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ņԉT VӷN ņԓ 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa-

khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận. Thành phố có 15 phường và 01 xã (Thành 

Hải), tổng diện tích tự nhiên (DTTN) có 7.918,79 ha. Dân số trung bình năm 2016 

có 173.886 người, mật độ dân số 2.196 người/km
2
. Thành phố có điều kiện thuận 

lợi để phát triển kinh tế tổng hợp: Thương mại-dịch vụ, Công nghiệp-xây dựng, 

Nông nghiệp-Thủy sản.  

Luật Đất đai năm 2013 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 

1 trong 15 nội dung quản lý nhà nư c về đất đai (Điều 22); việc thu h i đất, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải ph  hợp v i quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất được cấp có th m quyền phê duyệt. Việc lập kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai ngày 

29/11/2013 (Khoản 3, 4 Điều 40), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Khoản 3 

Điều 7 và Khoản 4 Điều 9) và hư ng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT- TNMT 

ngày 02/6/2014 của  ộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ nhu c u phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương trên địa bàn thành phố có liên quan đến sử dụng đất. 

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai thì hàng năm thành phố phải lập kế hoạch sử dụng đất trình S  Tài nguyên và 

Môi trường th m định trong quý III, sau đó thông qua Hội đ ng nhân dân tỉnh và 

trình U ND tỉnh phê duyệt tháng 12 hàng năm và tổ chức công bố công khai kế 

hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt. Cũng theo quy định của Luật Đất đai 

năm 2013, những công trình, dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt thì không được phép thu h i đất, giao đất, cho thuê đất và cho chuyển mục 

đích sử dụng đất.  

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chỉ đạo của U ND tỉnh tại Công văn số 

3497/UBND-QHXD ngày 25/8/2017; S  Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 

số 3014/STNMT-ĐĐ ngày 19/7/2017 và UBND thành phố tại quyết định số 

1037/QĐ-UBND ngày 19/7/2017. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp 

v i Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung Lͻp kΔ hoͧch sσ 

dλng Ľͫt nŁm 2018 th¨nh phΧ Phan Rang-Th§p Ch¨m để đảm bảo tính thống 

nhất về quản lý Nhà nư c về đất đai, góp ph n quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế, thu hút đ u tư, xây dựng hạ t ng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, ổn định và phát 

triển các khu dân cư đô thị, nông thôn, các khu dịch vụ, du lịch, cụm công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, các v ng chuyên canh sản xuất nông nghiệp... 
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1. Mֱc Ľ²ch, y°u cӺu lԀp kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt th¨nh ph֝ Phan Rang-

Th§p Ch¨m 

1.1. Mֱc Ľ²ch 

 - Đề xuất v i U ND tỉnh việc phân bổ lại quỹ đất đai ph  hợp v i kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.  

- Cụ thể hóa nhu c u sử dụng đất trong năm kế hoạch 2017 tất cả các dự án, 

công trình thực hiện trên địa bàn thành phố của các ngành thuộc tỉnh, thành phố và 

các phương-xã. 

-  ảo vệ đất tr ng lúa nư c để giải quyết nhu c u lương thực tại địa phương 

và góp ph n đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 

 - Góp ph n quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và 

pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi 

trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả v i biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền 

vững.  

- Làm căn cứ pháp lý để thu h i đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, … theo quy định của pháp luật. 

 1.2. Y°u cӺu  

- Điều tra, tổng hợp, cập nhật đ y đủ các công trình, dự án của các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân có nhu c u sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn thành phố. 

- Xác định vị trí, ranh gi i, diện tích các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử 

dụng đất; khu vực dự kiến nhà nư c thu h i đất trên bản đ  kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 của thành phố. 

2. Nhֻng cŁn cֵ ph§p lĨ ĽԜ lԀp kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2018 cֳa 

th¨nh ph֝ 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 (Chương 4 về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất). 

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tư ng Chính phủ về việc 

triển khai thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về Sửa 

đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Thông tư số 29/2014/TT- TNMT ngày 02/6/2014 của  ộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Thông tư số 02/2015/TT- TNMT ngày 27/01/2015 của  ộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2017/TT- TNMT ngày 09/02/2017 của  ộ Tài nguyên và 
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Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ s  văn hóa, cơ s  y tế, cơ 

s  giáo dục-đào tạo, cơ s  thể dục thể thao. 

- Công văn số 620/TTg-KTN ngày 05/5/2015 của Thủ tư ng Chính phủ về 

việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2020. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận l n thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2015-2020; 

- Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 12 về phê duyệt danh mục công trình, dự 

án chuyển mục đích đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 12 về phê duyệt danh mục công trình, dự 

án phải thu h i đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

- Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 về phê duyệt danh mục công trình, dự 

án phải thu h i đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

- Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 về phê duyệt danh mục công trình, dự 

án chuyển mục đích đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đ ng nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 về danh mục các lĩnh vực đ u tư kết cấu hạ 

t ng trực tiếp và vay vốn từ Quỹ Đ u tư phát triển tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về Kế hoạch đ u tư trung hạn giai đoạn 

2016-2020. 

- Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về phê duyệt danh mục công trình, dự án 

phải thu h i đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

- Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về phê duyệt danh mục công trình, dự án 

chuyển mục đích đất tr ng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2017 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 5 về phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu 

h i đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
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- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của U ND tỉnh 

Ninh Thuận về việc Phê duyệt Đ  án Quy hoạch cây xanh thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 93/2014/QĐ-U ND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của U ND 

tỉnh Ninh Thuận về việc quy định hạn mức giao đất  , công nhận đất   cho mỗi hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

- Quyết định số 92/2015/QĐ-U ND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của U ND 

tỉnh Ninh Thuận về việc  an hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh 

Thuận 5 năm 2016-2020 

- Quyết định số 2944/2015/QĐ-U ND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của 

U ND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến 

đường giao thông trong quy hoạch phát triển ngành Giao thông Vận tải tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2011-2020, định hư ng đến năm 2030 

- Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của U ND tỉnh Ninh Thuận 

về việc phê duyệt quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận đến năm 2020, t m nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 277/QĐ-U ND ngày 20/7/2016 của U ND tỉnh Ninh Thuận 

về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đ u tư vào tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2015 - 2020. 

- Quyết định số 151/QĐ-U ND ngày 22/5/2017 của U ND tỉnh Ninh Thuận 

về phê duyệt đ  án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm đến năm 2025 và t m nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của U ND tỉnh Ninh 

Thuận về việc phân bổ vốn và giao danh mục chu n bị đ u tư kế hoạch năm 2017. 

- Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của U ND tỉnh Ninh Thuận 

về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

- Công văn số 3497/UBND-QHXD ngày 25/8/2017 của U ND tỉnh Ninh 

Thuận về việc tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố.  

- Công văn số 3014/STNMT-ĐĐ ngày 19/7/2017 của S  Tài nguyên và Môi 

trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện. 

- Tờ trình số 1185/TTr-SXD ngày 26/4/2017 của S  Xây dựng về việc  an 

hành kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm. 

- Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nhiệm kỳ 

2015-2020. 

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của Hội đ ng nhân dân thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm khóa VI, kỳ họp thứ 3 về việc thông qua Điều chỉnh 
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quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

- Quyết định số 1037/QĐ-U ND ngày 19/7/2017 của U ND thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm về việc giao nhiệm vụ cho phòng Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện dự án lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 2740/QĐ-U ND ngày 16/8/2017 của U ND thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2018 thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

         3. C§c t¨i li֓u chuy°n m¹n lԀp kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2018 

       - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2020.  

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận. 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

- Quy hoạch phát triển v ng ven biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và t m 

nhìn đến năm 2030. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm đến năm 2020. 

- Đ  án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm đến năm 2025 và t m nhìn đến năm 2050. 

- Các đ  án quy hoạch phân khu và các đ  án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ 

lệ 1/500) được phê duyệt trên địa bàn thành phố. 

- Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm. 

- Tài liệu Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông 

thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025. 

- Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Ninh Thuận đến năm 2015 có xét đến 

năm 2020 

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2020 và t m nhìn đến năm 2030 

- Quy hoạch phát triển ngành Thể dục-Thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2020 

- Quy hoạch phát triển ngành Văn hoá tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 

- Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 
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- Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 

- Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng d u tỉnh Ninh Thuận 

đến năm 2020 

- Quy hoạch phát triển mạng lư i chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh 

Ninh Thuận đến năm 2020. 

- Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2020, t m nhìn đến năm 2030. 

- Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2020. 

- Quy hoạch phát triển mạng lư i dạy nghề tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 

- Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. 

- Điều chỉnh quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 

và điện tử tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. 

- Quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình đến năm 2020 của 

tỉnh Ninh Thuận. 

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường giao thông trong quy hoạch 

phát triển ngành Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020, định 

hư ng đến năm 2030 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, t m 

nhìn đến năm 2030 thích ứng biến đổi khí hậu 

- Quy hoạch xây dựng v ng tỉnh Ninh Thuận 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đ u (2011-2015) 16 phường xã trực thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

- Đ  án Quy hoạch xây dựng nông thôn m i xã Thành Hải 

- Đ  án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu CN Thành Hải m  rộng. 

- Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 

2016-2020 

- Danh mục dự án vận động ngu n vốn ODA trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2016-2020 

- Kết quả thống kê đất đai năm 2016. 

 - Niên giám thống kê thành phố năm 2016, 2017. 

- Văn bản đăng ký nhu c u sử dụng đất năm 2018 của các ngành, lĩnh vực, 

của các cấp trên địa bàn thành phố. 

- Khả năng đ u tư, huy động ngu n lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 
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4. C§c phҼҺng ph§p thֽc hi֓n 

Áp dụng một số phương pháp sau trong việc thực hiện dự án. 

4.1. Nh·m phҼҺng ph§p thu thԀp s֝ li֓u:  g m các phương pháp sau : 

a. Ph̯̭ng ph§p ĽiΖu tra, khͩo s§t thχc ĽΠa: Đây là phương pháp được d ng 

để điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, bản đ , thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế 

- xã hội, hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 

thu thập tình hình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án kế hoạch 

đã được U ND tỉnh phê duyệt. Khảo sát thực địa tại cấp phường-xã để xác định 

khoanh vẽ lên bản đ  địa chính vị trí, ranh gi i, hiện trạng sử dụng đất của các thửa 

đất sẽ chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các công trình, dự án trong năm kế 

hoạch 2018. 

 b. Ph̯̭ng ph§p kΔ thρa, chΣn lΣc t¨i liΜu Ľ« c·: Trên cơ s  các tài liệu, số 

liệu, bản đ  đã thu thập được tiến hành phân loại, chọn lọc, kế thừa các tài liệu đã 

được phê duyệt và các công trình, dự án đang triển khai năm 2017 chưa xong và 

thực hiện tiếp năm 2018; các công trình, dự án m i sẽ triển khai năm 2018.  

4.2. PhҼҺng ph§p ch֙n ĽiԜm nghi°n cֵu: Chọn một số dự án l n nằm 

trong phương án QH, KHSD đất đã được phê duyệt để điều tra về kết quả đã thực 

hiện hoặc tại sao chưa được thực hiện để rút ra các nguyên nhân làm tốt hoặc làm 

chậm tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất và giải pháp khắc phục…  

4.3. PhҼҺng ph§p xֹ lĨ s֝ li֓u, bӶn Ľ֟: Các số liệu thu thập được phân 

tích, xử lý bằng ph n mềm Excel. Các số liệu được tính toán, phân tích theo các 

bảng, biểu kết hợp v i ph n thuyết minh.  ản đ  được xây dựng bằng sử dụng ph n 

mềm như Microstation, MapInfor,…  

4.4. PhҼҺng ph§p th֝ng k°, so s§nh v¨ ph©n t²ch 

 Trên cơ s  các số liệu, tài liệu thu thập được, tiến hành phân nhóm, thống kê 

diện tích các công trình, dự án đã thực hiện theo kế hoạch; chưa thực hiện, hoặc 

đang thực hiện d  dang; tổng hợp, so sánh và phân tích các yếu tố tác động đến việc 

thực hiện phương án KHSD đất. So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện năm 

trư c (năm 2017) v i chỉ tiêu phương án KHSD đất đã được phê duyệt. 

4.5. PhҼҺng ph§p minh h֙a tr°n bӶn Ľ֟ 

 Đây là phương pháp đặc th  của công tác lập kế hoạch sử dụng đất. Các loại 

đất chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2018 được thể hiện trên bản 

đ  Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố, tỷ lệ 1/10.000 thể hiện cụ thể 

các yếu tố về vị trí phân bố, ranh gi i sử dụng đất, diện tích, hiện trạng sử dụng 

đất,…  Phương pháp minh họa bằng bản đ  có sử dụng các ph n mềm chuyên dụng 

làm bản đ  (như Microstation, Mapinfor,…).  
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5. T֡ chֵc thֽc hi֓n  

- Chủ dự án: U ND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

- Đại diện chủ dự án: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm. 

 - Cơ quan tư vấn thực hiện: Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền 

Trung - Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (Bộ nông nghiệp và PT Nông thôn). 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành và U ND các phường-xã trực 

thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

6. C§c sӶn phӼm v¨ n֥i dung ch²nh cֳa b§o c§o   

6.1. C§c sӶn phӼm 

 -  áo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, kèm theo 

các bảng biểu, phụ biểu tính toán, bản đ  thu nhỏ. 

 -  ản đ  Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 toàn thành phố, tỷ lệ 1/10.000. 

 - Đĩa CD copy báo cáo thuyết minh, bảng biểu và bản đ  KHSD đất đã số 

hóa. 

Sau khi được U ND tỉnh phê duyệt, các sản ph m trên được lưu tại: UBND 

tỉnh, S  Tài nguyên và Môi trường, U ND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và 

Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

6.2. N֥i dung ch²nh cֳa b§o c§o  

 - Đặt vấn đề. 

 - Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. 

 - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017. 

 - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018. 

 - Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

 - Kết luận và kiến nghị 
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I. KHĆI QUĆT Vԓ ņIԓU KI֒N Tּ NHIąN, KINH Tԑ, Xë H֤I 

1.1. ņiԚu ki֓n tֽ nhi°n 

1.1.1. V֗ tr² Ľ֗a lĨ 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có vị trí địa lý như sau: 

- Vĩ độ  ắc: Từ 11
0
31'32'' (cực Nam) đến 11

0
40'08'' (cực  ắc). 

- Kinh độ đông: Từ  108
0
54'50'' (cực Tây) đến 109

0
03'26'' (cực Đông). 

Ranh gi i thành phố tiếp giáp v i: 

Phía  ắc giáp huyện  ác Ái và huyện Ninh Hải. 

Phía Nam giáp huyện Ninh Phư c. 

Phía Tây giáp huyện Ninh Sơn. 

Phía Đông giáp biển Đông. 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm của tỉnh Ninh Thuận; có 

đường QL1 đi qua và QL27 đi Lâm Đ ng nối v i v ng Tây nguyên, v i bờ biển dài 

khoảng 8 km rất thuận lợi cho phát triển du lịch. Thành phố cách TP.Nha Trang 110 

km về phía  ắc, cách TP H  Chí Minh 350 km về phía Nam, cách TP Đà Lạt 110 

km về phía Tây; g n cảng biển  a Ngòi và sân bay quốc tế Cam Ranh (55 km). Vì 

vậy, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giữ vai trò trung tâm cho phát triển kinh tế - 

xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Ninh Thuận và có vị trí quan trọng trong 

v ng Duyên hải Nam Trung  ộ và Tây Nguyên. 

1.1.2. ņ֗a h³nh  

Địa hình thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khá bằng phẳng. Ngoài khu 

vực sân bay Thành Sơn thuộc phường Đô Vinh có một số đ i thấp cao hơn 100 

m, tất cả các phường-xã còn lại đều thuộc v ng đ ng bằng, độ cao trung bình 3-5 

m so v i mặt nư c biển. Địa hình thấp d n từ Tây sang Đông, từ  ắc vào Nam 

và đổ ra sông Cái. 

 Toàn thành phố chia làm 3 dạng địa hình chính: 

- Dạng đ i thấp: Diện tích 2.134 ha, chiếm 26,95% tổng DTTN;  phân bố   

phường Đô Vinh, độ cao 15 - 182 m; độ dốc nền địa hình 10 - 30%. Khu vực này sử 

dụng vào mục đích quân sự. 

- Dạng bằng phẳng: Diện tích 2.618,79 ha, chiếm 33,07% tổng DTTN; bao 

g m khu vực đất ph  sa ven sông và các chân ruộng cao, có độ cao 3-15 m; độ dốc 

nền địa hình 1-3%. Khu vực này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (tr ng cây 

hàng năm, cây lâu năm, ...); đất phi nông nghiệp: đất   đô thị, nông thôn, đất 

chuyên dùng,... 

- Dạng thấp trũng: Diện tích khoảng 3.166 ha, chiếm 39,98% tổng DTTN; 

g m các chân ruộng trũng, có độ cao dư i 2,5 m; chạy dọc theo kênh  ắc (đập Nha 

Trinh); kênh Chà Là, kênh Tân Hội, mương ông Cố,...  và thấp trũng cục bộ   các 

phường-xã; thường bị ngập nư c trong m a mưa. V ng này chủ yếu là tr ng lúa.  

Địa hình bằng phẳng, thấp nên rất thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng đất 
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đai vào sản xuất nông nghiệp; nhưng khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi 

nông nghiệp thì phải đ u tư san nền để tránh ngập úng….. 

   1.1.3. Kh² hԀu 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nằm trong v ng khô hạn nhất cả nư c, có 

nền khí hậu nhiệt đ i gió m a điển hình, v i các đặc trưng là khô nóng, gió nhiều, 

lượng bốc hơi l n. Theo tài liệu phân v ng khí hậu tỉnh Ninh Thuận, thành phố nằm 

trong tiểu v ng III.1 có đặc điểm:  

- Toàn thành phố có nền nhiệt độ cao quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm 

28
0
C (cao nhất là 33,6

0
C, thấp nhất là 23,2

0
C). 

- Nắng: Thành phố nằm   vĩ độ thấp, quanh năm có thời gian chiếu sáng dài. 

Hơn nữa, suốt cả m a khô kéo dài t i 8-9 tháng, trời thường ít hoặc quang mây, cho 

nên   Phan Rang-Tháp Chàm trung bình hàng năm có t i 3.000-3.300 giờ/năm. 

- Tổng nhiệt năm 9.500-10.0000 C, cho phép canh tác nhiều vụ/năm, 

nhưng gây ra bốc hơi nư c nhanh. Vì vậy cây tr ng phải được tư i nư c và bố 

trí sử dụng đất phải chú ý đến những cây tr ng chịu hạn cho các v ng đất không 

chủ động nư c tư i. 

- Độ  m tương đối trung bình năm 70%. 

- Chỉ số  m ư t trung bình năm dao động từ  0,3 - 0,5.  

- Lượng bốc hơi nư c trung bình năm từ 1.650 mm - 1.850 mm.  

- Khí hậu chia làm hai m a rõ: m a mưa đến muộn (từ tháng 8 đến tháng 11, 

nhưng chủ yếu tập trung từ tháng 9 đến tháng 11), lượng mưa trung bình hàng năm 

từ 600-650 mm/năm, số ngày mưa trung bình từ 40-45ngày/năm; m a khô từ tháng 

12 đến tháng 7 năm sau.  

- Chế độ gió, bão: Hư ng gió chính là gió Đông bắc và Tây nam, tốc độ gió 

trung bình 2,7m/s có gió khá mạnh, nhất là vào m a khô. Vì vậy trên đất canh tác 

nông nghiệp và v ng ven biển c n tr ng các băng rừng chắn gió.  ão ít xảy ra, 

khoảng 5 năm m i có 1 l n nhưng bão không l n (dư i cấp 10).  

Khí hậu khô nóng, số ngày nắng cao, tổng nhiệt độ trong năm l n rất thuận 

lợi cho việc đ u tư thâm canh, tăng vụ, chăn nuôi gia súc.  Số ngày nắng cao cũng 

là thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế khác như: thương mại - dịch vụ, du lịch, xây 

dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, giao thông - vận tải,... và phơi sấy nông sản. 

Trong những năm t i khi các h  chứa đ u ngu n sông Cái (hồ Sông Cái-Tân Mỹ, 

hồ Sông Than,…) xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng thì các hạn chế của khí hậu 

thời tiết sẽ cơ bản được khắc phục.   

1.1.4. Thuׁ vŁn 

     - HΜ thΧng s¹ng ng¸i  

Sông ngòi tỉnh Ninh Thuận phân bố khá đều trong tỉnh. Tổng diện tích 

lưu vực các sông chính là 3.600 km
2
 v i tổng chiều dài 430 km g m 2 hệ thống 

sông chính là: Hệ thống sông Cái Phan Rang và các sông khác ngoài sông Cái 

Phan Rang. 



 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP. Phan Rang-Tháp Chàm 

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 11 

 

 

Sông Cái Phan Rang bắt đ u từ sườn Đông của dãy núi Gia Rích (cao 1.923 

m   giáp tỉnh Lâm Đ ng chảy theo hư ng  ắc -> Nam đổ ra biển Đông tại vịnh 

Phan Rang. Sông có chiều dài 119 km, tổng diện tích lưu vực sông 3.000 km
2
 (có 

2.550 km
2
 nằm trong địa gi i tỉnh Ninh Thuận), chiếm t i 83% diện tích lưu vực 

sông toàn tỉnh. Đoạn chảy qua TP Phan Rang-Tháp Chàm gọi là sông Dinh có chiều 

dài 16 km. Sông Cái bao quanh ranh gi i phía Nam thành phố. Trên sông Cái đã 

xây dựng hệ thống đập Nha Trinh - Lâm Cấm. Kênh  ắc, kênh Chà Là, mương 

  u, mương Ngòi, mương Cát,... thuộc hệ thống Nha Trinh- Lâm Cấm và các kênh 

cấp 2, 3 đã phủ kín các v ng tr ng lúa, nho trên địa bàn thành phố.  

 - Thuϋ triΖu  

Thuỷ triều   biển TP Phan Rang-Tháp Chàm mang tính chất nhật triều không 

đều.  iển có thuỷ triều thấp, biên độ giao động từ 1,88 - 2,20 m. Dọc theo bờ biển 

Phan Rang - Tháp Chàm chủ yếu là đất cát trắng, vàng có địa hình khá cao nên ít bị 

ảnh hư ng của sóng và thuỷ triều. Ven cửa biển sông Cái chủ yếu là đất mặn, kiềm 

và đã khai thác làm h  nuôi tôm. Khả năng xâm nhập mặn có xu hư ng ngày càng 

vào sâu, nhất là các năm khô hạn, nư c mặn xâm nhập sâu vào nội địa đã ảnh 

hư ng đến việc sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ven sông Cái v ng từ cửa biển 

đến c u qua QL1.   

Vào m a mưa l n hàng năm hoặc những năm có bão, TP Phan Rang-Tháp 

Chàm thường chịu ảnh hư ng của lũ lụt trên sông Cái. Trong những năm t i việc 

đ u tư xây dựng nâng cấp đê bờ  ắc sông Cái c ng v i việc xây dựng các h  chứa 

nư c v ng thượng lưu như h  chứa Cho Mo, h  Tân Mỹ - Sông Cái, h  chứa Sông 

Than, ... thì ngập lụt sẽ ít ảnh hư ng đến TP Phan Rang-Tháp Chàm… 

   1.1.5. C§c ngu֟n t¨i nguy°n 

a. T¨i nguy°n Ľͫt 

Theo kết quả dự án điều tra bổ sung, chỉnh lý xây dựng bản đ  đất tỉnh Ninh 

Thuận, tỷ lệ 1/50.000 do Phân viện QH & TKNN miền Nam - Viện quy hoạch và 

thiết kế nông nghiệp thực hiện năm 2004 được cấp giấy chứng nhận bản quyền tác 

giả số 684/2006/QTG ngày 25/4/2006; toàn thành phố có 5 nhóm đất/09 loại đất 

như sau (không kể nhóm đất không điều tra: đất quốc phòng, sông suối,.. ):   

* Nh·m Ľͫt c§t biΘn (C)- (Cồn cát trắng).  

- Diện tích 461 ha, chiếm 5,82% tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố. 

- Phân bố:   các xã, phường ven biển như Văn Hải, Mỹ Hải, Mỹ Đông, Đông 

Hải.  

*  Nh·m Ľͫt mΊn (M)  

 - Diện tích: 148 ha; chiếm 1,87 diện tích tự nhiên toàn thành phố. 

 - Phân bố: Nhóm đất mặn phân bố   các địa hình thấp trũng, vàn thấp, vàn 

ven biển và cửa sông g n biển. Tập trung nhiều   xã Văn Hải, Mỹ Hải, phường Mỹ 

Đông, phường Đông Hải. 
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 * Nh·m Ľͫt ph½ sa (P)  

- Diện tích: 3.936 ha, chiếm 49,70% diện tích toàn thành phố. 

 - Phân bố: dọc theo sông Cái Phan Rang tại địa bàn các phường Đô Vinh, 

 ảo An, Phư c Mỹ, Phủ Hà, Đạo Long, Tấn Tài và   phường Thanh Sơn, Đài Sơn, 

xã Thành Hải và một ph n diện tích   phường Văn Hải, xã Mỹ Hải. 

* Nh·m Ľͫt x§m v¨ bͧc m¨u (X) 

- Diện tích: 476 ha, chiếm: 6,01 % diện tích toàn thành phố. 

 - Phân bố: tập trung   xã Thành Hải và phường Đô Vinh. Phân bố trên nhiều 

dạng địa hình khác nhau từ dạng bằng thấp ven hợp thuỷ, các bậc thềm khá bằng 

phẳng.  

* Nh·m Ľͫt ĽΥ v¨ x§m n©u v½ng b§n kh¹ hͧn (Fk v¨ Xk)  

 - Diện tích: 448 ha, chiếm 5,66% diện tích toàn thành phố. 

 - Phân bố: tập trung   phường Đô Vinh và xã Thành Hải. 

 * Nh·m Ľͫt kh¹ng ĽiΖu tra (đất quân sự, sông suối, đất có mặt nước chuyên 

dùng): diện tích 2.449,79 ha, chiếm 30,94% diện tích toàn thành phố  

b. T¨i nguy°n n̯αc 

* NҼ֧c mԊt: là ngu n nư c chính cung cấp cho sản xuất và ph n l n cho 

sinh hoạt của thành phố hiện tại cũng như tương lai. Thành phố chịu ảnh hư ng trực 

tiếp của chế độ thủy văn sông Cái. Trên sông Cái có 2 đập chính là đập Nha Trinh 

và đập Lâm Cấm. Hệ thống dẫn nư c xả của nhà máy thủy điện Đa Nhim có lưu 

lượng trung bình 47 m
3
/giây, m a kiệt giảm xuống chỉ còn 7- 8 m

3
/giây. 

Hệ thống sông Cái và hệ thống sông suối độc lập ngoài hệ thống sông Cái là 

2 hệ thống cung cấp ngu n nư c mặt, đảm bảo tư i cho h u hết diện tích đất nông 

nghiệp của thành phố, trong đó có khoảng 1.400 ha được tư i tự chảy. Đ ng thời 

cung cấp ngu n nư c cho các hệ thống xử lý nư c sạch sinh hoạt. 

Hệ thống cấp nư c của nhà máy nư c Phan Rang và Tháp Chàm đã được đ u 

tư nâng cấp hiện đại v i công suất 52.000 m
3
/ngđ, đảm bảo đáp ứng nhu c u cung 

cấp nư c sạch cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Hệ thống thoát 

nư c và xử lý nư c thải đang được đ u tư xây dựng hoàn chỉnh. 

* NҼ֧c ngӺm: Theo các tài liệu nghiên cứu về nư c ng m trên địa bàn toàn 

tỉnh cho thấy:   Ninh Thuận tài nguyên nư c ng m không phong phú. Trong tỉnh 

t n tại 8 t ng, phức hệ và đ i chứa nư c. Những đơn vị chứa nư c có diện tích 

phân bố rộng thì đất đá lại có tính thấm kém và bề dày chứa nư c lại mỏng. Những 

đơn vị chứa nư c phong phú lại có diện phân bố hẹp, chủ yếu   đ ng bằng Phan 

Rang. Trong tỉnh chỉ có 2 t ng chứa nư c có thể đáp ứng nhu c u cung cấp nư c 

ngọt vừa và nhỏ đó là t ng chứa nư c lỗ hổng tr m tích Holocen (phía  ắc và ven 

sông Cái Phan Rang) và Pleistocen - Holocen (khu vực quanh thị trấn Phư c Dân, 

độ sâu khoảng 20 m). Về chất lượng nư c của các t ng chứa nư c lại biến đổi rất 
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phức tạp cho nên ngay trong một đơn vị chứa nư c, thành ph n nư c ngọt và nư c 

mặn cũng phân bố xen kẽ nhau. 

Như vậy, so v i toàn tỉnh thì ngu n nư c ng m   TP Phan Rang-Tháp Chàm 

là phong phú nhất. Hiện nay việc khai thác nư c ng m cho sinh hoạt và sản xuất 

còn   mức hạn chế như đào và khoan giếng. 

c. T¨i nguy°n biԜn 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có bờ biển dài 8 km, bờ biển có độ dốc 

thấp, mực nư c nông, bãi cát rộng, nư c biển trong xanh…  ãi biển  ình Sơn-

Ninh Chữ được đánh giá là một trong những bãi tắm đẹp của cả nư c và rất 

thuận lợi cho phát triển du lịch. 

 ờ biển và cảnh quan thiên nhiên của thành phố có nhiều thuận lợi để phát 

triển du lịch, đặc biệt khu vực biển Ninh Chữ. Trên suốt chiều dài bờ biển có thể 

xây dựng nhiều khu du lịch sinh thái, resort, khách sạn nghỉ dưỡng. Từ các khu du 

lịch ven biển, có thể phát triển nhiều tuyến du lịch đi trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là 

tuyến đi Nha Trang, Đà Lạt, TP.H  Chí Minh. 

V ng biển của thành phố nằm trong v ng nư c tr i, được đánh giá là một 

trong những ngư trường l n của cả nư c nên rất phong phú về chủng loại thuỷ hải 

sản có giá trị kinh tế cao, là nơi tập trung các lực lượng khai thác thuỷ sản của tỉnh. 

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy sản -  ộ Nông nghiệp và PTNT, ngư trường biển 

tỉnh Ninh Thuận có tổng trữ lượng cá tôm khoảng 120.000 tấn, hàng năm có thể 

khai thác 50.000-60.000 tấn. Chủng loại hải sản phong phú, nhiều loại có giá trị 

kinh tế cao như: tôm h m, mực, cá thu, cá mú, cá bè, cá h ng…, đặc biệt là cá cơm 

chế biến xuất kh u. Năm 2015, sản lượng khai thác hải sản của thành phố đạt 

14.740 tấn, chiếm khoảng 23% so v i trữ lượng có khả năng khai thác của tỉnh. 

Cảng cá Đông Hải cung ứng các dịch vụ hậu c n cho khai thác, thu mua, chế 

biến và cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hải sản. 

Tỉnh đ u tư tuyến đường ven biển nối liền từ điểm đ u phía  ắc đến phía 

Nam tỉnh (kết nối v i khu công nghiệp Cà Ná), đoạn qua TP. Phan Rang-Tháp 

Chàm được đ u tư xây dựng c u An Đông, hiện nay đưa vào sử dụng là lợi thế rất 

l n thu hút các nhà đ u tư phát triển kinh tế biển trên địa bàn thành phố. 

d. T¨i nguy°n kho§ng sӶn, vԀt li֓u x©y dֽng 

Theo các tài liệu nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tương đối phong 

phú về chủng loại khoáng sản. Trong đó trên địa bàn thành phố chủ yếu là cát xây 

dựng   sông Cái, có trữ lượng khoảng 1,5 triệu m
3
. 

1.2. Kinh tԒ, x« h֥i 

1.2.1. TŁng trҼ֫ng kinh tԒ v¨ chuyԜn d֗ch cҺ cӸu kinh tԒ  

a. TŁng trҼ֫ng kinh tԒ 

* Tổng giá trị sản xuất các ngành (theo giá 2010) năm 2015 đạt 10.835,8 tỷ 

đ ng và năm 2016 đạt 12.024,2 tỷ đ ng. Tốc độ tăng trư ng năm 2015-2016 đạt 
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10,97%, trong đó khu vực sản xuất công nghiệp-xây dựng là 11,68%, sản xuất 

thương mại-dịch vụ tăng 12,75% và khu vực sản xuất nông, thủy sản 0,72%.   

 - Tổng thu ngân sách Nhà nư c trên địa bàn năm 2016 đạt 1.595 tỷ đ ng. 

* Tổng giá trị sản xuất các ngành (theo giá 2010) 06 tháng đ u năm 2017 đạt 

đạt 5.268,8 tỷ đ ng. Trong đó: khu vực sản xuất công nghiệp-xây dựng là 2.664,6 tỷ 

đ ng, sản xuất thương mại-dịch vụ 2.258,5 tỷ đ ng và khu vực sản xuất nông, thủy 

sản 345,7 tỷ đ ng. 

b. ChuyԜn d֗ch cҺ cӸu kinh tԒ 

Về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến 

tích cực, tỷ trọng công nghiệp–XD và dịch vụ ngày càng tăng.  

- Tỷ trọng trong tổng giá trị sản xuất của khu vực công nghiệp-xây dựng 

tăng từ 38,28% năm 2015 lên 38,99% năm 2016; thương mại-dịch vụ giảm từ 

51,15% năm 2015 lên 51,62% năm 2016; và nông nghiệp, thủy sản giảm từ 

10,57% năm 2015 xuống 9,39% năm 2016. 

- Cơ cấu kinh tế 06 tháng đ u năm 2017, khu vực công nghiệp-xây dựng 

tăng từ 28,85%; thương mại-dịch vụ giảm 65,37% và nông nghiệp, thủy sản 

5,78%. 

38,99%

51,62%

9,39%

Công nghiệp-xây dựng 

Thương mại-dịch vụ 

Nông nghiệp, thủy sản

 
BiΘu ĽΩ 01: HiΜn trͧng c̭ cͫu kinh tΔ nŁm 2016 

1.2.2. Thֽc trӴng ph§t triԜn c§c ng¨nh kinh tԒ 

1.2.2.1. Khu vֽc kinh tԒ N¹ng nghi֓p  

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) năm 2015 đạt 1.103,5 tỷ đ ng, đến 

năm 2016 đạt 1.111,4 tỷ đ ng (trong đó: nông nghiệp 385,38 tỷ đ ng). Tốc độ tăng 

trư ng năm 2015-2016 đạt 0,72%. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đ u 

người năm 2016 đạt 101kg. 
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Phát triển nông nghiệp theo hư ng nông nghiệp sạch, đ y mạnh chuyển dịch 

cơ cấu cây tr ng trong sản xuất nông nghiệp, giảm diện tích tr ng lúa hợp lý, nâng 

diện tích cây thực ph m, cây ăn quả, cây hoa.  ư c đ u xây dựng một số sản ph m 

nông nghiệp có thương hiệu như: rau an toàn, măng tây xanh, táo, nho…  

a. Ng¨nh n¹ng nghiΜp: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2016 (giá so 

sánh 2010) đạt 611,91 tỷ đ ng. Tốc độ tăng trư ng bình quân từ năm 2015 đến 

2016 giảm 18,97% do chuyển một số diện tích canh tác sang phát triển đô thị như 

khu dân cư K1, khu đô thị  ình Sơn-Ninh Chữ. Trong ngành nông nghiệp, chủ yếu 

là ngành tr ng trọt (chiếm 69,35% trong cơ cấu ngành): 

*  VΖ trΩng trΣt: Giá trị sản xuất ngành tr ng trọt năm 2016 đạt 424,36 tỷ 

đ ng, giảm 62,22 tỷ đ ng so v i năm 2015 (486,58 tỷ đ ng), tốc độ tăng trư ng 

bình quân giảm 12,79%, chiếm tỷ trọng 69,35% trong cơ cấu ngành. 

Sản lượng cây lương thực có hạt năm 2016 còn 17.569 tấn, giảm 204 tấn 

so v i năm 2015. Đến năm 2016, diện tích gieo tr ng một số cây tr ng chính trên 

địa bàn thành phố g m có: cây lúa 3.224 ha, sản lượng đạt 17.306 tấn. Cây lúa 

phân bố chủ yếu   phường Đô Vinh, xã Thành Hải và các phường Phư c Mỹ, 

Văn Hải,  ảo An…; rau, đậu các loại và hoa cây cảnh 1.124 ha, sản lượng đạt 

58.984 tấn; Cây nho có 312 ha, sản lượng đạt 6.588 tấn; cây táo có 98 ha, sản 

ượng đạt 3.234 tấn… 

- T³nh h³nh sͩn xuͫt 6 th§ng Ľͭu nŁm 2017 nh̯ sau: 

+ Cây lượng thực: vụ đông xuân 2016-2017: diện tích gieo tr ng đạt 

993,30 ha, sản lượng đạt 6.592,9 tấn; và vụ hè thu năm 2017: diện tích gieo tr ng 

1.029,50 ha, sản lượng đạt 6.303,4 tấn. Trong đó: 

Cây lúa: vụ đông xuân 2016-2017: diện tích gieo tr ng 978 ha, năng suất 

đạt 66,5 tạ/ha, sản lượng đạt 6.503,7 tấn; và vụ hè thu năm 2017: diện tích gieo 

tr ng 1.002,9 ha, năng suất đạt 61,6 tạ/ha, sản lượng đạt 6.177,9 tấn. 

Cây ngô: vụ đông xuân 2016-2017: diện tích gieo tr ng 14,1 ha, năng suất 

đạt 56,3 tạ/ha, sản lượng đạt 79,4 tấn; và vụ hè thu năm 2017: diện tích gieo 

tr ng 24,6 ha, năng suất đạt 43,7tạ/ha, sản lượng đạt 107,7 tấn. 

Cây có củ (khoai lang): diện tích gieo tr ng 1,20 ha, năng suất đạt 82,0 

tạ/ha, sản lượng đạt 9,8 tấn; và vụ hè thu năm 2017: diện tích gieo tr ng 2,0 ha, 

năng suất đạt 90,0tạ/ha, sản lượng đạt 18,8 tấn. 

+ Cây thực ph m: vụ đông xuân 2016-2017: diện tích gieo tr ng đạt 

331,80 ha, sản lượng đạt 20.013,2 tấn; và vụ hè thu năm 2017: diện tích gieo 

tr ng 367,3 ha, sản lượng đạt 21.495,8 tấn. Trong đó: chủ yếu là cây rau lấy củ, 

rau lấy quả, rau lấy lá và cây gia vị...  

+ Cây hàng năm khác: 50,3 ha. Trong đó: hoa, cây cảnh vụ đông xuân 

2016-2017: diện tích gieo tr ng đạt 9,10 ha, sản lượng đạt 9.100 tấn; và vụ hè 

thu năm 2017: diện tích gieo tr ng 13,0 ha, sản lượng đạt 13.000 tấn. 
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+ Cây lâu năm: 511,30 ha. Trong đó: cây nho vụ đông xuân 2016-2017: 

diện tích đạt 228 ha (trong đó diện tích thu hoạch 271 ha), sản lượng đạt 6.588 

tấn; và vụ hè thu năm 2017: diện tích gieo tr ng 320,0 ha, sản lượng đạt 6.888 

tấn và cây táo vụ đông xuân 2016-2017: diện tích đạt 110 ha (trong đó diện tích 

thu hoạch 98 ha), sản lượng đạt 3.234 tấn; và vụ hè thu năm 2017: diện tích gieo 

tr ng 110,0 ha, sản lượng đạt 4.345 tấn.  

*  VΖ chŁn nu¹i: Tiếp tục triển khai thực hiện đ ng bộ và có hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia c m, góp ph n duy trì và phát triển 

ngành chăn nuôi của thành phố. Năm 2016 giá trị sản xuất đạt 100,05 tỷ đ ng, thấp 

hơn 2,78 tỷ đ ng so v i năm 2015. Tốc độ tăng trư ng bình quân năm 2015-2016 

giảm 2,70%/năm, chiếm tỷ trọng 26,59% trong cơ cấu ngành. Đàn gia súc thành 

phố h u hết đều giảm. Đến năm 2016 có 14.710 con, giảm 1.132 con so v i năm 

2015. Trong đó: đàn trâu giảm từ 142 con năm 2015 xuống còn 130 con; tương tự 

đàn bò giảm từ 2740 con xuống còn 2.640 con; đàn lợn giảm từ 6.316 con. Chỉ có 

đàn dê và đàn cừu tăng (đàn dê tăng từ 5.172 con năm 2015 lên 6.743 con năm 

2016, đàn cừu tăng từ 1.472 con năm 2015 lên 1.634 con năm 2016) và đàn gia c m 

cũng giảm từ 175 nghìn con năm 2015 xuống còn 133 nghìn con năm 2016. Đàn gia 

súc thành phố giảm do phát triển đô thị thu hẹp đ ng cỏ chăn thả và hạn hán thiếu 

nư c... Tổng sản lượng gia súc gia c m năm 2016 đạt 1.415,4 tấn. 

*  DΠch vλ n¹ng nghiΜp: Năm 2016 giá trị sản xuất đạt 24,83 tỷ đ ng, thấp 

hơn 2,58 tỷ đ ng so v i năm 2015. Tốc độ tăng trư ng bình quân năm 2015-2016 

giảm 12,60%, chiếm tỷ trọng 4,06% trong cơ cấu ngành. Dịch vụ nông nghiệp chủ 

yếu là cung cấp giống cây tr ng, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ làm đất, thu 

hoạch.... 

b. Ng¨nh thνy sͩn: Giá trị sản xuất năm 2016 đạt 429,33 tỷ đ ng, giảm 

162,65 tỷ đ ng so v i năm 2015 (591,98 tỷ đ ng), tốc độ tăng trư ng bình quân 

năm 2015-2016 giảm 27,48%, chiếm tỷ trọng 37,79% trong cơ cấu ngành. Sản 

lượng thủy sản nuôi tr ng và khai thác năm 2016 đạt 14.322 tấn, giảm 665 tấn so 

v i năm 2015 (14.987 tấn). Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản  đạt 14.143 tấn 

và nuôi tr ng 179 tấn. Diện tích đất nuôi tr ng thủy sản năm 2017 có 77,20 ha, 

phân bố chủ yếu   các phường Mỹ Đông, Đông Hải và Văn Hải. 

1.2.2.2. Khu vֽc kinh tԒ C¹ng nghi֓p (công nghiệp-xây dựng) 

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) năm 2015 đạt 5.631,2 tỷ đ ng, đến 

năm 2016 đạt 6.289,0 tỷ đ ng (trong đó: công nghiệp 3.456,2 tỷ đồng). Tốc độ tăng 

trư ng năm 2015-2016 đạt 11,68%. Trong cơ cấu ngành công nghiệp-xây dựng thì 

tỷ trọng công nghiệp giảm từ 54,26% năm 2015 xuống còn 52,98% năm 2016 và 

xây dựng tăng từ 45,74% năm 2015 lên 47,02%.  

- Ngành công nghiệp thành phố được xác định là động lực, nhằm thực hiện 

chủ trương đ y nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ph  hợp v i quá trình đô thị hóa. 

Tập trung đ u tư đ ng bộ hạ t ng kỹ thuật, hình thành các v ng sản xuất công 

nghiệp tập trung   khu công nghiệp Thành Hải và cụm công nghiệp Tháp Chàm. 
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Nhiều dự án công nghiệp có quy mô l n đi vào hoạt động, góp ph n tăng năng lực 

sản xuất cho toàn ngành như: nhà máy bia 50 triệu lít/năm; sản xuất vật liệu xây 

dựng cao cấp; chế biến thủy sản 8.000 tấn/năm đi vào sản xuất. 

- Năm 2016, giá trị sản xuất khu vực kinh tế nhà nư c đạt 1.431,3 tỷ đ ng, 

khu vực kinh tế ngoài nhà nư c 2.130,7 tỷ đ ng và đ u tư nư c ngoài 913,7 tỷ 

đ ng. Qua đó, cho thấy khu vực kinh tế nhà nư c là chủ yếu và đ u tư nư c ngoài 

còn thấp. 

- Một số sản ph m công nghiệp chủ yếu như: sản ph m chế biến thực ph m 

năm 2016 đạt 13.037,3 tấn, tăng 103,5 tấn so v i năm 2015; sản xuất sản ph m từ 

kim loại đúc sẵn 129.712 m
3
, tăng 29m

3
 so vơi năm 2015; sản xuất đá sạch 9.465,4 

tấn, tăng 74,7 tấn so v i năm 2015. 

- Về xây dựng: thành phố đã đ u tư phát triển hạ t ng kinh tế, hạ t ng đô 

thị như: xây dựng khu đô thị K1, khu đô thị  ình Sơn Ninh Chữ, đập hạ lưu sông 

Dinh... Hiện nay có 104 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực thiết kế, giám 

sát và thi công xây dựng 

 1.2.2.3. Khu vֽc kinh tԒ thҼҺng mӴi-d֗ch vֱ 

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) năm 2015 đạt 4.010,1 tỷ đ ng, đến 

năm 2016 đạt 4.623,8 tỷ đ ng, tăng 522,7 tỷ đ ng so v i năm 2015. Tốc độ tăng 

trư ng bình quân từ năm 2015 đến năm 2016 là 12,75%/năm, chiếm tỷ trọng 

38,99% trong cơ cấu kinh tế. 

- Ngành thương mại-dịch vụ phát triển cả quy mô và chất lượng, hình thành 

mạng lư i chợ, siêu thị. Hệ thống thương mại được đ u tư theo hư ng phát triển 

tiểu v ng; phát triển thương mại nội thành, chú trong phát triển thương mại nông 

thôn và ven biển. Đ u tư, nâng cấp, xây m i đưa vào hoạt động siêu thị Maximart, 

các chợ: Đô Vinh, Mỹ  ình, Mỹ Đông, Đông Giang (phường Đông Hải). Các điểm 

giao dịch của các tổng đại lý, kênh phân phối l n, các cửa hàng hình thành ngày 

càng nhiều và phát triển đa dạng đáp ứng nhu c u lưu thông hành hóa phục vụ sản 

xuất và tiêu d ng của nhân dân.      

- Dịch vụ vận tải phát triển theo hư ng nâng cao chất lượng. Khối lượng 

hành khách năm 2016 tăng 1,09 l n so v i năm 2015. Hiện có khoảng 607 cơ s  

kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa (g m 37 doanh nghiệp và 570 hộ cá 

thể). Doanh thu vận tải, bốc xếp của địa phương tăng bình quân 14,16%/năm. Hạ 

t ng giao thông đô thị được đ u tư, nâng cấp m  rộng, hình thành mạng lư i giao 

thông kết nối m  rộng đến các v ng trong tỉnh. 

- Dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tiếp tục phát 

triển (hiện có 151 cơ s  hoạt động, trong đó 05 doanh nghiệp), nâng cao chất lượng 

phục vụ, góp ph n quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội. 

- Chú trọng việc khai thác lợi thế v ng biển để phát triển du lịch. Nhiều dự án 

được đ u tư xây dựng đưa vào hoạt động như: khu du lịch Long Thuận, Khách sạn 

Aniise, Khách sạn H ng Đức... Doanh thu du lịch năm 2016 đạt 1.141,5 tỷ đ ng, 

tăng 1,15 l n so v i năm 2015 (991,52 tỷ đ ng). Hiện có 82 cơ s  kinh doanh lưu 
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trú, v i 1.555 phòng, trong đó 02 khách sạn đạt chu n 4 sao. Năm 2016 có 968.308 

lượt khách đến thành phố tăng 1,04 l n so v i năm 2015 (931.504 lượt người). 

1.2.3. D©n s֝, lao Ľ֥ng 

 - Tổng dân số trung bình năm 2016 toàn thành phố có 173.886 người. Trong 

đó: Nam 87.718 người, chiếm 50,45% tổng dân số và nữ có 86.168 người, chiếm 

49,55%.  

Trong những năm qua, công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình được quán 

triệt và chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm từ 1,11% năm 2015 

xuống còn 1,10% năm 2016.   

- Về phân bố dân cư: Năm 2016, dân số nông thôn 9.502 người, chiếm 

5,46%; dân số thành thị có 164.384 người, chiếm 94,54%. Quy mô dân số và mật 

độ dân số có sự chênh lệch rất l n giữa các phường; trong đó phường Kinh Dinh có 

mật độ dân số cao nhất là 17.895người/km
2
, tiếp theo đến là phường Đông Hải 

10.080người/km
2
, phường Thanh Sơn 9.736người/km

2
, phường Mỹ Hương 

9.591người/km
2
, phường Phủ Hà  8.912người/km

2
; phường có mật độ dân số thấp 

là Đô Vinh, có 456người/km
2
. Các xã, phường khác có mật độ dân số dao động từ 

trên 1.000 người/km
2  
đến

  
5.261người/km

2
.     

- Lực lượng lao động năm 2016 (từ 15 tuổi tr  lên): có 123.636 người, chiếm 

71,10% dân số thành phố. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2016 là 2,84%, trong đó: thành thị 

3,55% và nông thôn là 2,14%. Lao động nông nghiệp chiếm 16,5%, công nghiệp-

xây dựng chiếm 23% và dịch vụ chiếm 60,5%. 

- Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 

2016, phương hư ng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của U ND 

thành phố, Ngành lao động đã triển khai kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, 

lao động việc làm. Năm 2016, đã giải quyết việc làm-đào tạo nghề cho 4.565 lao 

động. 

- Số hộ nghèo năm 2016 giảm còn 1.615 hộ, chiếm tỷ lệ 3,38% tổng số 

hộ. 

- Thu nhập bình quân đ u người năm 2016 đạt 46,1 triệu đ ng. 

1.2.4. Thֽc trӴng ph§t triԜn Ľ¹ th֗ v¨ c§c khu d©n cҼ n¹ng th¹n 

a. Thֽc trӴng ph§t triԜn Ľ¹ th֗ 

- Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, 

khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận. Những năm qua Đảng bộ và nhân dân 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố đạt cơ 

bản các tiêu chí của đô thị loại II và ngày 26 tháng 02 năm 2015 thành phố được 

Thủ tư ng Chính phủ ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTg công nhận là đô thị loại 

II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận. 

- Năm 2017, thành phố có 15 phường/16 đơn vị hành chính (còn xã Thành 

Hải). Tổng DTTN toàn thành phố có 7.917,79 ha, chiếm 2,4% DTTN toàn tỉnh; 

trong đó đất đô thị có 7.996,17 ha (chiếm 88,35% DTTN toàn thành phố), dân số 
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toàn thành phố năm 2016 có 173.886 người, mật độ dân số là 2.196 người/km
2
, 

trong đó dân số đô thị có 164.384 người, chiếm 94,54% dân số toàn thành phố. 

Những năm g n đây tốc độ đô thị hoá diễn ra tương đối nhanh, tập trung khu vực 

đường 16/4 kéo dài ra biển Ninh Chữ và khu vực Tháp Chàm g m m  rộng khu dân 

cư, xây dựng các cơ quan Nhà nư c, công viên cây xanh, xây dựng khu du lịch ven 

biển  ình Sơn, ...   

- Đến năm 2017 cơ bản đạt được 45/49 tiêu chí theo quy định đô thị loại II, 

trong đó có 27 tiêu chí đạt cao, 05 tiêu chí đạt trung bình, 13 tiêu chí đạt thấp và 04 

tiêu chí chưa đạt (những tiêu chí chưa đạt gồm có: dân số toàn đô thị, thu nhập bình 

quân đầu người so với cả nước, mật độ đường trong khu đô thị và số nhà tang lễ 

trong khu đô thị). 

- Tỷ lệ đường chính tại thành phố được chiếu sáng đạt 100%, hệ thống chiếu 

sáng các ngõ hẻm đạt 60%. 

- Hệ thống cấp nư c sinh hoạt toàn thành phố có nhà máy v i công suất 

52.000m
3
/ngđ, trung bình người dân nội thành được cấp khoảng 132 lít/người/ngđ và 

trên 90% dân số được sử dụng nư c máy. 

- Thành phố đ u tư, xây dựng nhà máy xử lý nư c thải có công suất 

5.000m
3
/ngđ phục vụ thu gom và xử lý nư c thải nhân dân thành phố và các doanh 

nghiệp.     

b. Thֽc trӴng ph§t triԜn khu d©n cҼ n¹ng th¹n  

Đến nay, TP Phan Rang-Tháp Chàm còn 01 xã Thành Hải. Xã được U ND 

tỉnh công nhận đạt chu n nông thôn m i 2015 tại quyết định số 810/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 4 năm 2015. V i điều kiện kinh tế, cơ s  sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn xã như nhà máy bia Sài Gòn-Ninh Thuận đang hoạt động và đang xây dựng 

giai đoạn 2, Khu công nghiệp Thành Hải… đây cũng là cơ hội và yếu tố quan trọng 

tạo đà phát triển xã.  

Tổng diện tích tự nhiên có 922,62 ha, chiếm 11,65% tổng DTTN toàn thành 

phố. Trong đó: đất   tại nông thôn có 71,20 ha, chiếm 8,47% diện tích đất   toàn 

thành phố. Dân số nông thôn năm 2016 có 9.502 người, mật độ dân số nông thôn là 

1.029 người/km
2
. Trong đó đất   nông thôn đạt 74,93 m

2
/người, cao hơn tiêu chu n 

v ng đ ng băng ven biển (tiêu chuẩn vùng đồng bằng ven biển 55-70 m
2
/người). 

Các khu dân cư nông thôn m i hiện nay h u hết phát triển theo hư ng tập 

trung tạo thành các điểm dân cư l n tại khu trung tâm xã và dọc theo các trục đường 

giao l n, đường liên xã - phường và liên thôn nên việc đáp ứng các nhu c u về điện, 

nư c, giáo dục, y tế,... có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, ph n l n các khu dân cư nông 

thôn cũ phát triển theo hư ng tự phát nên nhà   phân bố không hợp lý, sử dụng đất 

lãng phí, vấn đề ô nhiễm môi trường do phát triển chăn nuôi gia súc, chất thải sinh 

hoạt là không thể tránh khỏi. Về lâu dài c n phải thực hiện chỉnh trang các khu dân 

cư nông thôn hiện có và phải quy hoạch chi tiết phân lô dân cư các khu dân cư nông 

thôn m  rộng theo hư ng xây dựng nông thôn m i 
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1.2.5. Thֽc trӴng ph§t triԜn cҺ s֫ hӴ tӺng 

1.2.5.1. Giao thông 

Trong những năm qua được sự quan tâm của Trung ương và Tỉnh đ u tư 

nhiều công trình giao thông có quy mô l n góp ph n phát triển đ u mối giao thông 

liên v ng và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; các tuyến quốc lộ 

qua thành phố đã được nâng cấp như tuyến tránh QL1 (dài 10 km), xây m i tuyến 

tránh QL27 (dài 7,2 km) đi TP Đà Lạt, m  rộng đường đôi phía  ắc vào thành phố 

(dài 2,5 km). Đ ng thời các tuyến TL702, 703, 704 được nâng cấp m  rộng nối liền 

thành phố v i các huyện tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho phát triển liên v ng 

trong tỉnh; gắn v i các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ là hệ thống các trục đường phố 

chính nối v i các trục đường quy hoạch, các khu đô thị m i, khu dân cư chỉnh 

trang, khu thương mại, du lịch như tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Tr n Phú - 

Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai, đường 21/8.  

Công tác chỉnh trang đô thị, thành phố đã tập trung đ u tư mạng lư i giao 

thông nội thị, theo chủ trương “Nhà nư c và nhân dân c ng đ u tư”, các tuyến 

đường giao thông nội thành đã được bê tông hóa đạt trên 75%. 

Năm 2017, thành phố đã kh i công xây dựng các tuyến đường Phan  ội 

Châu, đường nối Ngô Gia Tự v i đường Lê Du n, đường giao thông nối đường Yên 

Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ t ng kỹ thuật đường Yên Ninh… khi hoàn thành 

sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. 

Các các loại hình giao thông chính: 

*. ņ̯γng sͽt: 

- Tuyến đường sắt thống nhất khổ 1 m chạy qua thành phố có chiều dài 8,6 

km, hiện đang khai thác các tuyến hành khách, hàng hoá  ắc - Nam và các tàu 

địa phương. Chất lượng tuyến đường sắt qua địa bàn vào loại tốt, tuy nhiên vào 

m a mưa lũ có nguy cơ xói l  nền đường. Một số đoạn qua khu dân cư bị lấn 

chiếm, chưa giải toả được chủ yếu nằm khu vực Tháp Chàm. Trên tuyến có 

nhiều đường ngang, có cả đường ngang trong khu vực ga. 

- Tuyến đường sắt Tháp Chàm đi Đà Lạt, đoạn qua đô thị dài 2 km. Tuyến 

này hiện nay chỉ còn nền và c u đường sắt, một số đoạn hiện nay đã bị lấn chiếm. 

- Ga Tháp Chàm là ga hành khách - hàng hoá mang tính chất đ u mối khu 

vực Nam Trung bộ nhưng có quy mô nhỏ, dài 800 m, rộng 150 m. Tổng diện tích 

ga khoảng 4,11 ha. 

*. ņ̯γng bί: 

- QL1 (đường Lê Duẩn): hiện đã được đ u tư, nâng cấp, đoạn qua trung tâm 

thành phố có chiều dài 6,7 km (toàn tuyến dài 10 km), mặt đường bê tông nhựa 

rộng 20 m, đây là tuyến giao thông huyết mạch của thành phố, là đ u mối liên kết 

thành phố v i các tỉnh trong khu vực và các trung tâm kinh tế của cả nư c. 

- QL27 (đường 21/8): được xây dựng từ trư c năm 1975, đoạn qua thành phố 

có vai trò đường chính đô thị dài 7,2 km; mặt đường nhựa rộng 10,5 m, nền đường 
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rộng 12 m. 

- Tỉnh lộ 702, 703, 704: là các tuyến đường đối ngoại có liên quan đến đô thị, 

trong đó TL702 và 703 là đường cấp IV-Đ , mặt đường nhựa rộng 7 m, nền đường 

rộng 8-9m; tuyến TL704 là đường cấp III-Đ , mặt đường nhựa rộng 9 m, nền 

đường rộng 10-12m. 

-  ến xe liên tỉnh: đã được xây dựng nằm   phía Tây QL1, diện tích 3 ha. 

- Giao thông nội thị: Chủ yếu dựa trên 2 trục QL1 và QL27. Các tuyến đường 

đô thị xây dựng chưa hoàn thiện, mặt cắt nhỏ, chất lượng xấu, tuyến ngắn, hè đường bị 

lấn chiếm. 

*. ņ̯γng biΘn: 

Điều kiện tự nhiên v ng biển của thành phố không cho phép xây dựng cảng 

nư c sâu mà chỉ xây dựng được cảng cá Đông Hải nằm   cửa sông Cái Phan Rang. 

Diện tích cảng 1,64 ha, bến cập tàu dài 265 m. Công suất tàu loại 90 CV năm 2015 

có 181 chiếc tăng 75 chiếc so v i năm 2010. Khu vực cảng đã được xây dựng kè 

biển kiên cố, đảm bảo tốt hoạt động của cảng. 

*. ņ̯γng h¨ng kh¹ng: 

Sân bay Thành Sơn là sân bay quân sự nằm   phía Tây bắc thành phố, cách 

Tháp Chàm 3 km, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km, có hư ng bay Đông bắc-

Tây nam, không cắt qua trung tâm thành phố. Đây là sân bay hạng IV, có chiều dài 

đường băng 3,5 km. 

Tổng diện tích đất giao thông năm 2017 có 521,77 ha.  

1.2.5.2. Thuׁ l֯i  

a. C¹ng tr³nh thuϋ lιi 

Trên sông Cái cách biển 15 km có đập Nha Trinh và tại vị trí Tháp Chàm có 

đập Lâm Cấm, lấy nư c tư i cho đất sản xuất nông nghiệp của thành phố, huyện 

Ninh Hải, Ninh Phư c và cấp nư c sinh hoạt cho TP.Phan Rang - Tháp Chàm. 

- Đập Nha Trinh: Dài 326 km, mặt đập cao 15,3 m, tư i cho 630 ha, lấy nư c 

vào 2 kênh chính: kênh  ắc và kênh Nam. Hệ thống kênh này cung cấp nư c tư i 

và nư c cho dân sinh kênh Nam và b  nư c cho kênh Tháp Chàm, kênh Nam 

xuống đến QL1 chia thành 2 nhánh Nam 1 và Nam 2. 

- Đập Lâm Cấm: Dài 265 m, cao độ mặt đập 7,5 m, rộng 2 m, cách đập Nha 

Trinh 10 km về phía hạ du, đập lấy nư c vào 2 kênh Tân Hội và Tấn Tài, chiều dài 

2 kênh khoảng 20 km tư i cho khoảng 3.000 ha đất nông nghiệp trong khu vực. 

- Công trình chống lũ: Tuyến đê Phan Rang đã được đ u tư xây dựng, nâng 

cấp và sửa chữa, cao độ đê 6,2 m (chống lũ v i t n suất 1%), chiều rộng mặt đê 7 m 

kết hợp đường giao thông đô thị. Mực nư c báo động được quy định: cấp 1 = 2,3 

m, cấp 2 = 3,5 m, cấp 3 = 4,5 m. 
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b. Cͫp n̯αc sinh hoͧt 

Hệ thống cấp nư c của thành phố đã được đ u tư nâng công suất từ 12.000 

m
3
/ngày đêm lên 52.000 m

3
/ngày đêm (có nhiệm vụ cấp nước cho cả các khu vực 

lân cận thuộc huyện Ninh Phước, Ninh Hải...), bảo đảm cấp nư c sinh hoạt cho dân 

cư nội thị đạt mức 132 lít/người/ngđ.đêm (vượt so với tiêu chí từ 100-110 

lít/người/ngày đêm) và phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành 

ph n kinh tế, tỷ lệ dân số được sử dụng nư c máy trên 90%.   

Ngoài ra, năm 2017 trên địa bàn thành phố đã xây dựng đập hạ lưu sông 

Dinh, các nhà tránh báo, lũ tại các phường Đông Hải, Mỹ Hải, Tấn Tài, Đạo Long 

và Phủ Hà, nâng cấp bờ đê  ắc sông Dinh để đảm bảo tránh bão lũ cho nhân dân 

khi m a mưa đến. 

Diện tích đất thuỷ lợi đang sử dụng là 165,81 ha. 

           1.2.5.3. C¹ng tr³nh nŁng lҼ֯ng 

Thành phố được sử dụng ngu n điện thuộc hệ thống điện quốc gia thông qua 

2 trạm biến áp trung gian, chủ yếu là trạm biến áp Tháp Chàm qua đường dây 110 

kV Đa Nhim - Tháp Chàm dài 41,6 km và một ph n trạm biến áp Ninh Hải. Trạm 

biến áp Tháp Chàm ngoài việc cấp điện cho thành phố còn là ngu n cấp nhiều khu 

vực thuộc các huyện Ninh Phư c, Ninh Sơn và Ninh Hải. 

- Tỷ lệ đường chính tại thành phố được chiếu sáng đạt 100%, hệ thống chiếu 

sáng các ngõ hẻm đạt 60%. 

Diện tích đất các công trình năng lượng sử dụng 0,05 ha (xây dựng trạm biến 

áp, hành lang an toàn lư i điện cao áp,..)... 

1.2.5.4. BҼu ch²nh vi֑n th¹ng, ph§t thanh, truyԚn h³nh 

Mạng lư i bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố phát triển tốt. Toàn 

toàn thành phố có 100% xã, phường được trang bị điện thoại; có 01 bưu cục trung 

tâm; các xã, phường đều có bưu điện văn hoá xã và phát triển đến địa bàn các khu 

dân cư. Thông tin liên lạc luôn thông suốt 24/24 giờ kể cả trong m a mưa bão.  

- Mạng thông tin di động: đã phủ sóng khắp địa bàn thành phố. 

- Mạng Internet: đã phát triển đến tất cả các xã, phường và các khu dân cư 

các phường. 

- Phát thanh, truyền hình: hiện nay tất cả các xã, phường đều được phủ sóng 

phát thanh, truyền hình. 

Diện tích đất các công trình bưu chính viễn thông sử dụng 1,63 ha.  

1.2.5.5. CҺ  s֫   vŁn hoá  

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá   khu dân cư” 

được đ y mạnh. Năm 2016 số thôn, khu phố được công nhận thôn, khu phố văn hóa 

93/117 thôn, khu phố; số hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá 37.300 hộ, 

tỷ lệ được công nhận là gia đình văn hóa 88,96%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị được công 

nhận cơ quan đơn vị văn hóa 90%. Tăng cường công tác quản lý nhà nư c các cơ s  
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kinh doanh dịch vụ văn hoá; kịp thời ngăn chặn, từng bư c đ y l i sự ảnh hư ng 

của ấn ph m có nội dung độc hại. 

- Trên địa bàn Thành phố có nhiều công trình kiến trúc, di tích văn hóa lịch 

sử được công nhận và tr ng tu tôn tạo như cấp Quốc gia có 05 cơ s  (tháp Poklong 

Giarai-Đô Vinh; đình làng Tấn Lộc-Tấn Tài; đình Văn Sơn-Văn Hải; miếu xóm 

bánh-Đài Sơn, ch a Ông - Kinh Dinh), cấp Tỉnh có 08 cơ s  (đềpô Tháp Chàm, 

đình Nhơn Hội - Đô Vinh; Cây Me- ảo An, ngôi nhà số 30 Nguyễn Du -  ảo An; 

lăng ông Hải Chử, đình Tây Giang-Đông Hải; đình Nhơn Sơn - Văn Hải).  

- Thành phố đã tăng cường đ u tư cơ s  vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu 

c u hoạt động của ngành văn hóa thông tin: xây dựng và đưa vào sử dụng trụ s  

làm việc trung tâm văn hóa-thể thao và truyền thanh thành phố; đ u tư hệ thống 

truyền thanh không dây   05 phường, xã. 

Tổng diện tích đất cơ s  văn hoá năm 2017 sử dụng 17,47 ha, chiếm 

0,22% tổng DTTN toàn thành phố. Diện tích bình quân hiện nay là 1,01 

m
2
/người (tiêu chuẩn quy định là 0,68–0,86 m2/người tại Văn bản số 

5763/BTNMT-ĐKTK ngày 25/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

1.2.5.6. CҺ s֫ y tԒ v¨ chŁm s·c sֵc khoԎ nh©n d©n  

Lĩnh vực y tế ngày càng được xã hội hóa, các cơ s  khám chữa bệnh của 

thành ph n y tế tư nhân đã góp ph n vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đ u cho 

nhân dân được tốt hơn. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường đ u tư cho y tế cơ s ; 

15/16 phường xã đạt chu n quốc gia về y tế (đạt 93,75%),; triển khai xây dựng m i 

trạm y tế xã Thành Hải và trạm y tế phường Mỹ Hải.  ệnh viện đa kho tỉnh được 

đ u tư trên địa bàn thành phoosv v i quy mô 500 giường bệnh và đưa vào sử dụng, 

góp ph n đáp ứng nhu c u khám chữa bệnh của nhân dân. 

Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện triển khai hàng năm đều đạt 

từ 95-100% các chỉ tiêu, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dư i 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng đến năm 2015 giảm còn 9,83%. Y tế dự phòng được quan tâm đúng mức, 

tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc 

phòng bệnh, kiểm soát được dịch bệnh nguy hiểm, phát hiện và dập dịch kịp 

thời, không để lây lan, một số bệnh xã hội, HIV/AIDS được tăng cường giám sát 

quản lý và tư vấn.  

Cơ s  vật chất phục vụ cho ngành y tế được quan tâm đ u tư nâng cấp. Trên 

địa bàn thành phố có 02 phòng khám Đa khoa khu vực, 01  ệnh xá quân đội, 01 

Trung tâm y tế dự phòng, trung tâm phòng chống sốt rét,… Tỷ lệ trạm y tế có bác 

sỹ 6,25%, số giường bệnh/vạn dân đạt 52,9 giường.  

Công tác y tế - dân số - kế hoạch hoá gia đình đạt kết quả tích cực; coi 

trọng công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số - kế hoạch hóa gia 

đình, góp ph n nâng cao nhận thức nhân dân tham gia thực hiện áp dụng các biện 

pháp tránh thai. 

Đến năm 2016, số cán bộ ngành y của thành phố có 150 người (trong đó: 25 

bác sỹ, 58 y sỹ, 35 y tá và 32 hộ sinh) và số cán bộ ngành dược có 33 người. 
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09 tháng đ u năm 2017, thực hiện 92.227 lượt khám chữa bệnh ban đ u cho 

nhân dân, tăng 13,5% so c ng kỳ. Các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được 

chú trọng thực hiện đ y đủ, các bệnh truyền nhiễm được khống chế kịp thời, không 

để dịch b ng phát tại địa phương; công tác tiêm chủng m  rộng được duy trì hàng 

tháng; các chương trình về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được truyền thông rộng 

rãi, thực hiện Đề án 1816 đã cử 09 bác sỹ đến khám, chữa bệnh tại 08 Trạm Y tế 

phường, xã cho 978 lượt bệnh nhân. 

Tổng diện tích đất cơ s  y tế năm 2017 sử dụng 17,72 ha và 100% xã-phường 

đã có đất cơ s  y tế. 

1.2.5.7. CҺ s֫ gi§o dֱc-Ľ¨o tӴo  

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo phát triển khá toàn diện cả về quy mô và chất 

lượng dậy và học. Hệ thống trường l p tiếp tục được đ u tư nâng cấp, xây m i đáp 

ứng nhu c u học tập của học sinh nhất là v ng biển nông thôn. Các phường, xã đều 

có ít nhất 01 trường tiểu học. Năm học 2017-2018, số trường, học sinh như sau: 

- Đối v i trường m m non: có 118 cơ s , tổng số trẻ đến trường 8.653 

cháu/314 l p. Trong đó công lập 15 trường, có 3.278 cháu/102 l p; tư thục: 103 

cơ s , có 5.375 cháu/212 l p (tăng 218 cháu/19 l p). 

- Đối v i cấp tiểu học: có 15.321 HS/513 l p/30 trường, tăng 10HS/01 l p;  

- Cấp THCS: 10.217 HS/297 l p/10 trường. 

Tiếp tục đổi m i, nâng chất lượng dậy và học. Hàng năm tỷ lệ học sinh hoàn 

thành chương trình cấp tiểu học đạt 99,9-100%, tỷ lệ học sinh THCS được công 

nhận tốt nghiệp đạt 97,9-98,9%. Tổng số trường đạt chu n quốc gia trên địa bàn đến 

tháng 9/2017 giảm 04 trường so v i năm 2016 còn 18 trường, nguyên nhân giảm là 

do không đủ điều kiện cơ s  vật chất để đáp ứng tiêu chí có trên 50% các l p dạy 02 

buổi/ngày. Tỷ lệ trường tiểu học học 02 buổi/ngày đạt 43,3%. Thực hiện tốt công 

tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ s . Các 

xã, phường đều đạt chu n về phổ cập giáo dục m m non cho trẻ em 5 tuổi. 

Đào tạo nghề: Thành phố có 15 cơ sở đào tạo gồm: Trung tâm gi i thiệu việc 

làm, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hư ng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên, Trường Cao đẳng nghề, các Trung tâm dạy nghề, trường Trung cấp y tế, 

trường dạy nghề dân lập,... 09 tháng đ u năm 2017 giải quyết việc làm-đào tạo nghề 

cho 3.390 lao động (đạt 84,8%KH). 

Diện tích đất cơ s  giáo dục - đạo tạo toàn thành phố năm 2017 có 58,31 

ha.  ình quân diện tích đất đạt 3,37 m
2
/người dân, thấp hơn so v i định mức sử 

dụng đất cơ s  giáo dục-đào tạo do  ộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (bình 

quân 4,54-6,09 m
2
/người dân). Do nhiều trường đã được xây dựng từ lâu nên về 

quy mô diện tích đất của một số trường chưa đạt chu n quốc gia. Hiện trạng bố 

trí một số trường học cũng chưa hợp lý. Một số trường được bố trí ven các trục 

đường giao thông chính nên ảnh hư ng rất nhiều đến công tác an toàn giao thông 

và ảnh hư ng đến công tác giảng dạy (tiếng  n l n, …) nên vẫn c n phải bố trí 

đất cho ngành giáo dục. 
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09 tháng đ u năm 2017, thành phố đã thu h i đất để xây dựng các trường mẫu 

giáo Đông Hải, Mỹ Hải, Mỹ  ình. Khi đưa vào sử dụng sẽ tăng số trường và giảm 

khoảng cách phục vụ học sinh đến trường. 

1.2.5.8. CҺ s֫ thԜ dֱc-thԜ thao 

Hoạt động thể dục thể thao phát triển đạt mức trung bình của đô thị. Thành 

phố thường xuyên tổ chức các hội thi thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị, 

trường học; tham gia các hội thi thể dục thể thao do tỉnh tổ chức đạt nhiều thành 

tích. Phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân ngày càng phát triển, số 

người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 22,0% dân số. Phong trào luyện tập thể 

dục thể thao trong nhân dân ngày càng phát triển, có 55.025 người (chiếm 31,93% 

dân số). Số điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em: 10 điểm. 

Đến năm 2017, thành phố có trên 100 câu lạc bộ và điểm thể dục thể thao v i 

các loại hình như sân bóng đá mini, tennis, c u lông, bóng bàn… tạo sân chơi lành 

mạnh, bổ ích, góp ph n phát triển phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe cộng 

đ ng. 

Đ u năm 2017, tổ chức thành công chương trình Đại hội thể dục thể thao 

thành phố l n thứ VI năm 2017: có 23 đoàn, v i 798 vận động viên tham gia thi đấu 

10 bộ môn: Việt dã, điền kinh, kéo co, đ y gậy, vovinam... 

Diện tích đất thể dục-thể thao thành phố năm 2017 có 13,78 ha, chiếm 0,17% 

tổng DTTN toàn thành phố.  ình quân diện tích đất đạt 0,8m
2
/người, thấp so v i 

định mức (định mức 2,17-2,89 m
2
/người).. 

1.2.5.9. CҺ s֫ nghi°n cֵu khoa h֙c 

Trên địa bàn thành phố có 02 cơ s  của trường Đại học Thuỷ lợi tại phường 

Văn Hải; năm 2011 đã nâng cấp thành Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền 

Trung và địa phương tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển sản xuất và 

đời sống nhân dân thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, Thủy lợi, Thuỷ sản, Y tế, … 

Tổng diện tích đất cơ s  nghiên cứu khoa học sử dụng 2,05 ha, chiếm 0,03% 

tổng DTTN thành phố.  

Năm 2017, đã giao đất thực hiện dự án tăng cường trang thiết bị đo lường và 

thử nghiệm tại phường Mỹ  ình do S  Khoa học và công nghệ làm chủ đ u tư, v i 

diện tích 0,14 ha. 

1.2.5.10. CҺ s֫ vԚ d֗ch vֱ x« h֥i  

 Cơ s  dịch vụ xã hội như nhà tình thương,… tập trung   phường Thanh Sơn. 

Tổng diện tích đất sử dụng 0,78 ha. 

2.2.5.11. Ch֯ 

Đến năm 2017, thành phố có 01 chợ loại I; 05 chợ loại II và 13 chợ loại III. 

Hệ thống chợ phát triển theo quy hoạch được đ u tư nâng cấp và xây dựng m i theo 

hư ng xã hội hóa như siêu thị Coopmark Thanh Hà, chợ loại 1 Phan Rang... Hoạt 

động phân phối phát triển mạnh nhiều cửa hàng, cơ s  của các tổng công ty, tổng 

đại lý và nhà phân phối l n phát triển nhanh nên hàng hóa phong phú đa dạng về 
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chủng loại, giá cả, chất lượng hàng hóa được kiểm soát đáp ứng nhu c u sản xuất và 

tiêu d ng của nhân dân.  

Năm 2017, thành phố đã giải phòng mặt bằng chợ Tấn Tài để thu hút đ u tư 

xây dựng Siêu thị hạng III. 

Tổng diện tích đất chợ toàn thành phố đang sử dụng 7,70 ha, chiếm 0,1% 

tổng DTTN toàn thành phố. Năm 2017, thành phố còn 02 phường chưa có chợ (Mỹ 

Hương, Đạo Long) hoặc có phường đã có nhưng diện tích quá hẹp 300-1.000 

m
2
/chợ, chưa đủ diện tích đạt tiêu chí chợ loại III (3.000 m

2
/chợ cấp xã, phường)... 

1.3. T³nh h³nh quӶn lĨ ĽӸt Ľai 

 1.3.1. Hi֓n trӴng sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2017 (chi tiết xem biểu 01/CH). 

Theo thống kê đất đai năm 2016, và Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông 

nghiệp miền Trung điều tra bổ sung kết qủa thu h i đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất hiện trạng sử dụng đất năm 2017 của thành phố qua biểu sau: 

BiԜu 01: Hi֓n trӴng sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2017  

S֝  

TT 
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

(ha) 

 CҺ cӸu 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5)  

A. T֠NG DI֒N TĉCH Tּ NHIąN (1+2+3)   7.918,79 100,00 

1 ņӸt n¹ng nghi֓p NNP 3.309,02 41,79 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 1.436,20 18,14 

  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.436,20 18,14 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 897,23 11,33 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 891,43 11,26 

1.4 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS 77,17 0,97 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 6,99 0,09 

2 ņӸt phi n¹ng nghi֓p PNN 4.537,51 57,30 

2.1 Đất quốc phòng CQP 2.172,07 27,43 

2.2 Đất an ninh CAN 19,50 0,25 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 52,42 0,66 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 26,55 0,34 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 67,45 0,85 

2.6 Đất cơ s  sản xuất phi nông nghiệp SKC 85,53 1,08 

2.7 Đất phát triển hạ t ng  DHT 798,07 10,08 

 - Đất giao thông DGT 521,77 6,59 

 - Đất thuỷ lợi DTL 156,81 1,98 

 - Đất công trình năng lượng DNL 0,05 0,00 

 - Đất bưu chính viễn thông DBV 1,63 0,02 

 - Đất cơ sở văn hóa DVH 17,47 0,22 

 - Đất cơ sở y tế DYT 17,72 0,22 
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S֝  

TT 
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

(ha) 

 CҺ cӸu 

(%)  
(1) (2) (3) (4) (5)  

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 58,31 0,74 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 13,78 0,17 

 - Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 2,05 0,03 

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,78 0,01 

 - Đất chợ DCH 7,70 0,10 

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 9,70 0,12 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,21 0,00 

2.10 Đất   tại nông thôn ONT 71,20 0,90 

2.11 Đất   tại đô thị ODT 766,52 9,68 

2.12 Đất xây dựng trụ s  cơ quan TSC 24,18 0,31 

2.13 Đất xây dựng trụ s  của tổ chức sự nghiệp DTS 5,24 0,07 

2.14 Đất cơ s  tôn giáo TON 23,58 0,30 

2.15 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 87,51 1,07 

2.16 Đất sản xuất VLXD, làm đ  gốm SKX 9,74 0,12 

2.17 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 1,87 0,02 

2.18 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 32,89 0,42 

2.19 Đất cơ s  tín ngưỡng TIN 8,83 0,11 

2.20 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 245,95 3,11 

2.21 Đất có mặt nư c chuyên d ng MNC 21,23 0,27 

2.22 Đất phi nông nghiệp khác PNK 7,27 0,09 

3 ņӸt chҼa sֹ dֱng CSD 72,26 0,91 

B. ņӸt Ľ¹ th֗* KDT      6.996,17  88,35 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên  

Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

a. ņͫt n¹ng nghiΜp: hiện trạng năm 2017 có 3.309,02 ha, chiếm 41,79% tổng 

DTTN, h u hết đất nông nghiệp đã được giao cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ 

chức sử dụng. Đây là cơ s  để sản xuất nông nghiệp, nuôi tr ng thủy sản… phát 

triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp ph n đảm bảo an 

ninh lương thực. Đ y mạnh phát triển các v ng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập 

trung: nho, táo, măng tây, nha đam … Trong đó: 

- Đất tr ng lúa (đất chuyên tr ng lúa nư c): có 1.436,20 ha, chiếm 18,14% 

tổng DTTN. Phân bố nhiều   các phường-xã Thành Hải (507,28 ha), Đô Vinh 

(374,41 ha), Văn Hải (211,61 ha), Phư c Mỹ (109,04 ha)... Các phường có diện tích 

đất tr ng lúa ít như phường Phủ Hà (1,26 ha), Thanh Sơn (1,65 ha), các phường còn 

lại có diện tích từ 13,20 ha đến 70 ha. Các phường do đô thị hóa, đến năm 2017 

không còn diện tích đất tr ng lúa g m có: Kinh Dinh, Mỹ Hương và Đông Hải. 



 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP. Phan Rang-Tháp Chàm 

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 28 

 

 

- Đất tr ng cây hàng năm khác: có 897,23 ha, chiếm 11,33% tổng DTTN. 

Phân bố   h u hết các xã, phường trên địa bàn thành phố. Nhưng tập trung nhiều 

  các phường-xã có diện tích l n như Văn Hải (237,38 ha), Phư c Mỹ (111,54 

ha)... Đất tr ng cây hàng năm chủ yếu là đất tr ng rau, đậu, nha đam, măng tây, 

hoa cây cảnh...  

- Đất tr ng cây lâu năm: có 891,43 ha, chiếm 11,26% tổng DTTN. Phân bố   

15/16 xã, phường (phường Kinh Dinh không còn đất trồng cây lâu năm). Nhưng tập 

trung nhiều   các phường có diện tích l n như Văn Hải (254,43 ha), Đô Vinh 

(124,52 ha), Phư c Mỹ (120,66 ha)...  

- Đất nuôi tr ng thủy sản: có 77,17 ha, chiếm 0,97% DTTN. Phân bố chủ yếu 

  phường Mỹ Đông (35,56 ha) và Đông Hải (21,91 ha), các xã-phường khác có 

diện tích nhỏ-chủ yếu là ao hộ gia đình, còn các phường Mỹ Hương, Kinh Dinh, 

Tân Tài không còn đất nuôi tr ng thủy sản... 

- Đất nông nghiệp khác: có 6,99 ha, chiếm 0,09% DTTN. Phân bố chủ yếu   

phường Văn Hải, Đô Vinh và xã Thành Hải...   

b. ņӸt phi n¹ng nghi֓p  

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2017 có 4.537,51 ha, chiếm 57,30% 

DTTN. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: có 2.172,07 ha, chiếm 27,43% tổng DTTN. Phân bố chủ 

yếu   các Mỹ  ình và phường Đô Vinh (chủ yếu là sân bay Thành Sơn). 

- Đất an ninh: có 19,50 ha, chiếm 0,25% tổng DTTN. Phân bố   tất cả các 

phường (xã Thành Hải chưa có đất an ninh). Chủ yếu là các công trình của ngành 

an ninh của tỉnh nằm trên địa bàn thành phố. 

- Đất khu công nghiệp: có 52,42 ha, chiếm 0,66% tổng DTTN. Phân bố   xã 

Thành Hải (khu công nghiệp Thành Hải). 

- Đất cụm công nghiệp: có 26,55 ha, chiếm 0,34% tổng DTTN. Phân bố   

phường Đô Vinh (cụm công nghiệp Tháp Chàm). 

- Đất thương mại, dịch vụ: có 67,45 ha, chiếm 0,85% tổng DTTN. Đất 

thương mại dịch vụ của thành phố chủ yếu là các khu du lịch, phân bố   Văn Hải, 

Mỹ  ình... Các cửa hàng xăng d u, cơ s  thương mại dịch vụ còn lại có diện tích 

nhỏ phân bố chủ yếu   các phường-xã có QL1 và các tuyến đường trục chính của 

thành phố đi qua.   

- Đất cơ s  sản xuất phi nông nghiệp: có 85,53 ha, chiếm 1,08% tổng 

DTTN... Chủ yếu là các cơ s  chế biến thủy sản...  

- Đất phát triển hạ t ng: có 798,07 ha, chiếm 10,08% tổng DTTN. Phân bố   

tất cả các xã, phường. Trong đó: đất cơ s  văn hoá có 17,47 ha, đất cơ s  y tế có 

17,72 ha, đất cơ s  giáo dục-đào tạo có 58,31 ha và đất cơ s  thể dục, thể thao có 

13,78 ha. Diện tích còn lại chủ yếu là đất giao thông (521,77 ha), đất thủy lợi 

(156,81 ha)....   

- Đất di tích lịch sử, văn hóa: có 9,70 ha, phân bố chủ yếu   phường Đô Vinh. 
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- Đất bãi thải, xử lý chất thải: có 0,21 ha, phân bố chủ yếu   phường Đông 

Hải. 

- Đất   tại nông thôn: có 71,20 ha, chiếm 0,90% tổng DTTN. Phân bố   xã 

Thành Hải.  

- Đất   tại đô thị: có 766,52 ha, chiếm 9,68% tổng DTTN. Phân bố   tất cả 

các phường.  

- Đất xây dựng trụ s  cơ quan: có 24,18 ha, chiếm 0,31% tổng DTTN. Phân 

bố   tất cả các xã, phường. Chủ yếu là diện tích xây dựng trụ s  các cơ qua của 

tỉnh, thành phố và trụ s  U ND các xã, phường.  

- Đất xây dựng trụ s  của tổ chức sự nghiệp: có 5,24 ha, chiếm 0,07% tổng 

DTTN, chủ yếu là trụ s  cơ quan các tổ chức sự nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Đất cơ s  tôn giáo: có 23,58 ha, chiếm 0,30% tổng DTTN. Phân bố   16/16 

xã phường. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: có 87,51 ha, chiếm 1,11% tổng DTTN, phân 

bố   25/27 xã, phường (phường Mỹ Hương và Kinh Dinh không còn đất nghĩa 

trang, nghĩa địa). 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: có 9,74 ha, chiếm 0,12% tổng DTTN, phân 

bố   phường Đô Vinh. 

- Đất sinh hoạt cộng đ ng: có 1,87 ha, chiếm 0,02% tổng DTTN, phân bố   

tất cả các xã, phường. Chủ yếu là diện tích đất xây dựng nhà văn hóa các tổ dân 

phố, khu phố. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: có 32,89 ha, chiếm 0,42% tổng DTTN, 

phân bố chủ yếu   phường Mỹ  ình (công viên ven biển). Chủ yếu là đất công viên 

cây xanh, khu vui chơi thiếu nhi. 

- Đất cơ s  tín ngưỡng: có 8,83 ha, chiếm 0,11% tổng DTTN. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: có 245,95 ha, chiếm 3,11% tổng DTTN. 

- Đất có mặt nư c chuyên d ng: có 21,23 ha, chiếm 0,27% tổng DTTN, chủ 

yếu là các h  điều hòa trên địa bàn thành phố. 

- Đất phi nông nghiệp khác: có 7,27 ha, chiếm 0,09% tổng DTTN. 

c. ņӸt chҼa sֹ dֱng  

 Diện tích đất chưa sử dụng năm 2017 còn 72,26 ha, chiếm 0,91% tổng 

DTTN. Phân bố chủ yếu   Đô Vinh, Văn Hải... Diện tích đất chưa sử dụng còn lại 

sẽ tiếp tục được đ u tư khai thác những v ng thuận lợi vào mục đích nông nghiệp 

và phi nông nghiệp trong những năm t i. 

d. ņӸt Ľ¹ th֗ (tính bằng tổng diện tích tự nhiên các phường theo ranh giới 

hành chính): Diện tích năm 2017: 6.996,17 ha. chiếm 88,35% diện tích tự nhiên.. 
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1.3.2. BiԒn Ľ֥ng sֹ dֱng ĽӸt tַ nŁm 2016 ĽԒn nŁm 2017 

BiԜu 02: BiԒn Ľ֥ ng ĽӸt tַ nŁm 2016 ĽԒn nŁm 2017 cֳa th¨nh ph֝ 
ĐVT: ha 

S֝  

TT 
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

nŁm 2016  

Di֓n t²ch 

nŁm 2017 

So sánh  

(+); (-) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

 A. T֡ng di֓n t²ch ĽӸt tֽ nhi°n   7.918,79 7.918,79  

1 ņӸt n¹ng nghi֓p NNP 3.366,88 3.309,02 -57,86 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 1.442,38 1.436,20 -6,18 

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.442,38 1.436,20 -6,18 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 944,94 897,23 -47,71 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 895,37 891,43 -3,94 

1.4 Đất nuôi  tr ng thuỷ sản NTS 77,20 77,17 -0,03 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 6,99 6,99  

2 ņӸt phi n¹ng nghi֓p PNN 4.478,13 4.537,51 59,38 

2.1 Đất quốc phòng CQP 2.172,07 2.172,07  

2.2 Đất an ninh CAN 19,50 19,50  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 52,42 52,42  

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 26,55 26,55  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 65,72 67,45 1,73 

2.6 Đất cơ s  sản xuất phi nông nghiệp SKC 86,34 85,53 -0,81 

2.7 Đất phát triển hạ t ng DHT 763,03 798,07 35,04 

- Đất giao thông DGT 502,96 521,77 18,81 

- Đất thuỷ lợi DTL 140,56 156,81 16,25 

- Đất công trình năng lượng DNL 0,05 0,05  

- Đất bưu chính viễn thông DBV 1,63 1,63  

- Đất cơ sở văn hóa DVH 17,47 17,47  

- Đất cơ sở y tế DYT 17,82 17,72 -0,10 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 58,12 58,31 0,19 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 13,78 13,78  

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 1,91 2,05 0,14 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,78 0,78  

- Đất chợ DCH 7,95 7,70 -0,25 

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 9,70 9,70  

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,21 0,21  

2.10 Đất   tại nông thôn ONT 71,20 71,20  

2.11 Đất   tại đô thị ODT 734,74 766,52 31,78 

2.12 Đất xây dựng trụ s  cơ quan TSC 24,18 24,18  

2.13 Đất xây dựng trụ s  của tổ chức sự nghiệp DTS 5,12 5,24 0,12 

2.14 Đất cơ s  tôn giáo TON 23,58 23,58  

2.15 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 93,47 87,51 -5,96 

2.16 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đ  gốm SKX 9,74 9,74  

2.17 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 1,73 1,87 0,14 

2.18 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 31,37 32,89 1,52 

2.19 Đất cơ s  tín ngưỡng TIN 8,83 8,83  
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S֝  

TT 
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

nŁm 2016  

Di֓n t²ch 

nŁm 2017 

So sánh  

(+); (-) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

2.20 Đất sông ngòi, kênh rạch, suối SON 250,13 245,95 -4,18 

2.21 Đất có mặt nư c CD MNC 21,23 21,23  

2.22 Đất phi nông nghiệp khác PNK 7,27 7,27  

3 ņӸt chҼa sֹ dֱng CSD 73,78 72,26 -1,52 
B. ņӸt Ľ¹ th֗* (không tính vào DT tự nhiên) KDT  6.996,17 6.996,17  

Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 

 a. BiԒn Ľ֥ng di֓n t²ch ĽӸt n¹ng nghi֓p  

Diện tích đất nông nghiệp năm 2017 có 3.309,02 ha, giảm 57,86 ha so v i 

năm 2016. Diện tích đất nông nghiệp giảm chủ yếu do chuyển sang đất phi nông 

nghiệp để xây dựng hạ t ng cơ s  (nâng cấp Đê bờ Bắc sông Dinh, dự án khu dân 

cư phía  ắc đường Nguyễn Văn Cừ, khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh Chữ, Đập hạ 

lưu sông Dinh, Đường Phan  ội Châu… Các loại đất nông nghiệp biến động như 

sau: 

- Diện tích đất tr ng lúa (đất chuyên trồng lúa nước) giảm 6,18 ha so v i năm 

2016, tập trung tại phường Văn Hải (xây dựng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn 

Văn Cừ), phường Mỹ  ình (xây dựng khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ)… 

- Diện tích đất tr ng cây hàng năm khác giảm 47,71 ha so v i năm 2016. 

Chủ yếu là do chuyển sang đất phi nông nghiệp để xây dựng hạ t ng cơ s  như: 

khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh Chữ, đập hạ lưu sông Dinh, khu dân cư Tháp Chàm 

1, đường nối Ngô Gia Tự v i đường Lê Du n, đường Phan  ội Châu… 

- Diện tích đất tr ng cây lâu năm giảm 3,94 ha so v i năm 2016 là do chuyển 

sang đất phi nông nghiệp (chủ yếu là do xây dựng đê Bắc sông Dinh). 

- Đất nuôi tr ng thuỷ sản năm 2017 giảm 0,03 ha so v i năm 2016 (chuyển 

sang đất giao thông tại phường Đài Sơn). 

b. BiԒn Ľ֥ng di֓n t²ch ĽӸt phi n¹ng nghi֓p 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2017 có 4.537,51 ha, tăng 59,38 

ha so v i năm 2016, chủ yếu là do xây dựng khu khu dân cư phía  ắc đường 

Nguyễn Văn Cừ), khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh Chữ và cơ s  hạ t ng (giao 

thông, thủy lợi…), nâng cấp đê bờ  ắc Sông Dinh, đường nối Ngô Gia Tự v i 

đường Lê Du n, đường Phan  ội Châu …Trong đó: 

- Đất thương mại dịch vụ: tăng 1,73 ha so v i năm 2016, do xây dựng các 

cửa hàng xăng d u, Siêu thị Tấn Tài (đã giải phóng mặt bằng), Trung tâm thương 

mại Tháp Chàm, Khu văn hóa  m thực Thuận Thảo... 

- Đất cơ s  sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: giảm 0,81 ha so v i năm 

2016, chuyển sang đất   tại đô thị (khu dân cư Bửu Sơn) và Trung tâm thương mại 

Tháp Chàm. 

- Đất phát triển hạ t ng: tăng 35,04 ha so v i năm 2016, chủ yếu là do xây 

dựng các công trình như nâng cấp Đê bờ  ắc Sông Dinh, dự án đường Ngô Gia Tự 

nối đường Lê Du n, đương Phan  ội Châu, xây dựng cơ s  hạ t ng trong các khu 
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dân cư phía  ắc đường Nguyễn Văn Cừ, khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh Chữ, khu 

dân cư Tháp Chàm 1… Trong đó: 

+ Đất giao thông: tăng 18,81 ha so v i năm 2016 do thực hiện các dự án 

đường Ngô Gia Tự nối đường Lê Du n, đương Phan  ội Châu, Đường giao thông 

nối đường Yên Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ t ng kỹ thuật đường Yên Ninh, 

các tuyến đường trong các khu đô thị (khu đô thị Bình Sơn-Ninh Chữ, khu dân cư 

phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, khu dân cư Tháp Chàm 1). 

+ Đất thủy lợi: tăng 16,25 ha so v i năm 2016 do xây dựng đê bờ bắc sông 

Dinh, đập hạ lưu sông Dinh, các nhà tránh bão lũ tại các phường Đông Hải, Mỹ 

Hải, Tấn Tài, Phủ Hà. 

+ Đất cơ sở y tế: giảm 0,10 ha do xây dựng nhà tránh bão lũ phường Mỹ Hải. 

+ Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: tăng 0,19 ha, do xây dựng các trường mẫu 

giáo Đông Hải, Mỹ  ình, Mỹ Hải. 

+ Đất cơ sở nghiên cứu khoa học: tăng 0,14 ha, do xây dựng dự án tăng 

cường trang thiết bị đo lường và thử nghiệm. 

Ngoài ra, các loại đất khác trong nhóm đất phát triển hạ t ng như đất cơ s  

thể dục - thể thao, đất bưu chính-viễn thông… không biến động so c i năm 2016. 

- Đất   tại đô thị: tăng 31,78 ha, chủ yếu là do xây dựng khu đô thị biển  ình 

Sơn - Ninh Chữ tại Mỹ  ình, khu dân cưa  ửu Sơn, khu dân cư  ắc đường Nguyễn 

Văn Cừ, khu dân cư Tháp Chàm 1 và dân dân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp 

sang đất   tại các phường.  

- Đất xây dựng trụ s  của tổ chức sự nghiệp: tăng 0,12 ha, do xây dựng Trung 

tâm giảm nhẹ và phòng chống thiên tai tại phường Mỹ  ình. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: giảm 5,96 ha, chủ yếu là do xây dựng khu đô thị 

biển  ình Sơn-Ninh Chữ. 

- Đất sinh hoạt cộng đ ng: tăng 0,14 ha do giao đất xây dựng nhà văn hóa 

khu phố 3, 5, 7 của phường Thanh Sơn, nhà văn hóa khu phố 5 phường Mỹ Hải và 

nhà văn hóa khu phố 8 phường Tấn Tài. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 1,52 ha, do xây dựng công viên 

trư c  ệnh viện tỉnh. 

- Đất sông, suối: giảm 4,18 ha do chuyển sang đất thủy lợi (xây dựng đập hạ 

lưu sông Dinh). 

Các loại đất quốc phòng, an ninh, đất khu công nghiêp, đất cụm công nghiệp, 

đất   tại nông thôn, đất xây dựng trụ s  cơ quan, đất cơ s  tôn giáo, đất tín 

ngưỡng…(chi tiết xem bảng trên): không biến động so v i năn 2016. 

c. BiԒn Ľ֥ng di֓n t²ch ĽӸt chҼa sֹ dֱng 

Tổng diện tích đất chưa sử dụng năm 2017 còn 72,26 ha, giảm 1,52 ha so v i 

năm 2016. Do khai thác vào sử dụng cho đất phi nông nghiệp (xây dựng khu đô thị 

biển  ình Sơn - Ninh Chữ, đê  ắc sông Dinh). 
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 1.3.3. C¹ng t§c quӶn lĨ quy hoӴch, kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt 

- Sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đ u 

(2011-2015) của thành phố và 16 phường-xã của thành phố, cũng như kế hoạch sử 

dụng đất năm 2017 được U ND tỉnh phê duyệt; U ND thành phố đã tổ chức công 

bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

biết và thực hiện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hư ng dẫn U ND các phường-xã; các 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết về quy trình đăng ký nhu c u chuyển mục đích sử 

dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.  

- Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất được U ND tỉnh phê duyệt; việc giao đất, cho thuê đất, thu h i đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất tuân thủ đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

- Việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố sau khi QH, KHSD đất 

được phê duyệt đến nay thực hiện tốt; không có trường hợp sử dụng đất sai quy 

hoạch được duyệt. 

- Việc thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp ph n tạo động lực 

thúc đ y kinh tế - xã hội của thành phố phát triển, đáp ứng được nhu c u sử dụng 

đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đ u tư, 

tăng ngu n thu từ đất, từng bư c đưa công tác quản lý nhà nư c về đất đai trên địa 

bàn thành phố vào nền nếp. 

1.4. ņ§nh gi§ chung vԚ ĽiԚu ki֓n tֽ nhi°n, kinh tԒ, x« h֥i v¨ m¹i trҼ֩ng 

1.4.1. C§c l֯i thԒ  

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã được tỉnh xác định là Trung tâm chính 

trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật, cho nên bư c vào thời kỳ xây dựng và 

phát triển trong thời gian t i có những thuận lợi đó là toàn tỉnh phát huy những 

thành tựu đạt được về kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015; những dự án có quy mô 

l n mang t m quốc gia sẽ tạo ra thế và lực cho sự phát triển kinh tế -xã hội của địa 

phương, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã 

được Thủ tư ng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1222/TTg ngày 22/7/2011) là 

những định hư ng cơ bản và cho thành phố đ u tư phát triển trong tương lai. 

- Thành phố có vị trí thuận lợi về phát triển giao thông, đặc biệt g n sân bay 

quốc tế Cam Ranh, có các trục giao thông kết nối v i các v ng miền của các huyện 

trong tỉnh, các tỉnh trong khu vực Nam Trung  ộ và cả nư c (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 

27, Đường sắt Bắc-Nam, đường cao tốc Phan Rang-sân bay Cam Ranh, đường cao 

tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang,…) là điều kiện thuận lợi để Phan Rang - 

Tháp Chàm tham gia hội nhập kinh tế v ng Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

- Tiềm năng về biển và đất đai phát triển đô thị, trên cơ s  quy hoạch dải ven 

biển của tỉnh, Phan Rang-Tháp Chàm có điều kiện liên kết v i các huyện ven biển 

và các thành phố lân cận để phát triển kinh tế biển và du lịch; tài nguyên về đất đai 

là yếu tố lợi thế của thành phố trong đ u tư phát triển đô thị, hình thành thị trường 

bất động sản. 
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- Thành phố có lợi thế về phát triển du lịch so v i các địa phương khác trong 

tỉnh, bao g m cả du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa các dân tộc. Trên 

địa bàn thành phố có những công trình văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội,…như Tháp 

Poklong-Giarai, Trung tâm văn hóa Chăm, Ch a Ông, Đình Văn Sơn, Tấn Lộc,… 

sẽ góp ph n tạo nên điểm nhấn cho phát triển du lịch văn hóa của địa phương. 

- Ngu n nguyên liệu thủy sản, nông – lâm nghiệp của tỉnh khá d i dào, có thể 

cung cấp cho thành phố phát triển các ngành công nghiệp chế biến, các ngành nghề 

thủ công, mỹ nghệ. 

- Điều kiện khí hậu nắng nóng kéo dài rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 

canh tác nhiều vụ/năm; thâm canh tăng năng suất cây tr ng khi có nư c tư i chủ 

động. 

- Môi trường đất, nư c, không khí của thành phố còn khá trong lành; tuy có 

nơi có dấu hiệu ô nhiễm môi trường nhưng   phạm vi hẹp và mức độ nhẹ; dễ xử lý 

(ô nhiễm rác thải,…). 

 1.4.2. Nhֻng hӴn chԒ  

- Thành phố nằm   vị trí xa các trung tâm kinh tế l n của khu vực, nền kinh 

tế quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh trên thị trường yếu. Kết cấu hạ t ng kinh tế - xã 

hội còn yếu kém và thiếu đ ng bộ, đặc biệt là hạ t ng đô thị: hệ thống đường giao 

thông, thoát nư c, cấp điện, cây xanh, công trình xử lý rác thải - nư c thải...  

- Hệ thống đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu c u phát triển của thành phố, 

chất lượng ngu n nhân lực tại địa phương thấp. 

- Thu nhập, mức sống của người dân còn thấp, dẫn đến tích lũy, đ u tư thấp. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường   một số khu vực vẫn chưa được khắc phục, 

có nguy cơ ô nhiễm ảnh hư ng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân (đặc biệt khu 

vực Tháp Chàm, khu vực ven sông và ven kênh).   

 - Khí hậu khô nóng kéo dài, lượng mưa thấp, lượng nư c bốc hơi cao nên cây 

tr ng thường bị hạn hán, ảnh hư ng l n đến việc thâm canh tăng vụ cây tr ng. Do 

thiếu nư c tư i nên hệ số sử dụng đất thấp, năng suất cây tr ng thấp và hiệu quả sử 

dụng đất chưa cao.   

 - Ngu n nư c ng m ít và nhiều v ng bị nhiễm mặn; khả năng khai thác sử 

dụng cho sản xuất và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. 

- Môi trường kinh doanh và đ u tư của tỉnh chưa được cải thiện nhiều, năng 

lực cạnh tranh còn thấp đã cản tr  quá trình thu hút đ u tư vào tỉnh và thành phố; 

năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp   mức trung bình. Việc thành lập 

văn phòng phát triển kinh tế (EDO) của tỉnh để đơn giản thủ tục hành chính trong 

thu hút đ u tư đã làm cho môi trường đ u tư của tỉnh được cải thiện hơn; tuy nhiên 

năm 2016 tỉnh vẫn đứng thứ 49/63 tỉnh, thành trong cả nư c (thấp hơn năm 2011 ba 

bậc, năm 2011 xếp 46/63 tỉnh, thành).  

- Tình trạng đ u tư còn phân tán, thiếu đ ng bộ, tiến độ đ u tư chậm nên hiệu 

quả đ u tư không cao, chậm đưa đất vào sử dụng. 



 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP. Phan Rang-Tháp Chàm 

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 35 

 

 

II. KԑT QUӵ  THּC HI֒N Kԑ HOӳCH Sָ DְNG ņӷT NŀM TRһ֦C 

2.1. ņ§nh gi§ kԒt quӶ ĽӴt thֽc hi֓n kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2017 

2.1.1. KԒt quӶ thֽc hi֓n c§c ch֕ ti°u sֹ dֱng ĽӸt 

Để đáp ứng nhu c u phát triển kinh tế-xã hội, thành phố đã được lập Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2017 được U ND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại quyết định 

số 264/QĐ-UBND ngày 17/8/2017. Đây là một trong những căn cứ pháp lý và cơ 

s  quan trọng để tỉnh và thành phố thực hiện công tác thu h i đất, giao đất, cho thuê 

đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch và pháp 

luật nhằm đáp ứng nhu c u sử dụng đất của các ngành, phục vụ tăng trư ng kinh tế 

- xã hội và bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh của thành phố. Kết quả thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố như sau: 

a. ņ§nh gi§ kԒt quӶ thֽc hi֓n theo c¹ng tr³nh, dֽ §n (công trình, dự án 

năm 2017 đã thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2018 và loại bỏ ra ngoài kế hoạch 

năm 2018 chi tiết xem phụ biểu 1). 

a.1. ņ§nh gi§ kΔt quͩ thχc hiΜn theo tΫng sΧ c¹ng tr³nh, dχ §n nŁm kΔ 

hoͧch 2017 Ľ« Ľ̯ιc duyΜt: 

Năm 2017, đưa vào thực hiện 72 công trình, dự án. Kết quả thực hiện được 

30/72 công trình. Còn lại 42 công trình, trong đó chuyển tiếp sang năm 2018 thực 

hiện 28 công trình và loại bỏ ngoài kế hoạch năm 2018: 14 công trình, do không có 

vốn và chưa có chủ trương đ u tư. Phân cấp như sau: 

- Công trình, dự án cấp tỉnh: có 50 công trình. Kết quả thực hiện 17/50 công 

trình, đạt 34,0%. Còn lại 33 công trình, trong đó: chuyển tiếp sang năm 2018 thực 

hiện 25 công trình và loại bỏ ngoài kế hoạch năm 2018: 08 công trình, do không có 

vốn thuộc các công trình dự án trong ngân sách như Thư viện tỉnh, m  rộng đường 

tỉnh 704; nhóm các công trình kêu gọi đ u tư chưa có chủ trương như Khu đô thị 

hai bên bờ sông Dinh, Khu dân cư  ảo An…  

- Công trình, dự án thành phố: có 22 công trình. Kết quả thực hiện 13/22 

công trình, đạt 59,09%. Còn lại 09 công trình, trong đó chuyển tiếp sang năm 2018 

thực hiện 02 công trình và loại bỏ ngoài kế hoạch năm 2018: 07 công trình, do 

không vốn như như m  rộng, nâng cấp đường  ác Ái đến khu du lịch tháp Poklong 

Giarai; nhóm các công trình chưa thống nhất được vị trí đất xây dựng như: nhà văn 

hóa khu phố 4, 6 phường  ảo An, nhà văn hóa khu phố 9 phường Phư c Mỹ, nhà 

văn hóa khu phố 8 phường Thanh Sơn, nhà văn hóa khu phố 12 phường Văn Hải. 

* C¹ng tr³nh, dχ §n Ľ« thχc hiΜn: 30 c¹ng tr³nh, Ľͧt 41,67%. 

Trong 30 công trình đã thực hiện có 17 công trình cấp tỉnh và 13 công trình 

của thành phố. Các công trình thực hiện được chủ yếu là thuộc nhóm có vốn ngân 

sách, chi tiết qua biểu sau: 
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BiԜu 03: Danh mֱc c¹ng tr³nh, dֽ §n nŁm kԒ hoӴch 2017 Ľ« thֽc hi֓n 

S֝  

TT 
HӴng mֱc  Chֳ ĽӺu tҼ  

Di֓n t²ch 

(ha) 
(1) (2) (3) (4) 

1 
Dự án tăng cường trang thiết bị đo 

lường và thử nghiệm 
S  khoa học và công nghệ 0,14 

2 Công viên trư c bệnh viện tỉnh BQL các công trình hạ t ng 1,52 

3 Đường Phan  ội Châu S  Xây dựng 4,91 

4 Đập hạ lưu sông Dinh S  Nông nghiệp và PTNT 6,42 

5 Nâng cấp đê bờ  ắc Sông Dinh S  Nông nghiệp và PTNT 7,46 

6 Khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh Chữ 
Công ty CP Thành Đông 

Ninh Thuận 
31,92 

7 Đường nối Ngô Gia Tự v i đg Lê Du n S  xây dựng 3,00 

8 Nhà tránh trú bão  S  Nông nghiệp và PTNT 0,42 

9 

Đường giao thông nối đường Yên Ninh 

ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ t ng kỹ 

thuật đường Yên Ninh 

BQL các công trình hạ t ng 2,38 

10 
Đường nối từ đường Hải Thượng Lãn 

Ông vào chợ nông sản 
BQL các công trình hạ t ng 0,14 

11 

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đ u kênh 

chính  ắc và đường giao thông kết hợp 

quản lý kênh chính  ắc thuộc hệ thống 

thủy lợi Nha Trinh- Lâm Cấm 

S  Nông nghiệp và PTNT 2,27 

12 TT giảm nhẹ và phòng chống thiên tai Chi cục Thủy lợi 0,12 

13 Khu dân cư Tháp Chàm 1 
Công ty TNHH Thương 

mại và XD Kiến Thành 
4,66 

14 
Khu dân cư phía  ắc đường Nguyễn 

Văn Cừ 

CT TNHH một thành viên 

Nam Cương Thành 
5,10 

15 Trường Mẫu giáo Đông Hải BQL các công trình hạ t ng 0,12 

16 Trường Mẫu giáo Mỹ  ình BQL các công trình hạ t ng 0,12 

17 Trường Mẫu giáo Mỹ Hải BQL các công trình hạ t ng 0,15 

18 Nhà văn hóa khu phố 3 U ND phường Thanh Sơn 0,01 

19 Nhà văn hóa khu phố 5 U ND phường Thanh Sơn 0,01 

20 Nhà văn hóa khu phố 7 U ND phường Thanh Sơn 0,02 

21 Nhà văn hóa khu phố 5 U ND phường Mỹ Hải 0,05 

22 Nhà văn hóa khu phố 8 U ND phường Tấn Tài 0,05 

23 Trụ s  U ND xã Thành Hải U ND xã Thành Hải 0,05 

24 Trụ s   an chỉ huy quân sự phường U ND phường  ảo An 0,01 

25 Siêu thị Tấn Tài Kêu gọi đ u tư 0,25 

26 Trung tâm thương mại Tháp Chàm  Kêu gọi đ u tư 1,10 

27 Khu văn hóa  m thực Thuận Thảo Công ty TNHH Thuận Thảo 0,32 

28 Cửa hàng xăng d u  ảo Toàn 2 Công ty TNHH  ảo Toàn 0,06 

29 Cửa hàng xăng d u  Chi nhánh XD Ninh Thuận 0,06 

30 Khu dân cư  ửu Sơn 
Công ty TNHH TM và XD 

Sơn Long Thuận 
0,69 

Nguồn: điều tra từ các chủ đầu tư và phòng Tài nguyên và môi trường 
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* C¹ng tr³nh, dχ §n ĽΖ nghΠ chuyΘn tiΔp sang kΔ hoͧch sσ dλng Ľͫt nŁm 

2018: 28 c¹ng tr³nh, chiΔm 38,89% và 03 công trình thχc hiΜn dε dang tiΔp tλc 

chuyΘn sang nŁm 2018. 

Trong 28 công trình, dự án (ngoài 03 công trình thực hiện dở dang tiếp tục 

chuyển sang năm 2018: Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, khu dân cư 

Tháp Chàm 1 và Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ) đề nghị chuyển tiếp sang năm 

2018 đã có 03 công trình Công tình có thông báo thu h i đất, bao g m: Khu dân cư 

Chí Lành,  ệnh viện Y dược Cổ truyền và khu công viên trung tâm thành phố. Các 

dự án như Khu dân cư đô thị Đông Nam 1, Khu dân cư đô thị Đông Nam 2 đã có 

chủ trương đ u tư hoặc đã được ghi vốn như Trung tâm lưu trữ Nhà nư c tỉnh Ninh 

Thuận, Trạm y tế Văn Hải, M  rộng và kiên cố hóa kênh C u Ngòi… chi tiết qua 

biểu sau: 

BiԜu 04: Danh mֱc c¹ng tr³nh, dֽ §n nŁm kԒ hoӴch 2017 ĽԚ ngh֗ chuyԜn 

tiԒp sang nŁm 2018 

Đơn vị tính: ha 

S  ֝

TT 
HӴng mֱc  Chֳ ĽӺu tҼ  

 ņ֗a  

ĽiԜm 

Quy 

m¹ dֽ 

án 

Di֓n 

tích 

hi֓n 

trӴng 

Di֓n 

tích 

tŁng 

thêm 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
M  rộng khu công nghiệp 

Thành Hải 

BQL các Khu công 

nghiệp 

Thành 

Hải, Văn 

Hải 

74,57 52,42 22,15 

2 
Khu Công viên trung tâm 

thành phố 

 an quản lý DA đ u 

tư và xây dựng  
Mỹ  ình 84,80 13,00 71,80 

3 
Trung tâm lưu trữ Nhà nư c 

tỉnh Ninh Thuận 
S  Nội vụ Mỹ Hải 0,47 

 
0,47 

4 

Đường Tr n Nhân Tông nối 

dài thuộc Khu quy hoạch 

Đông  ắc 

S  Xây dựng 
S  Xây 

dựng 
3,84 

 
3,84 

5 
Đường đôi phía Nam vào 

thành phố Phan Rang-T.Chàm 
S  Xây dựng Đạo Long 11,20 2,46 8,74 

6 
Khu dân cư đô thị Đông Nam 

1 

Công ty CP Thành 

Đông Ninh Thuận 

Mỹ Hải, 

Tấn Tài 
98,03 

 
98,03 

7 Khu dân cư Phủ Hà Công ty TNHH MK Phủ Hà 7,05 
 

7,05 

8 
Trung tâm biểu diễn văn hóa 

nghệ thuật  
S  VHTT và du lịch Mỹ  ình 2,28 

 
2,28 

9  ệnh viện Y dược Cổ truyền 
 ệnh viện Y dược 

Cổ truyền 
Văn Hải 2,22 

 
2,22 

10 Trạm y tế Văn Hải 
 an quản lý DA đ u 

tư và xây dựng  
Văn Hải 0,06 

 
0,06 

11 
M  rộng  ệnh việc đa khoa 

tỉnh 

 ênh viện đa khoa 

tỉnh 
Văn Hải 11,64 9,12 2,52 

12 
M  rộng và kiên cố hóa kênh 

C u Ngòi   

Ban XDNL và TH 

các dự án ODA 

ngành nư c 

Thành Hải 6,60 
 

6,60 

13 Dự án Môi trường bền vững Ban XDNL và TH 16 50,28 10,00 24,21 
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S  ֝

TT 
HӴng mֱc  Chֳ ĽӺu tҼ  

 ņ֗a  

ĽiԜm 

Quy 

m¹ dֽ 

án 

Di֓n 

tích 

hi֓n 

trӴng 

Di֓n 

tích 

tŁng 

thêm 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

các thành phố Duyên Hải - 

Tiểu dự án thành phố PR-TC   

các dự án ODA 

ngành nư c 

phường, 

xã 

14 

Nhà máy xử lý nư c thải 

thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm 

Ban XDNL và TH 

các dự án ODA 

ngành nư c 

Phư c Mỹ 3,50 
 

3,50 

15 

DA thí điểm đ u tư tư i nư c 

nhỏ giọt phục vụ phát triển 

cây xanh đô thị TP Phan 

Rang-Tháp Chàm 

Ban XDNL và TH 

các dự án ODA 

ngành nư c 

Mỹ  ình 0,02 
 

0,02 

16 Dự án Khu dân cư Chí Lành 
Công ty TNHH 

MTV Chí Lành 
Thành Hải 2,20 

 
2,20 

17 
Khu dân cư đô thị Đông Nam 

2 

Công ty TNHH TM 

và XD Sơn Long 

Thuận 

Mỹ Hải, 

Tấn Tài 
40,96 

 
40,96 

18 
Khu đô thị m i Đông Văn 

Sơn- ắc  ình Sơn 
Kêu gọi đ u tư Văn Hải 201,8 

 
201,8 

19 Khu dân cư Phư c Mỹ 2 Kêu gọi đ u tư Phư c Mỹ 10,76 4,40 10,76 

20 
 Trụ s  Chi nhánh Ngân hàng 

Vietcombank Ninh Thuận 

Ngân hàng Việt 

Combank 
Mỹ Hải 0,40 

 
0,40 

21 
M  rộng trụ s  công ty Điện 

Lực tỉnh Ninh Thuận 

CT Điện Lực Ninh 

Thuận 
Mỹ Hải 0,16 

 
0,16 

22 
Ngân hàng chính sách Ninh 

Thuận 

Ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh 
Mỹ Hải 0,64 

 
0,64 

23 M  rộng chợ Nông sản 

Công ty TNHH TM 

dịch vụ sửa chữa ô tô 

Lân Hà 

Tấn Tài 1,21 0,51 0,70 

24 Khu đô thị Tây  ắc Kêu gọi đ u tư Phư c Mỹ 19,68   19,68 

25 Khu dân cư  ắc Tr n Phú  Kêu gọi đ u tư 
Phủ Hà, 

Đài Sơn 
12,00   12,00 

26 Trường Lê Quý Đôn S  GD ĐT Mỹ  ình 3,00   3,00 

27 

Dự án Khách sạn cao cấp - 5 

sao (phía Nam góc đường 

16/4 và đường Yên Ninh 

Kêu gọi đ u tư Mỹ Hải 2,20   2,20 

28 

Khách sạn nhà hàng góc 

Đông  ắc đường 16/4 và 

đường D10 

Kêu gọi đ u tư Mỹ Hải 0,12   0,12 

Nguồn: điều tra từ các chủ đầu tư và phòng Tài nguyên và môi trường 

* C¹ng tr³nh, dχ §n ĽΖ nghΠ loͧi bΥ ra ngo¨i nŁm kΔ hoͧch sσ dλng Ľͫt 

2018: 14 c¹ng tr³nh, chiΔm 19,44%. 

Trong 14 công trình, dự án đề nghị loại bỏ ra ngoài năm kế hoạch 2018 có 08 

công trình cấp tỉnh và 07 công trình của thành phố và U ND các phường. Các công 

trình cấp tỉnh chủ yếu của S  Giao thông vận tải, S  Văn hóa thể thao và du lịch,  
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S  Y tế… làm chủ đ u tư, do chưa được ghi vốn nên loại bỏ ra ngoài kế hoạch sử 

dụng đất năm 2018. Nhóm các dự án thuộc vốn ngoài ngân sách như Khu đô thị 

Tây  ắc, Khu dân cư  ảo An… chưa có chủ trương đ u tư do năm 2017 đưa vào 

nghị quyết để kêu gọi đ u tư. Nhóm các công trình chưa thống nhất được vị trí đất 

xây dựng như Nhà văn hóa khu phố 4, 6 phường  ảo An, nhà văn hóa khu phố 9 

phường Phư c Mỹ, nhà văn hóa khu phố 8 phường Thanh Sơn, nhà văn hóa khu 

phố 12 phường Văn Hải. Chi tiết qua biểu sau: 

BiԜu 05: Danh mֱc c¹ng tr³nh, dֽ §n nŁm kԒ hoӴch 2017 ĽԚ ngh֗ b֛ ra 

ngo¨i nŁm kԒ hoӴch 2018 

S  ֝

TT  
HӴng mֱc  Chֳ ĽӺu tҼ  

Di֓n t²ch 

(ha) 
(1) (2) (3) (4) 

1 
Đường tạm cho các hộ dân phía sau tường 

rào  ệnh viện tỉnh 
S  Y tế 0,03 

2 Thư viện tỉnh S  VHTT và du lịch 1,35 

3 Trụ s  công an giao thông tỉnh S  GTVT 1,50 

4 Công viên trung tâm phường Mỹ Hải 
 an quản lý các công 

trình hạ t ng 
1,02 

5 M  rộng đường tỉnh 704 S  GTVT 1,76  

6 
M  rộng, nâng cấp đường  ác Ái đến khu 

du lịch tháp Poklong Giarai 
U ND phường Đô Vinh 1,09 

7 
Khu đô thị hai 2 bên bờ sông Dinh (phía 

 ắc và phía Nam sông Dinh). 
Kêu gọi đ u tư 250,5 

8 Khu dân cư  ảo An Kêu gọi đ u tư 3,04 

9 

Khu TĐC dự án môi trường bền vững các 

TP Duyên Hải-tiểu DA TP Phan Rang-

Tháp Chàm do WB tài trợ 

 an XDNL và TH các dự 

án ODA ngành nư c 
5,37 

10 Nhà văn hóa khu phố 4 U ND phường  ảo An 0,01 

11 Nhà văn hóa khu phố 6 U ND phường  ảo An 0,01 

12 Nhà văn hóa khu phố 9 U ND phường Phư c Mỹ 0,02 

13 Nhà văn hóa khu phố 8 U ND phường Thanh Sơn 0,01 

14 Nhà văn hóa khu phố 12 U ND phường Văn Hải 0,01 

Nguồn: điều tra từ các chủ đầu tư và phòng Tài nguyên và môi trường 

a.2. ņ§nh gi§ kΔt quͩ thχc hiΜn theo c¹ng tr³nh, dχ §n nŁm kΔ hoͧch 2017 

Ľ« Ľ̯ιc th¹ng qua c§c NghΠ quyΔt cνa Hίi ĽΩng nh©n d©n tΞnh: 

*  Đánh giá kết quả thực hiện theo Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 

19/12/2016 của Hội đ ng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về việc 

phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu h i đất năm 2017 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận.  

 Theo Nghị quyết trên, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 41 công trình, dự 

án v i tổng diện tích đất phải thu h i là 1.461,69 ha. Năm 2017, trên địa bàn thành 

phố đã thực hiện như sau:  
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 - Công trình, dự án đã thực hiện: 14 công trình, dự án, chiếm 34,15% (trong 

đó có 03 công trình đang dở dang chuyển tiếp năm 2018: đó là Khu đô thị biển Bình 

Sơn - Ninh Chữ, Khu dan cư Tháp Chàm 1 và Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn 

Văn Cừ), v i tổng diện tích là 45,42 ha. 

 - Chuyển tiếp sang năm 2018: 21 công trình, dự án, chiếm 51,21% và 03 dự 

án đã thực hiện nhưng chưa kết thúc chuyển sang năm 2018, trong đó:  

 + Công tình đã có thông báo thu h i đất: 03 dự án, g m có: Khu dân cư Chí 

Lành,  ệnh viện Y dược Cổ truyền và khu công viên trung tâm thành phố.  

 + Công trình trình đã được ghi vốn và có chủ trương đ u tư hoặc thay đổi địa 

điểm: 16 công trình.  

 - Loại bỏ ra ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2018: 02 công trình, dự án, chiếm 

12,19%. Trong đó: 

 + Công trình, dự án không có vốn triển khai: 02 công trình, dự án (xây dựng 

mới Thư viện tỉnh và Mở rộng đường tỉnh lộ 704). 

+ Công trình, dự án chưa có chủ trương đ u tư, chưa xác định được chủ đ u 

tư (năm 2017 đưa vào nghị quyết để kêu gọi đ u tư): 02 dự án (Khu đô thị Tây Bắc 

và khu dân cư Bảo An). 

+ 01 dự án thay đổi địa điểm (Khu tái định dự án môi trường bền vững các 

thành phố Duyên Hải-Tiểu dự án TP Phan Rang-Tháp Chàm do WB tài trợ). Chi 

tiết qua biểu sau: 

BiԜu 06: Danh mֱc c¹ng tr³nh, dֽ §n Ľ« ĽҼ֯c H֥i Ľ֟ ng nh©n d©n t֕nh 

Ninh ThuԀn th¹ng qua tӴi Ngh֗ quyԒt s֝ 61/2016/NQ-HņND ng¨y 19/12/2016 

S ֝

TT 
T°n dֽ §n 

Chֳ  

ĽӺu tҼ 

ņ֗a  

ĽiԜm 

 Quy mô 

dֽ §n 

(ha) 

ņ§nh gi§ 

 CT 

tr³nh Ľ« 

thֽc 

hi֓n 

CT 

chuyԜn 

tiԒp sang 

nŁm 2018 

 CT loӴi 

b֛ ra 

ngoài 

KH 2018 

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) (7) (8) 

A 
Nh·m x©y dֽng trֱ s֫, cҺ quan, di t²ch, c¹ng vi°n, quӶng trҼ֩ng, c¹ng tr³nh sֽ nghi֓p c¹ng 

cӸp Ľ֗a phҼҺng  

1 Xây dựng m i Thư viện tỉnh S  VHTTDL Mỹ  ình 
         

1,35  
  X 

2 
Trung tâm biểu diễn văn hóa 

nghệ thuật 
S  VHTTDL Mỹ  ình 

         

2,28  
 X  

3 
Dự án tăng cường trang thiết 

bị đo lường và thử nghiệm 

S  Khoa học và 

công nghệ 
Mỹ  ình 

         

0,14  
X   

4 
Trung tâm Lưu trữ Nhà 

nư c tỉnh Ninh Thuận 
S  Nội vụ  Mỹ Hải 

         

0,47  
 X  

5 Trường Mẫu giáo Đông Hải 
BQL các công 

trình hạ t ng 
Đông Hải 

         

0,12  
X   

6 Trường Mẫu giáo Mỹ  ình 
BQL các công 

trình hạ t ng 
Mỹ  ình 

         

0,12  
X   
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S ֝

TT 
T°n dֽ §n 

Chֳ  

ĽӺu tҼ 

ņ֗a  

ĽiԜm 

 Quy mô 

dֽ §n 

(ha) 

ņ§nh gi§ 

 CT 

tr³nh Ľ« 

thֽc 

hi֓n 

CT 

chuyԜn 

tiԒp sang 

nŁm 2018 

 CT loӴi 

b֛ ra 

ngoài 

KH 2018 

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) (7) (8) 

7 Trường Mẫu giáo Mỹ Hải 
BQL các công 

trình hạ t ng 
Mỹ Hải 

         

0,15  
X   

8 Trụ s   CHQS phường 
U ND phường 

 ảo An 
 ảo An 

         

0,01  
X   

9 
Xây dựng Trụ s  khu phố 

trên địa bàn phường, xã 

U ND phường, 

xã 

UBND 

phường, xã 

         

0,20  
X   

10 Nhà tránh trú bão S  NN và PTNT 
UBND 

phường, xã 

         

0,42  
X   

11 Trụ s  U ND xã Thành Hải 
UBND xã Thành 

Hải 
Thành Hải 

         

0,05  
X   

12 
Trung tâm giảm nhẹ và 

phòng chống thiên tai 
Chi cục Thủy lợi Mỹ  ình 

         

0,12  
X   

13 Trạm y tế Văn Hải S  Y tế Văn Hải 
         

0,06  
 X  

14 
Dự án  ệnh viện y dược cổ 

truyền  
S  Y tế Văn Hải 

         

2,22  
 X  

15 
M  rộng Trụ s  Công ty 

Điện lực Ninh Thuận 

Công ty Điện lực 

Ninh Thuận 
Mỹ Hải 

         

0,16  
 X  

16 Trường chuyên Lê Quý Đôn 
S  Giáo dục và 

Đào tạo 
Mỹ  ình 

         

3,00  
 X  

17 
Trụ s  Chi nhánh Ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh 

Ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh 
Mỹ Hải  

         

0,17  
 X  

B Nh·m x©y dֽng kԒt cӸu hӴ tӺng (k׃ thuԀt, giao th¹ng, thֳy l֯i, cӸp tho§t nҼ֧c) 

1 

 Đường đôi phía Nam vào 

thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm  

S  Xây dựng 

 TP PR-TC 

 và huyện 

 Ninh 

Phư c  

       

11,20  
 X  

2 

Dự án Môi trường bền vững 

các thành phố Duyên Hải - 

Tiểu dự án thành phố PR-

TC 

Ban XDNL và 

TH các dự án 

ODA ngành 

nư c 

16 xã, 

phường 

       

50,28  
 X  

3 

Dự án xây dựng hệ thống 

thu gom, xử lý và tái sử 

dụng nư c thải Thành phố 

PR-TC 

Ban XDNL và 

TH các dự án 

ODA ngành 

nư c 

Phường 

Phư c Mỹ, 

Mỹ  ình 

         

3,50  
 X  

4 

Dự án đ u tư thí điểm “Tư i 

nư c nhỏ giọt phục vụ phát 

triển cây xanh đô thị TP 

Phan Rang - Tháp Chàm” 

Ban XDNL và 

TH các dự án 

ODA ngành 

nư c 

Mỹ  ình  
         

0,02  
 X  

5 

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn 

đ u kênh chính  ắc và đường 

giao thông kết hợp quản lý 

kênh chính  ắc thuộc HTTL 

S  NN và PTNT Đô Vinh 
         

2,27  
X   
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S ֝

TT 
T°n dֽ §n 

Chֳ  

ĽӺu tҼ 

ņ֗a  

ĽiԜm 

 Quy mô 

dֽ §n 

(ha) 

ņ§nh gi§ 

 CT 

tr³nh Ľ« 

thֽc 

hi֓n 

CT 

chuyԜn 

tiԒp sang 

nŁm 2018 

 CT loӴi 

b֛ ra 

ngoài 

KH 2018 

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) (7) (8) 

Nha Trinh - Lâm Cấm 

6 M  rộng đường tỉnh lộ 704 S  GTVT 
Thành phố 

PR-TC 

         

1,76  
  X 

7 
M  rộng và kiên cố hóa 

kênh c u Ngòi 

Ban XDNL và 

TH các dự án 

ODA ngành 

nư c 

phường 

Văn Hải, xã 

Thành Hải 

         

6,60  
 X  

8 

Đường đấu nối từ đường 

Hải Thượng Lãn Ông vào 

chợ nông sản 

Công ty TNHH 

TM dịch vụ sửa 

chữa ô tô Lân Hà 

Tấn Tài 
         

0,14  
X   

C 
Nh·m dֽ §n phֱc vֱ sinh hoӴt c֥ng Ľ֟ng, t§i Ľ֗nh cҼ, nh¨ ֫ x« h֥i, vŁn h·a thԜ thao, nghǫa 

Ľ֗aé 

1 

Xây dựng Khu tái định dự 

án môi trường bền vững các 

thành phố Duyên Hải - Tiều 

dự án TP Phan Rang - Tháp 

Chàm do W  tài trợ  

Ban XDNL và 

TH các dự án 

ODA ngành 

nư c 

Phư c Mỹ 
         

6,16  
  X 

2 M  rộng Chợ nông sản  U ND thành phố Tấn Tài 
         

0,70  
 X  

D Nh·m khu Ľ¹ th֗ m֧i, khu d©n cҼ ch֕nh trang, cֱm c¹ng nghi֓p, khu sӶn xuӸt 

1 Dự án khu dân cư Phủ Hà U ND thành phố Phủ Hà 7,05   X  

2 
Khu đô thị biển  ình Sơn - 

Ninh Chữ 

Công ty CP 

Thành Đông 

Ninh Thuận 

Mỹ  ình 
       

50,91  
X X    

3 
Khu Công nghiệp Thành 

Hải  

BQL các Khu 

công nghiệp 

xã Thành 

Hải 

       

22,15  
 X  

4 
Khu dân cư đô thị Đông 

Nam 1 

Công ty CP 

Thành Đông 

Ninh Thuận 

Mỹ Hải, 

 Tấn Tài 

       

98,03  
 X  

5 
Khu dân cư đô thị Đông 

Nam 2 

Công ty TNHH 

TM và XD Sơn 

Long Thuận 

Mỹ Hải, 

Tấn Tài 

       

40,96  
 X  

6 
Khu đô thị m i Đông Văn 

Sơn -  ắc  ình Sơn 
Kêu gọi đ u tư Văn Hải 201,8   X  

7 

Khu đô thị hai bên bờ sông 

Dinh (phía  ắc và phía Nam 

sông Dinh) 

Kêu gọi đ u tư 

Ninh Phư c 

và thành 

phố PR-TC 

     

830,0  
  X 

8 Khu dân cư Chí Lành 
Công ty TNHH 

MTV Chí Lành 
Thành Hải 

         

2,20  
 X  

9 Khu đô thị Tây  ắc Kêu gọi đ u tư Thành Hải 
       

19,68  
 X  
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S ֝

TT 
T°n dֽ §n 

Chֳ  

ĽӺu tҼ 

ņ֗a  

ĽiԜm 

 Quy mô 

dֽ §n 

(ha) 

ņ§nh gi§ 

 CT 

tr³nh Ľ« 

thֽc 

hi֓n 

CT 

chuyԜn 

tiԒp sang 

nŁm 2018 

 CT loӴi 

b֛ ra 

ngoài 

KH 2018 

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) (7) (8) 

10 Khu dân cư  ảo An Kêu gọi đ u tư  ảo An 
         

3,04  
  X 

11 Khu dân cư Phư c Mỹ 2 Kêu gọi đ u tư Phư c Mỹ 
       

11,81  
 X  

12 
Khu dân cư phía  ắc đường 

Nguyễn Văn Cừ 

CT TNHH một 

thành viên Nam 

Cương Thành 

Văn Hải 
         

5,70  
X X   

13 Khu dân cư  ắc Tr n Phú Kêu gọi đ u tư 

Phủ Hà, Đài 

Sơn, Thành 

Hải 

       

46,49  
 X  

14 Khu dân cư Tháp Chàm 1 

Công ty TNHH 

TM và Xây dựng 

Kiến Thành 

Đô Vinh 4,70  X X  

Nguồn: điều tra từ các chủ đầu tư và phòng Tài nguyên và môi trường 

 * Đánh giá kết quả thực hiện theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 

19/12/2016 của Hội đ ng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về việc 

phê duyệt danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa, 

đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận.  

Theo Nghị quyết trên, trên địa bàn thành phố có 11 công trình dự án đã được 

Hội đ ng nhân dân tỉnh thông qua, kết quả thực hiện như sau: 

- Công trình, dự án năm 2017 đã thực hiện: 06/11 công trình, dự án, đạt tỷ lệ 

54,55%, trong đó có 01 dự án thực hiện d  dang một ph n chuyển sang năm 2018 

(Khu dân cư bắc đường Nguyễn Văn Cừ). 

 - Công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp sang năm 2018: 03/11 công trình, dự 

án, chiếm 27,27%. Trong đó: có 02 dự án đã ban hành thông báo thu h i đất (Khu 

dân cư Chí Lành, Bệnh viện Y dược Cổ truyền), công trình trình đã được ghi vốn và 

có chủ trương đ u tư: 01 công trình. 

- Công trình, dự án đề nghị loại bỏ ra ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2018: 

02/11 công trình, dự án, chiếm 18,18%, do không có vốn triển khai (mở rộng đường 

tỉnh 704) và 01 công trình thay đổi địa điểm (Khu tái định cư dự án Môi trường bền 

vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do 

WB tài trợ) . 

 

 



 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP. Phan Rang-Tháp Chàm 

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 44 

 

 

BiԜu 07: Danh mֱc c¹ng tr³nh, dֽ §n Ľ« ĽҼ֯c H֥i Ľ֟ ng nh©n d©n t֕nh 

Ninh ThuԀn Ngh֗ quyԒt s֝ 62/2016/NQ-HņND ng¨y 19/12/2016 
Đơn vị tính: ha 

S  ֝

TT 
T°n dֽ §n Chֳ ĽӺu tҼ 

ņ֗a 

ĽiԜm 

thֽc 

hi֓n 

Di֓n 

tích 

ĽӸt 

thֽc 

hi֓n 

dֽ §n 

LoӴi ĽӸt  ņ§nh gi§ 

T֡ng 

di֓n 

t²ch ĽӸt 

phӶi 

chuyԜn 

mֱc 

Ľ²ch 

ņӸt tr֟ng 

lúa  CT 

trình 

Ľ« 

thֽc 

hi֓n 

CT 

chuyԜn 

tiԒp 

sang 

nŁm 

2018 

 CT 

loӴi b֛ 

ra 

ngoài 

KH 

2018 

T֡ng 

di֓n 

tích 

2  

v  ֱ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

Dự án cải tạo, nâng 

cấp đoạn đ u kênh 

chính  ắc và 

đường giao thông 

kết hợp quản lý 

kênh chính  ắc 

thuộc Hệ thống 

thủy lợi Nha Trinh 

- Lâm Cấm 

S  NN&PTNT 
Đô 

Vinh 
2,27 0,13 0,13 0,13 X 

  

2 

Đường đấu nối từ 

đường Hải 

Thượng Lãn Ông 

vào chợ nông sản 

Công ty TNHH 

TM dịch vụ sửa 

chữa ô tô Lân 

Hà 

 Tấn 

Tài 
0,14 0,14 0,14 0,14 X 

  

3 
Khu văn hóa  m 

thực Thuận Thảo 

Công ty TNHH 

Thuận Thảo 

Mỹ 

Bình 
0,32 0,32 0,32 0,32 X 

  

4 
Cửa hàng xăng 

d u  ảo Toàn 2 

Công ty TNHH 

 ảo Toàn 

Phư c 

Mỹ 
0,06 0,06 0,06 0,06 X 

  

5 
Cửa hàng xăng 

d u 

Chi nhánh xăng 

d u Ninh 

Thuận 

Văn 

Hải 
0,06 0,06 0,06 0,06 X 

  

6 

Khu dân cư phía 

 ắc đường 

Nguyễn Văn Cừ 

CT TNHH một 

thành viên 

Nam Cương 

Thành 

Văn 

Hải 
5,70 5,70 5,70 5,10 X X 

 

7 

 ệnh viện Y dược 

cổ truyền tỉnh 

Ninh Thuận 

 ệnh viện Y 

dược cổ truyền 

Văn 

Hải 
2,22 0,8 0,8 0,8 

 
X 

 

8 
Khu dân cư Chí 

Lành 

Công ty TNHH 

MTV Chí Lành 

Thành 

Hải 
2,2 0,73 0,73 0,73 

 
X 

 

9 

Khu tái định cư dự 

án Môi trường bền 

vững các thành phố 

Duyên Hải - Tiểu 

dự án thành phố 

Phan Rang -TC do 

W  tài trợ 

 an Xây dựng 

năng lực và TH 

các dự án ODA 

ngành nư c 

Phư c 

Mỹ 
5,37 5,37 5,37 5,37 

  
X 

10 

M  rộng Khu 

công nghiệp 

Thành Hải 

 an quản lý 

các khu công 

nghiệp tỉnh 

Thành 

Hải 
22,15 3,36 3,36 3,36 

 
X 

 

11 
M  rộng đường 

tỉnh 704 
S  GTVT 

Thành 

Hải 
1,76 1,38 1,38 1,38 

  
X 

Nguồn: điều tra từ các chủ đầu tư và phòng Tài nguyên và môi trường 
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b. ņ§nh gi§ kԒt quӶ thֽc hi֓n theo ch֕ ti°u sֹ dֱng ĽӸt 

BiԜu 08: KԒt quӶ thֽc hi֓n ch֕ ti°u kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2017 

S֝  

TT  
Ch֕ ti°u 

Di֓n t²ch 

KH ĽҼ֯c 

duy֓t nŁm 

2017 (ha) 

KԒt quӶ thֽc hi֓n nŁm 2017 

Di֓n 

tích  

(ha 

So sánh 

TŁng (+), 

giӶm (-) 

(ha) 

Tׁ l֓  

(%) 

(1) (2) (4) (5) (6) =(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

  T֠NG DT Tּ NHIąN (1+2+3) 7.918,79 7.918,79 
 

100,00 

1 ņӸt n¹ng nghi֓p 3.146,47 3.309,02 162,55 105,17 

1.1 Đất tr ng lúa 1.380,65 1.436,20 55,55 104,02 

  Trong đó:đất chuyên trồng lúa nước 1.380,65 1.436,20 55,55 104,02 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác 858,68 897,23 38,55 104,49 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm 829,77 891,43 61,66 107,43 

1.4 Đất nuôi tr ng thuỷ sản 70,38 77,17 6,79 109,65 

1.5 Đất nông nghiệp khác 6,99 6,99 
 

100,00 

2 ņӸt phi n¹ng nghi֓p 4.711,60 4.537,51 -174,09 96,31 

2.1 Đất quốc phòng 2.172,07 2.172,07 
 

100,00 

2.2 Đất an ninh 21,00 19,50 -1,50 92,86 

2.3 Đất khu công nghiệp 74,57 52,42 -22,15 70,30 

2.4 Đất cụm công nghiệp 26,55 26,55 
 

100,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 99,52 67,45 -32,07 67,78 

2.6 Đất cơ s  sản xuất phi nông nghiệp 84,69 85,53 0,84 100,99 

2.7 Đất phát triển hạ t ng  848,50 798,07 -50,43 94,06 

 - Đất giao thông 566,08 521,77 -44,31 92,17 

 - Đất thuỷ lợi 143,30 156,81 13,51 109,43 

 - Đất công trình năng lượng 0,05 0,05  100,00 

 - Đất bưu chính viễn thông 1,63 1,63  100,00 

 - Đất cơ sở văn hóa 17,47 17,47  100,00 

 - Đất cơ sở y tế 24,28 17,72 -6,56 72,98 

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 65,40 58,31 -7,09 89,16 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao 19,06 13,78 -5,28 72,30 

 - Đất cơ sở nghiên cứu khoa học 2,05 2,05 
 

100,00 

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội 0,78 0,78 
 

100,00 

 - Đất chợ 8,40 7,70 -0,70 91,67 

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 9,70 9,70  100,00 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,21 0,21  100,00 

2.10 Đất   tại nông thôn 72,83 71,20 -1,63 97,76 

2.11 Đất   tại đô thị 784,15 766,52 -17,63 97,75 

2.12 Đất xây dựng trụ s  cơ quan 24,18 24,18 
 

100,00 

2.13 Đất XD trụ s  của tổ chức sự nghiệp 5,24 5,24 
 

100,00 

2.14 Đất cơ s  tôn giáo 23,54 23,58 0,04 100,17 

2.15 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
84,41 87,51 3,10 103,67 
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S֝  

TT  
Ch֕ ti°u 

Di֓n t²ch 

KH ĽҼ֯c 

duy֓t nŁm 

2017 (ha) 

KԒt quӶ thֽc hi֓n nŁm 2017 

Di֓n 

tích  

(ha 

So sánh 

TŁng (+), 

giӶm (-) 

(ha) 

Tׁ l֓  

(%) 

(1) (2) (4) (5) (6) =(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

2.16 Đất sản xuất VLXD, làm đ  gốm 9,74 9,74 
 

100,00 

2.17 Đất sinh hoạt cộng đ ng 2,28 1,87 -0,41 82,02 

2.18 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 65,78 32,89 -32,89 50,00 

2.19 Đất cơ s  tín ngưỡng 8,67 8,83 0,16 101,85 

2.20 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 243,82 245,95 2,13 100,87 

2.21 Đất có mặt nư c chuyên d ng 35,09 21,23 -13,86 60,50 

2.22 Đất phi nông nghiệp khác 15,06 7,27 -7,79 48,27 

3 ņӸt chҼa sֹ dֱng 60,72 72,26 11,54 84,03 

4 ņӸt Ľ¹ th֗* 6.996,17 6.996,17 
 

100,00 
 Nguồn: - Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

                           - Thống kê đất đai năm 2016 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Phân viện QH 

& TKNN miền Trung điều tra, tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2017. 

KԒt quӶ thֽc hi֓n: 

- Có 27/44 chỉ tiêu đạt trên 100% (chiếm 61,36%). 

- Có 13/44 chỉ tiêu đạt từ 70-100% (chiếm 29,55%). 

- Có 03/44 chỉ tiêu đạt từ 50-70% (chiếm 6,82%). 

- Có 01/44 chỉ tiêu đạt dư i 50% (chiếm 2,27%). 

Nhͻn x®t:  

a. ņͫt n¹ng nghiΜp: thực hiện được 3.309,02ha/3.146,47 ha, đạt 105,17% so 

v i chỉ tiêu kế hoạch sử dụng (KHSD) đất được duyệt (cao hơn 162,55 ha). Diện 

tích đất nông nghiệp thực hiện cao hơn không phải do trong năm khai thác đất chưa 

sử dụng vào mục đích nông nghiệp mà do chưa chuyển sang đất phi nông nghiệp, 

tập trung   một số dự án l n như khu dân cư đô thị Đông Nam 1, 2, khu đô thị m i 

Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, khu đô thị Tây  ắc, 

khu dân cư  ắc Tr n Phú, m  rộng khu công nghiệp Thành Hải… Trong đó: 

- Đất tr ng lúa (đất chuyên tr ng lúa nư c): thực hiện được 

1.436,20ha/1.380,65 ha, đạt 104,02%, cao hơn 55,55 ha so v i kế hoạch được 

duyệt, do chưa chuyển sang đất phi nông nghiệp thuộc các dự án như m  rộng khu 

công nghiệp Thành Hải, khu Công viên trung tâm thành phố, khu dân cư đô thị 

Đông Nam 1, 2. 

- Đất tr ng cây hàng năm khác: thực hiện được 897,23ha/858,68ha, đạt 

104,49%, cao hơn 38,55 ha so v i kế hoạch được duyệt. Do chưa chuyển sang đất 

phi nông nghiệp tập trung chủ yếu thuộc dự án khu dân cư đô thị Đông Nam 1, 2, 

khu đô thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, khu đô thị hai bên bờ sông Dinh. 
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- Đất tr ng cây lâu năm: thực hiện được 891,43ha/829,77ha, đạt 107,43%, 

cao hơn 61,66 ha so v i kế hoạch được duyệt, do chưa chuyển sang đất phi nông 

nghiệp. 

- Đất nuôi tr ng thủy sản: thực hiện được 77,17ha/70,38ha, đạt 109,65%, cao 

hơn 6,79 ha so v i kế hoạch được duyệt. Diện tích đạt cao hơn là do chưa chuyển 

sang đất phi nông nghiệp chủ yếu thuộc khu đô thị hai bên bờ sông Dinh. 

- Đất nông nghiệp khác: thực hiện được 6,99ha/6,99ha, đạt 100%. 

ņ§nh gi§ chung: Ph n l n các chỉ tiêu đất nông nghiệp đều thực hiện cao hơn 

kế hoạch được duyệt, không phải do khai hoang m  rộng thêm đất sản xuất nông 

nghiệp ngoài kế hoạch được duyệt mà do chưa chuyển sang đất phi nông nghiệp 

thuộc các khu dân cư  ắc Tr n Phú, khu dân cư đô thị Đông Nam 1, 2, khu đô thị 

m i Đông Văn Sơn -  ắc  ình Sơn, khu đô thị hai bên bờ sông Dinh...  

b. ņͫt phi n¹ng nghiΜp: thực hiện được 4.537,51 ha/4.711,60 ha, đạt 96,31% 

so v i chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn 174,09 ha). Chủ yếu là chưa thực 

hiện một số dự án cấp tỉnh trên địa bàn thành phố có quy mô l n như: m  rộng khu 

công nghiệp, m  rộng đường tỉnh lộ 704, Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, 

Thư viện tỉnh, khu dân cư  ắc Tr n Phú, khu dân cư đô thị Đông Nam 1, 2, khu đô 

thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, khu đô thị hai bên bờ sông Dinh... Trong đó: 

- Đất quốc phòng: thực hiện được 2.172,07 ha/2.172,07 ha, đạt 100%, trong 

năm 2017 không m  rộng đất quốc phòng. 

- Đất an ninh: thực hiện được 19,50ha/21,0ha, đạt 92,86%, thấp hơn 1,50 ha 

so v i kế hoạch được duyệt. Theo kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2017 xây 

dựng trụ s  công an giao thông tại xã Thành Hải, nhưng chưa thực hiện và loại bỏ 

ra ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2018 do không có vốn.  

- Đất khu công nghiệp: thực hiện được 52,42ha/74,57ha, đạt 70,30%, thấp 

hơn 22,15 ha so v i kế hoạch được duyệt. Theo kế hoạch được phê duyệt, trong 

năm 2017 m  rộng khu công nghiệp Thành Hải, nhưng chưa thực hiện và chuyển 

sang năm 2018. 

- Đất cụm công nghiệp: thực hiện được 26,55 ha/26,55 ha, đạt 100%, trong 

năm 2017 không m  rộng đất cụm công nghiệp. 

- Đất thương mại, dịch vụ: thực hiện được 67,45ha/99,52ha, đạt 67,78%, thấp 

hơn 32,07 ha so v i kế hoạch được duyệt. Kế hoạch được phê duyệt, trong năm 

2017 m  rộng thêm tại các khu dân cư đô thị Đông Nam 1, 2, khu dân cư hai bên bờ 

sông Dinh… nhưng do các khu đô thị chưa triển khai xây dựng nên đất thương mại 

dịch vụ thực hiện thấp. Ngoài ra, năm 2017, cũng thực hiện được các công trình 

như: 03 cửa hàng xăng d u, giải phòng mặt bằng (đất sạch) để kêu gọi đ u tư dự án 

Siêu thị Tấn Tài… 

- Đất phát triển hạ t ng: thực hiện được 798,07ha/848,50ha, đạt 94,06%, thấp 

hơn 50,43 ha so v i kế hoạch được duyệt. Do còn nhiều dự án trong năm kế hoạch 

2017 chưa được triển khai xây dựng chủ yếu là do thiếu vốn đ u tư, thiếu vốn để 

xây dựng các khu dân cư như khu đô thị (đường trong khu đô thị m i), chưa có vốn 
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nâng cấp m  rộng đường tỉnh lộ 704, đường  ác Ái đến khu du lịch tháp Poklong 

Giarai. Trong đó: 

+ Đất giao thông: thực hiện được 521,77ha/566,08ha, đạt 92,17%, thấp hơn 

44,31 ha. Do chưa có vốn nâng cấp m  rộng đường tỉnh lộ 704, đường  ác Ái đến 

khu du lịch tháp Poklong Giarai và 02 công trình này loại ra ngoài kế hoạch sử 

dụng đất năm 2018. Ngoài ra, do các tuyến đường trong các khu đô thị chưa được 

xây dựng (đường giao thông trong khu đô thị Đông Nam 1, 2 khu đô thị hai bên bờ 

sông Dinh…). 

+ Đất thuỷ lợi: thực hiện được 156,81ha/143,30ha, đạt 109,43%, cao hơn 

13,51 ha. Diện tích đạt cao hơn là do chưa chuyển sang các loại đất phi nông 

nghiệp khác trong nội bộ đất phi nông nghiệp (các kênh mương nội đ ng trong 

các khu đô thị). 

 + Đất cơ s  y tế: thực hiện được 17,72ha/24,28ha, đạt 72,98%, thấp hơn 6,56 

ha so v i kế hoạch được duyệt. Kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2017 m  rộng 

 ệnh viện đa khoa tỉnh và xây dựng  ệnh viện y học cổ truyền, nhưng chưa xây 

dựng và cả hai công trình trên đều chuyển sang kế hoạch năm 2018 (hiện nay Bệnh 

viện y học cổ truyền đã có thông báo thu hồi đất). 

+ Đất cơ s  giáo dục, đào tạo: thực hiện được 58,31ha/65,40ha, đạt 89,16%, 

thấp hơn 7,09 ha so v i kế hoạch được duyệt. Do chưa xây dựng trường Trường 

chuyên Lê Quý Đôn (do không có vốn và đưa ra ngoài kế hoạch năm 2018) và đất 

cơ s  giáo dục-đào tạo trong các khu đô thị chưa được xây dựng. 

+ Đất cơ s  thể dục, thể thao: thực hiện được 17,78ha/19,06ha, đạt 72,30%, 

thấp hơn 5,28 ha so v i kế hoạch được duyệt. Do các đất cơ s  thể dục thể thao 

trong các khu đô thị chưa được xây dựng. 

 + Đất cơ s  nghiên cứu khoa học: thực hiện được 2,05ha/2,05 ha. Trong năm 

kế hoạch 2017 m  rộng thêm 0,14 ha của dự án tăng cường trang thiết bị đo lường 

và thử nghiệm và đã được giao đất. 

+ Đất chợ: thực hiện được 7,70ha/8,40ha, đạt 91,67%, thấp hơn 0,70 ha so 

v i kế hoạch được duyệt. Do chưa m  rộng Chợ nông sản phường Tấn Tài. 

 + Các loại đất cơ s  văn hóa, đất bưu chính viễn thông, đất bưu chính viễn 

thông, đất cơ s  dịch vụ về xã hội: thực hiện được 100%, trong năm 2017 không 

m  rộng các loại đất trên. 

- Đất   tại nông thôn: thực hiện được 71,20ha/72,83ha, đạt 97,76%, thấp hơn 

1,63 ha so v i kế hoạch được duyệt. Do chưa thực hiện diện tích các hộ gia đình, cá 

nhân tại xã Thành Hải chưa chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất   . 

- Đất   tại đô thị: thực hiện được 766,52ha/784,15ha, đạt 97,75%, thấp hơn 

17,63 ha so v i kế hoạch được duyệt. Diện tích đạt thấp do một số khu dân cư chưa 

có chủ đ u tư, chưa có chủ trương đ u tư như khu dân cư  ắc Tr n Phú, khu đô thị 

hai bên bờ sông Dinh, khu đô thị Tây  ắc…  

- Đất xây dựng trụ s  của tổ chức sự nghiệp: thực hiện được 100%. Trong 
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năm kế hoạch 2017 m  rộng thêm 0,12 ha của dự án Trung tâm giảm nhẹ và phòng 

chống thiên tai và đã được giao đất. 

- Đất cơ s  tôn giáo: thực hiện được 23,58ha/23,54ha cao hơn 0,04 ha. Kế 

hoạch năm 2017 được duyệt không m  rộng diện tích đất cơ s  tôn giáo, diện tích 

đạt cao hơn do chưa chuyển sang đất giao thông thuộc khu dân cư Đông Nam. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: thực hiện được 87,51ha/84,41ha, đạt 

103,67%, cao hơn 3,10 ha so v i kế hoạch được duyệt. Kế hoạch được phê duyệt, 

trong năm 2017 không m  rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa. Diện tích đạt cao hơn do 

chưa chuyển sang đất các loại đất khác trong các khu đô thị. 

- Đất sinh hoạt cộng đ ng: thực hiện được 1,87ha/2,28ha, đạt 82,02%, thấp 

hơn 0,41 ha so v i kế hoạch được duyệt. Diện tích đạt thấp hơn do chưa thống nhất 

vị trí xây dựng các nhà văn hoá tổ dân phố 4, 6 phường  ảo An, tổ dân phố 9 

phường Phư c Mỹ, tổ dân phố 8 phường Thanh Sơn và tổ dân phố 12 phường Văn 

Hải. Các tổ dân phố trên đều đưa ra ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2018. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: thực hiện được 32,89ha/65,78ha, đạt 

50,0%, thấp hơn 32,89 ha so v i kế hoạch được duyệt. Do chưa xây dựng khu Công 

viên trung tâm thành phố, công viên , cây xanh trong khu đô thị Đông Nam 1, 2. 

- Đất cơ s  tín ngưỡng: thực hiện được 8,83ha/8,67ha, đạt 101,85%, cao hơn 

0,16 ha so v i kế hoạch được duyệt. Kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2017 

không m  rộng thêm đất cơ s  tín ngưỡng, diện tích đạt cao hơn do chư chuyển 

sang đất giao thông. 

- Đất có mặt nư c chuyên d ng: thực hiện được 21,23ha/35,09ha, đạt 

60,50%, thấp hơn 13,86 ha so v i kế hoạch được duyệt. Do chưa xây dựng h  nư c 

thuộc khu Công viên trung tâm thành phố. 

- Các loại đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất 

bãi thải, xử lý chất thải, đất xây dựng trụ s  cơ quan thực hiện đạt 100%, trong năm 

kế hoạch 2017 cũng không m  rộng các loại đất trên. 

* C§c dχ §n lαn trong KHSD đất năm 2017 chưa thực hiện: khu dân cư đô 

thị Đông Nam 1 (98,03 ha), khu dân cư đô thị Đông Nam 2 (40,96 ha), khu đô 

thị hai bên bờ sông Dinh (830 ha), khu đô thị m i Đông Văn Sơn -  ắc  ình Sơn 

(201,8 ha)… 

c. ņͫt ch̯a sσ dλng: thực hiện được 72,26 ha/60,72 ha, đạt 84,03% so v i 

kế hoạch được duyệt, còn cao hơn 11,54 ha v i chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Do 

các khu dân cư đô thị Đông Nam 1, 2, khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, khu đô thị 

m i Đông Văn Sơn -  ắc  ình Sơn… chưa triển khai xây dựng nên chưa khai thác 

đất chưa sử dụng vào sử dụng như kế hoạch được duyệt. 

d. ņͫt Ľ¹ thΠ: thực hiện được 6.996,17 ha/6.996,17 ha, đạt 100% so v i chỉ 

tiêu kế hoạch được duyệt, trong năm kế hoạch 2017 không m  rộng đất đô thị. 
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2.1.2. KԒt quӶ thֽc hi֓n chuyԜn mֱc Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt  
Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 của thành phố qua 

biểu sau:  

BiԜu 09: KԒt quӶ thֽc hi֓n chuyԜn mֱc Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2017 

S֝  

TT  
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

CMņ 

ĽҼ֯c 

duy֓t nŁm 

2017 (ha) 

KԒt quӶ thֽc hi֓n nŁm 2017 

Di֓n  

tích 

 (ha) 

So sánh 

 TŁng (+), 

giӶm (-)  

(ha)  

Tׁ l֓  

(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4) 

1 
ņӸt n¹ng nghi֓p chuyԜn sang ĽӸt 

phi n¹ng nghi֓p 
NNP/PNN 220,41 57,86 -162,55 26,25 

1.1 Đất tr ng lúa LUA/PNN 61,73 6,18 -55,55 10,01 

  Tr. đó: đất chuyên lúa nước LUC/PNN 61,73 6,18 -55,55 10,01 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK/PNN 86,26 47,71 -38,55 55,31 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN/PNN 65,60 3,94 -61,66 6,01 

1.4 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS/PNN 6,82 0,03 -6,79 0,44 

2 
ņӸt phi n¹ng nghi֓p kh¹ng phӶi 

l¨ ĽӸt ֫ chuyԜn sang ĽӸt ֫ 
PKO/OCT 12,56 6,65 -5,91 52,95 

Nguồn: - Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

              - Thống kê đất đai năm 2016 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Phân viện QH 

& TKNN miền Trung điều tra, tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2017. 

a. ņͫt n¹ng nghiΜp chuyΘn sang Ľͫt phi n¹ng nghiΜp thχc hiΜn theo kΔ 

hoͧch Ľ̯ιc duyΜt: được 57,86ha/220,41 ha, chỉ đạt 26,25% (thấp hơn 162,55 ha). 

Diện tích đạt thấp do nhiều dự án cấp tỉnh có quy mô l n trên địa bàn thành phố chưa 

thực hiện thu h i hết theo kế hoạch được duyệt như m  rộng khu công nghiệp Thành 

Hải, khu dân cư đô thị Đông Nam 1, khu dân cư đô thị Đông Nam 2, khu đô thị m i 

Đông Văn Sơn -  ắc  ình Sơn, khu dân cư Phủ Hà chưa triển khai và chuyển sang 

năm 2018; khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, khu đô thị Tây  ắc… chưa có chủ đ u 

tư và chủ trương đ u tư… Trong đó: 

- Đất tr ng lúa thực hiện được 6,18 ha/61,73 ha, đạt 10,01% so v i kế hoạch 

được duyệt (thấp hơn 55,55 ha). 

- Đất tr ng cây hàng năm khác thực hiện được 47,71ha/86,26ha, đạt 55,31% 

(thấp hơn hơn 38,55 ha). 

- Đất tr ng cây lâu năm thực hiện được 3,94ha/65,60ha, đạt 6,01% (thấp hơn 

61,66 ha). 

- Đất nuôi tr ng thủy sản thực hiện được 0,03/6,82 ha, đạt 0,44% (thấp hơn 6,79 

ha). Chủ yếu là do chưa xây dựng khu khu đô thị ha bên bờ sông Dinh. 

b. ņͫ t phi n¹ng nghiΜp kh¹ng phͩi l¨ Ľͫ t ε chuyΘn sang Ľͫ t ε: Trong kế 

hoạch được duyệt chuyển 12,56 ha đất phi nông nghiệp không phải đất   sang đất  , 

và đã thực hiện được 6,65 ha, đạt 52,95%, thấp hơn 5,91 ha. Diện tích thực hiện được 

chủ yếu là tại khu đô thị biển  ình Sơn - Ninh Chữ, khu dân cư  ửu Sơn. Diện tích 

chưa thực hiện chủ yếu là đất nghĩa trang, nghĩa địa tại các khu đô thị chưa triển khai 

xây dựng. 
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2.1.3. KԒt quӶ thֽc hi֓n thu h֟i ĽӸt 

Kết quả thực hiện thu h i đất năm 2017 của thành phố qua biểu sau:  

BiԜu 10: KԒt quӶ thֽc hi֓n thu h֟i ĽӸt nŁm 2017 

S  ֝

TT  
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

thu h֟i 

ĽҼ֯c duy֓t 

nŁm 2017  

(ha) 

KԒt quӶ thֽc hi֓n nŁm 2017 

Di֓n  

tích 

(ha) 

So sánh 

TŁng (+), 

giӶm (-) 

(ha) 

Tׁ l֓  

(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4) 

  T֡ng c֥ng   202,21 66,04 -136,17 32,66 

1 ņӸt n¹ng nghi֓p NNP 160,00 53,90 -106,10 33,69 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 42,53 5,37 -37,16 12,63 

  Trong đó:đất chuyên trồng lúa nước LUC 42,53 5,37 -37,16 12,63 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 66,70 47,00 -19,70 70,46 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 43,99 1,50 -42,49 3,41 

1.4 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS 6,78 0,03 -6,75 0,44 

2 ņӸt phi n¹ng nghi֓p PNN 42,21 12,14 -30,07 28,76 

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,24 - -3,24 - 

2.2 Đất cơ s  SX phi nông nghiệp SKC 1,31 0,12 -1,19 9,16 

2.3 Đất phát triển hạ t ng  DHT 8,51 0,75 -7,76 8,81 

 - Đất giao thông DGT 0,99 0,34 -0,65 34,34 

 - Đất thuỷ lợi DTL 5,91 0,11 -5,80 1,86 

 - Đất cơ sở y tế DYT 0,21 0,10 -0,11 47,62 

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 1,31 0,20 -1,11 15,27 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,09 - -0,09 - 

2.4 Đất   tại nông thôn ONT 2,06 - -2,06 - 

2.5 Đất   tại đô thị ODT 10,57 1,12 -9,45 10,60 

2.6 Đất cơ s  tôn giáo TON 0,04 - -0,04 - 

2.7 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 6,14 5,96 -0,18 97,07 

2.8 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 0,19 0,01 -0,18 5,26 

2.9 Đất cơ s  tín ngưỡng TIN 0,16 - -0,16 - 

2.10 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 6,09 4,18 -1,91 68,64 

2.11 Đất có mặt nư c chuyên d ng MNC 3,16 - -3,16 - 

2.12 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,74 - -0,74 - 

Nguồn: - Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

              - Thống kê đất đai năm 2016 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Phân viện QH 

& TKNN miền Trung điều tra, tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2017. 
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Tổng diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp thu h i để thực hiện các công 

trình, dự án được 60,04 ha/202,21 ha, đạt 32,66% (thấp hơn 136,17 ha). Trong đó: 

- Đất nông nghiệp: thu h i được 53,90 ha/160,00 ha, đạt 33,69% (thấp hơn 

hơn 106,10 ha).  

- Đất phi nông nghiệp:  thu h i được 12,14ha/42,21 ha, đạt 28,76% (thấp hơn 

hơn 30,07 ha). 

Diện tích đất thu h i đạt thấp do nhiều công trình, dự án chưa được triển khai 

hoặc đã triển khai nhưng thực hiện chưa xong. Trong đó có một số dự án cấp tỉnh 

trên địa bàn thành phố khu dân cư đô thị Đông Nam 1 (98,03 ha), khu dân cư đô thị 

Đông Nam 2 (40,96 ha), khu đô thị hai bên bờ sông Dinh (830 ha), khu đô thị m i 

Đông Văn Sơn -  ắc  ình Sơn (201,80 ha); các dự án không có vốn như nâng cấp 

m  rộng đường tỉnh 704, Thư viện tỉnh, Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, 

Trường Lê Quý Đôn… 

2.1.4. KԒt quӶ thֽc hi֓n khai th§c ĽӸt chҼa sֹ dֱng v¨o sֹ  dֱng 

Kết quả thực hiện khai thác đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 của thành 

phố qua biểu sau:  

BiԜu 11: KԒt quӶ thֽc hi֓n khai th§c ĽӸt chҼa sֹ dֱng v¨o sֹ dֱng nŁm 2017 

S֝  

TT  
Mֱc Ľ²ch sֹ dֱng Mã 

Di֓n t²ch 

ĽҼa v¨o 

SD  ĽҼ֯c 

duy֓t 

nŁm 2017 

(ha) 

KԒt quӶ thֽc hi֓n nŁm 2017 

Di֓n  

tích 

 (ha) 

So sánh 

TŁng (+), 

giӶm (-) (ha) 

TŁng (+), 

giӶm (-) 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4) 

A T֡ng c֥ng (1+2)   13,06 1,52 -11,54 11,64 

1 ņӸt n¹ng nghi֓p NNP  -   

2 ņӸt phi n¹ng nghi֓p PNN 13,06 1,52 -11,54 11,64 

2.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,10 - -0,10 - 

2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,32 - -1,32 - 

2.3 Đất phát triển hạ t ng DHT 7,90 0,05 -7,85 0,63 

2.4 Đất   tại đô thị ODT 3,55 1,47 -2,08 41,41 

2.5 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,19 - -0,19 - 

Nguồn: - Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

              - Thống kê đất đai năm 2016 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Phân viện QH 

& TKNN miền Trung điều tra, tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2017. 

Theo kế hoạch được duyệt, tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

13,06 ha, và đã thực được 1,52 ha/13,06 ha, đạt thấp có 11,46%.  

Năm 2017, khai thác đất chưa sử dụng vào sử dụng cho một số dựa án v i 

diện tích l n nhưng chưa thực hiện được như: khu dân cư đô thị Đông Nam 1, khu 

dân cư đô thị Đông Nam 2, khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, khu đô thị m i Đông 

Văn Sơn -  ắc  ình Sơn, Khu Công viên trung tâm thành phố. 
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2.2. ņ§nh gi§ chung vԚ thֽc hi֓n kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2017 

a. Nhυng mΊt Ľ̯ιc: 

Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thành phố đã đạt 

được những thành quả nhất định, thể hiện   các mặt sau: 

- Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nư c về đất đai. 

- Làm cơ s  pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển 

mục đích sử dụng đất. 

- Đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm hợp lý, có hiệu quả và gắn v i bảo vệ môi trường 

sinh thái. 

Nhìn chung, việc lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013 để đáp ứng nhu c u sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố và của 

tỉnh. Nhiều dự án đ u tư đã được thu h i đất, chuyển mục đích sử dụng để xây dựng 

như: đập hạ lưu sông Dinh, khu đô thị  ình Sơn-Ninh Chữ, khu dân cư  ắc đường 

Nguyễn Văn Cừ... đáp ứng được nhu c u sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đ u tư, tăng ngu n thu từ đất, từng bư c đưa 

công tác quản lý nhà nư c về đất đai trên địa bàn thành phố vào nền nếp. 

b. Nhυng tΩn tͧi v¨ nguy°n nh©n: 

- Các công trình, dự án thực hiện năm 2017 đạt thấp so v i Nghị quyết do thiếu 

vốn đ u tư và thời gian thực hiện thu h i đất, đền b  giải phóng mặt bằng diễn ra khá 

chậm so v i kế hoạch đề ra. 

- Một số dự án có quy mô l n của cấp tỉnh trên địa bàn thành phố chưa xác định 

được vốn như Trường Lê Quý Đôn, Thư viện tỉnh, Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ 

thuật, m  rộng đường tỉnh 704, m  rộng khu công nghiệp Thành Hải...  

- Theo hư ng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT- TNMT ngày 02/6/2014 của  ộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất thì các công trình, dự án đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

hoặc có văn bản chấp thuận chủ trương đ u tư của cơ quan nhà nư c có th m quyền thì 

m i đưa vào năm kế hoạch (năm 2017), nhưng một số dự án chưa xác định được 

ngu n vốn hoặc chưa có chủ đ u tư nhưng vẫn đề nghị HĐND thông qua để kêu gọi 

đ u tư, sau đó không kêu gọi được nhà đ u hoặc không có ngu n vốn nên không thực 

hiện được như khu dân cư Phủ Hà, Khu đô thị Tây  ắc, Khu dân cư  ắc Tr n Phú, 

Khu đô thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, khu đô thị hai bên bờ sông Dinh. 

- Một số công trình, dự án có vốn, nhưng chưa thống nhất được vị trí đất xây 

dựng như nhà văn hóa khu phố 4 và 6 phường  ảo An, nhà văn hóa khu phố 9 phường 

Phư c Mỹ, nhà văn hóa khu phố 8 phường Thanh Sơn, nhà văn hóa khu phố 12 

phường Văn Hải… dẫn đến tỷ lệ thực hiện hiện các công trình, dự án thấp. 

- Một số công trình có một ph n vốn từ trung ương, nên tỉnh không chủ động 

được ngu n vốn. Tuy công trình đã được ghi vốn, nhưng số vốn ít, không đủ để giải 

phóng mặt bằng, đền b  đất như: Trung tâm lưu trữ Nhà nư c tỉnh Ninh Thuận cơ cấu 
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vốn của trung ương chiếm 60% và năm 2017 được cấp vốn chỉ đủ để quản lý công 

trình, dẫn đến việc thu h i đất chậm tiến độ.  

c. Ph©n t²ch nguy°n nh©n cνa tΩn tͧi trong thχc hiΜn kΔ hoͧch sσ dλng Ľͫt 

nŁm 2017 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thành phố 

ngoài những thành tựu đạt được còn có những t n tại ảnh hư ng đến chất lượng cũng 

như hiệu quả thực hiện các kế hoạch sử dụng đất của thành phố đã đề ra. Cụ thể những 

nguyên nhân sau: 

- Công tác đăng ký nhu c u sử dụng đất đưa vào KHSD đất còn nhiều bất cập, 

một số doanh nghiệp có nhu c u sử dụng đất chưa tiếp cận được thông tin để đăng ký, 

nhiều doanh nghiệp m i thống nhất ranh gi i dự án để lập quy hoạch chi tiết và chưa có 

chủ trương đ u tư nhưng đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 nên chưa thể 

làm các thủ tục thu h i đất, thực hiện dự án.   

- Thiếu vốn đ u tư, công tác b i thường và giải phóng mặt bằng   một số dự án 

gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng… Chính vì vậy, nhiều công trình dự án, 

không thể triển khai. 

- Công tác phổ biến pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm còn nhiều hạn chế, chưa phổ biến rộng rãi vai trò, t m quan trọng của việc lập 

KHSD đất hàng năm đến các chủ sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp...  

- Thủ tục đ u tư thực hiện dự án còn nhiều và mất nhiều thời gian, một số hạng 

mục công trình đã được thông qua Hội đ ng nhân dân tỉnh nhưng cơ quan chủ đ u tư 

chưa làm xong thủ tục nên phải l i tiến độ thực hiện. 

 III.  LӿP Kԑ HOӳCH Sָ DְNG ņӷT NŀM 2018 

3.1. Nhu cӺu sֹ dֱng ĽӸt cho c§c ng¨nh, lǫnh vֽc 

3.1.1. ChΞ ti°u sσ dλng Ľͫt trong kΔ hoͧch sσ dλng Ľͫt 2018 

a. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2017 chuyển sang năm 2018 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố 

còn nhiều chỉ tiêu chưa thực hiện hết chuyển sang năm 2018 thực hiện tiếp qua biểu 

sau (đã loại trừ các dự án trong năm kế hoạch 2017 chưa thực hiện mà năm 2018 

không có nhu cầu): 

BiԜu 12: Ch֕ ti°u c§c loӴi ĽӸt trong nŁm kԒ hoӴch 2017 chҼa thֽc hi֓n 

chuyԜn sang nŁm 2018 

S֝  

TT 
T°n c¹ng tr³nh, dֽ §n 

Di֓n t²ch  

(ha) 
ņ֗a ĽiԜm 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất khu công nghiệp 22,15 Thành Hải, Văn Hải 

2 Đất thương mại, dịch vụ 85,18 
Mỹ Hải, Tấn Tài, Mỹ  ình, 

Văn Hải 

3 Đất giao thông 130,62 Các xã, phường 
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S֝  

TT 
T°n c¹ng tr³nh, dֽ §n 

Di֓n t²ch  

(ha) 
ņ֗a ĽiԜm 

(1) (2) (3) (4) 

4 Đất thuỷ lợi 44,82 Các xã, phường 

5 Đất cơ s  văn hóa 2,28 Mỹ  ình 

6 Đất cơ s  y tế 9,66 
Văn Hải, Mỹ  ình, Mỹ Hải, 

Phư c Mỹ 

7 Đất cơ s  giáo dục - đào tạo 21,48 Tấn Tài, Mỹ  ình, Văn Hải 

8 Đất cơ s  thể dục – thể thao 2,50 Tấn Tài 

9 Đất chợ 0,70 Tấn Tài 

10 Đất   tại nông thôn 2,40 Thành Hải 

11 Đất   tại đô thị 99,62 Các phường 

12 Đất XD trụ s  của tổ chức sự nghiệp 2,30 Mỹ Hải, Văn Hải 

13 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 43,64 Mỹ  ình, Mỹ Hải, Tấn Tài 

14 Đất có mặt nư c chuyên d ng 26,64 Đông Hải, Mỹ  ình 

15 Đất phi nông nghiệp khác 3,68 Mỹ Hải, Văn Hải, Mỹ  ình 

Ghi chú: Các công trình, dự án năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 xem phụ biểu 1. 

b. Nhu cầu mở rộng các loại đất trong năm 2018 (ngoài công trình năm 2017 

chuyển sang): 

Ngoài các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 chưa thực hiện chuyển sang năm 

2018 để thực hiện tiếp, xác định chỉ tiêu các loại đất thực hiện năm 2018 trên địa 

bàn thành phố qua biểu sau: 

BiԜu 13: Nhu cӺu m֫ r֥ng c§c loӴi ĽӸt nŁm 2018 

S֝  

TT 
Tên c¹ng tr³nh, dֽ §n 

Di֓n t²ch 

(ha) 
ņ֗a ĽiԜm 

(1) (2) (3) (4) 

1. Đất quốc phòng 3,64 Đô Vinh 

2. Đất thương mại dịch vụ 10,89 
Mỹ Hải, Thanh Sơn, Mỹ  ình, Kinh 

Dinh, Tấn Tài, Văn Hải 

3. Đất giao thông 15,50 Thanh Sơn, Đông Hải, Mỹ  ình 

4. Đất công trình năng lượng 0,22  ảo An, Đô Vinh, Thành Hải 

5. Đất cơ s  giáo dục - đào tạo 2,48 Đông Hải, Đô Vinh 

6. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,02  ảo An 

7. Đất   tại đô thị 25,50 Các phường 

8. Đất XD trụ s  của tổ chức sự nghiệp 0,07 Mỹ Hải 

9. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 Văn Hải 

10. Đất sinh hoạt cộng đ ng 0,04 Mỹ  ình, Mỹ Đông 

11. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 3,68 Đô Vinh, Phư c Mỹ, Đông Hải 

Ghi chú: Các công trình, dự án năm 2018 xem phụ biểu 2. 
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3.1.2. TΫng hιp nhu cͭu sσ dλng Ľͫt cνa c§c tΫ chοc, hί gia Ľ³nh, c§ nh©n 

Sau khi UBND thành phố có văn bản gửi U ND các phường, xã, các phòng, 

ban và thu thập nhu c u sử dụng đất của các S , ban, ngành của tỉnh... xác định các 

công trình, dự án thực hiện năm 2018 trên địa bàn thành phố (gồm công trình, dự án 

năm 2017 chuyển tiếp và công trình, dự án mới năm 2018). Qua thời gian điều tra, 

khảo sát thực địa tại các xã, phường và tổng hợp nhu c u sử dụng đất của các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân năm 2018 như sau: 

BiԜu 14: Nhu cӺu sֹ dֱng ĽӸt cֳa c§c t֡ chֵc, h֥ gia Ľ³nh, c§ nh©n nŁm 2018  
S֝  

TT 
Ch֕ ti°u sֹ dֱng ĽӸt 

Di֓n t²ch 

(ha) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1. Đất quốc phòng 3,64 Đô Vinh 

2. Đất khu công nghiệp 22,15 Thành Hải, Văn Hải 

3. Đất thương mại, dịch vụ 96,07 Mỹ Hải, Tấn Tài, Mỹ  ình 

4. Đất giao thông 146,12 Các xã, phường 

5. Đất thuỷ lợi 44,82 Các xã, phường 

6. Đất cơ trình năng lượng 0,22  ảo An, Đô Vinh, Thành Hải 

7. Đất cơ s  văn hóa 2,28 Mỹ  ình 

8. Đất cơ s  y tế 9,66 Văn Hải, Mỹ  ình, Mỹ Hải, Phư c Mỹ 

9. Đất cơ s  giáo dục - đào tạo 23,96 
Đông Hải, Tấn Tài, Mỹ  ình, Văn Hải, 

Đô Vinh 

10. Đất cơ s  thể dục – thể thao 2,50 Tấn Tài, Mỹ  ình 

11. Đất chợ 0,70 Tấn Tài 

12. Đất có di tích lịch sử-văn hóa 0,02  ảo An 

13. Đất   tại nông thôn 2,40 Thành Hải 

14. Đất   tại đô thị 125,12 Các phường 

15. Đất XD trụ s  của tổ chức sự nghiệp 3,27 Mỹ Hải 

16. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 Văn Hải 

17. Đất sinh hoạt cộng đ ng 0,04 Mỹ  ình, Đông Hải 

18. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 47,32 Mỹ  ình, Mỹ Hải, Tấn Tài 

19. Đất có mặt nư c chuyên d ng 26,64 Mỹ  ình, Đông Hải 

20. Đất phi nông nghiệp khác 3,68 Mỹ Hải, Văn Hải, Mỹ  ình 

Ghi chú: chi tiết từng công trình và phân theo địa bàn cấp xã xem biểu 10/CH. 
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3.2. T֡ng h֯p v¨ c©n Ľ֝i c§c ch֕ ti°u sֹ dֱng ĽӸt giֻa c§c ng¨nh, lǫnh 

vֽc 

Chỉ tiêu sử dụng các loại đất năm 2018 của thành phố như sau: 

BiԜu 15:  KԒ hoӴch sֹ dֱng c§c loӴi ĽӸt nŁm 2018 

S֝  

TT 
Ch֕ ti°u 

Di֓n t²ch 

hi֓n trӴng  

nŁm 2017 

(ha) 

Di֓n t²ch kԒ hoӴch 

nŁm 2018 
So sánh 

TŁng (+),  

giӶm (-) 
Di֓n t²ch 

(ha) 

CҺ cӸu 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3) 

A T֠NG DT Tּ NHIąN (1+2+3) 7.918,79 7.918,79 100,00  

1 ņӸt n¹ng nghi֓p 3.309,02 2.715,50 34,29 -593,52 

1.1 Đất tr ng lúa 1.436,20 1.345,76 16,99 -90,44 

  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 1.436,20 1.345,76 16,99 -90,44 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác 897,23 509,16 6,43 -388,07 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm 891,43 795,84 10,05 -95,59 

1.4 Đất nuôi tr ng thuỷ sản 77,17 57,75 0,73 -19,42 

1.5 Đất nông nghiệp khác 6,99 6,99 0,09  

2 ņӸt phi n¹ng nghi֓p 4.537,51 5.147,24 65,00 609,73 

2.1 Đất quốc phòng 2.172,07 2.175,71 27,48 3,64 

2.2 Đất an ninh 19,50 19,50 0,25  

2.3 Đất khu công nghiệp 52,42 74,57 0,94 22,15 

2.4 Đất cụm công nghiệp 26,55 26,55 0,34  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 67,45 163,52 2,06 96,07 

2.6 Đất cơ s  sản xuất phi nông nghiệp 85,53 83,05 1,05 -2,48 

2.7 Đất phát triển hạ t ng  798,07 1.019,35 12,87 221,28 

 - Đất giao thông 521,77 663,63 8,38 141,86 

 - Đất thuỷ lợi 156,81 199,08 2,51 42,27 

 - Đất công trình năng lượng 0,05 0,27 0,01 0,22 

 - Đất bưu chính viễn thông 1,63 1,51 0,02 -0,12 

 - Đất cơ sở văn hóa 17,47 18,42 0,23 0,95 

 - Đất cơ sở y tế 17,72 26,66 0,34 8,94 

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 58,31 82,27 1,04 23,96 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao 13,78 16,28 0,21 2,50 

 - Đất cơ sở nghiên cứu khoa học 2,05 2,05 0,03  

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội 0,78 0,78 0,01  

 - Đất chợ 7,70 8,40 0,11 0,70 

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 9,70 9,72 0,12 0,02 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,21 0,21 0,01  

2.10 Đất   tại nông thôn 71,20 73,60 0,93 2,40 

2.11 Đất   tại đô thị 766,52 975,25 12,32 208,73 

2.12 Đất xây dựng trụ s  cơ quan 24,18 24,12 0,30 -0,06 

2.13 Đất XD trụ s  của tổ chức sự nghiệp 5,24 8,46 0,11 3,22 

2.14 Đất cơ s  tôn giáo 23,58 23,58 0,30  

2.15 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
87,51 68,61 0,87 -18,90 

2.16 Đất sản xuất VLXD, làm đ  gốm 9,74 9,74 0,12  

2.17 Đất sinh hoạt cộng đ ng 1,87 1,85 0,02 -0,02 

2.18 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 32,89 80,21 1,01 47,32 
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S֝  

TT 
Ch֕ ti°u 

Di֓n t²ch 

hi֓n trӴng  

nŁm 2017 

(ha) 

Di֓n t²ch kԒ hoӴch 

nŁm 2018 
So sánh 

TŁng (+),  

giӶm (-) 
Di֓n t²ch 

(ha) 

CҺ cӸu 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3) 

2.19 Đất cơ s  tín ngưỡng 8,83 8,83 0,11  

2.20 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 245,95 242,05 3,06 -3,90 

2.21 Đất có mặt nư c chuyên d ng 21,23 47,81 0,60 26,58 

2.22 Đất phi nông nghiệp khác 7,27 10,95 0,14 3,68 

3 ņӸt chҼa sֹ dֱng 72,26 56,05 0,71 -16,21 

C ņӸt Ľ¹ th֗* 6.996,17 6.996,17 88,35  

Ghi chú:  - Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã, phường xem biểu 06/CH. 

  - *  Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

Ph©n t²ch nguy°n nh©n tŁng, giӶm di֓n t²ch c§c loӴi ĽӸt trong nŁm kԒ 

hoӴch 2017: 

3.2.1. ņӸt n¹ng nghi֓p  

- Diện tích năm 2017: 3.309,02 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 2.715,50 

ha, giảm 593,52 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp (xem biểu 13/CH).  

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 2.715,50 ha, giảm 593,52 ha so v i năm 

2017. Do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong đó: đất tr ng lúa giảm 90,44 ha, 

đất tr ng cây hàng năm khác 388,07 ha, đất tr ng cây lâu năm 95,59 ha và đất nuôi 

tr ng thủy sản 19,42 ha. Diện tích giảm tập trung   phường Mỹ  ình, Tấn Tài, Mỹ 

Hải, Văn Hải, Phủ Hà, Đô Vinh, Phư c Mỹ, Đài Sơn và xã Thành Hải do m  rộng 

khu công nghiệp, xây dựng các khu dân cư Đông Nam 1, Đông Nam 2, xây dựng 

khu dân cư Mỹ Phư c, khu đô thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, khu dân cư 

Phủ Hà, khu dân cư  ắc Tr n Phú, khu dân cư Tây bắc, khu dân cư đường Minh 

mạng, khu tái định cư công an tỉnh (giai đoạn 2), khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh 

Chữ, khu công viên trung tâm thành phố, khu dân cư Phư c Mỹ 2... 

Diện tích đất nông nghiệp tập trung nhiều   các xã Thành Hải, Đô Vinh,  ảo 

An… (chi tiết xem biểu 06/CH). 

Trong Ľ·:  

3.2.1.1. ņͫt trΩng l¼a (Ľͫt chuy°n trΩng l¼a n̯αc-02 vλ trε l°n) 

- Diện tích năm 2017: 1.436,20 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 1.345,76 

ha; giảm 90,44 ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 1.345,76 ha, giảm 90,44 ha so v i năm 2017, 

do chuyển sang đất phi nông nghiệp để m  rộng khu công nghiệp, xây dựng các 

khu dân cư Đông Nam 1, Đông Nam 2, xây dựng khu dân cư Mỹ Phư c, khu dân 

cư Tây bắc, M  rộng và kiên cố hóa kênh C u Ngòi, Dự án Môi trường bền vững 

các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố PR-TC, khu công viên trung tâm 
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thành phố... 

Ngoài những v ng đất tr ng lúa nư c bắt buộc phải chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất sang xây dựng các công trình hạ t ng kỹ thuật: giao thông, thủy lợi, phát 

triển đô thị,…   

- Trong năm kế hoạch 2018, thành phố không m  rộng diện tích đất tr ng 

lúa.  

3.2.1.2. ņͫt trΩng c©y h¨ng nŁm kh§c 

- Diện tích năm 2017: 897,23 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 509,16 ha; 

giảm 388,07 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 509,16 ha, giảm 388,07 ha so v i năm 2017.  

Diện tích giảm chủ yếu   phường Mỹ  ình, Mỹ Hải, Tấn Tài, Văn Hải, Đô Vinh... 

do xây dựng các khu đô thị, khu dân cư... 

- Trong năm kế hoạch 2018, thành phố không m  rộng đất tr ng cây hàng. 

Diện tích đất tr ng cây hàng năm khác tập trung nhiều   các phường Văn Hải, 

Phư c Mỹ (chi tiết xem biểu 06/CH). 

3.2.1.3. ņͫt trΩng c©y l©u nŁm 

- Diện tích năm 2017: 891,43 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 795,84 ha, 

giảm 95,59 ha; do chuyển sang đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 795,84 ha, giảm 95,59 ha so v i năm 2017. 

Diện tích giảm chủ yếu   phường Mỹ  ình, Mỹ Hải, Tấn Tài, Văn Hải, Đô Vinh... 

do xây dựng các khu đô thị, khu dân cư và m  rộng, làm m i đường giao thông.... 

- Trong năm kế hoạch 2018, thành phố không m  rộng đất tr ng cây lâu. 

Diện tích đất tr ng cây lâu năm tập trung nhiều   các phường Văn Hải, Đô 

Vinh, Phư c Mỹ, … (chi tiết xem biểu 06/CH). 

3.2.1.6. ņͫt nu¹i trΩng thνy sͩn 

- Diện tích năm 2017: 77,17 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 57,75 ha, 

giảm 19,42 ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 57,75 ha, giảm 19,42 ha so v i năm 2017. 

Diện tích giảm chủ yếu   phường Đông Hải do xây dựng h  điều hòa thuộc dự án 

Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải-Tiểu dự án thành phố PR-TC và 

Khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái… 

Diện tích đất nuôi tr ng thủy sản phân bố   các phường Mỹ Đông, Đông Hải, 

Văn Hải. 
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3.2.1.8. ņͫ t n¹ng nghiΜp kh§c  

- Diện tích năm 2017: 6,99 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 6,99 ha 

(giữ nguyên diện tích hiện trạng). 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 6,99 ha. 

3.2.2. ņӸt phi n¹ng nghi֓p  

- Diện tích năm 2017: 4.537,51 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 4.537,51 

ha (giữ nguyên diện tích hiện trạng).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 

609,73 ha; chuyển từ đất chưa sử dụng sang 16,21 ha, từ đất nông nghiệp sang 

593,52 ha (từ đất trồng lúa 90,44 ha, từ đất trồng cây hàng năm 388,07 ha, đất 

trồng cây lâu năm 95,59 ha, từ đất nuôi trồng thủy sản 19,42 ha).  

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 5.147,24 ha, tăng 609,73ha so v i năm 2017. 

Diện tích đất phi nông nghiệp m  rộng trong năm tập trung chủ yếu   các 

phường Mỹ Hải, Tấn Tài (xây dựng khu đô thị Đông Nam 1 và Đông Nam 2), 

phường Mỹ  ình (xây dựng khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ, khu tái định cư 

công an tỉnh giai đoạn 2, khu dân cư Mỹ Phước, khu công viên trung tâm thành 

phố), xã Thành Hải (mở rộng khu công nghiệp Thành Hải, xây dựng khu dân cư Chí 

Lành), phường Đạo Long (xây dựng đường đôi phía Nam thành phố), phường Đông 

Hải (Khu dân cư khu phố Đông Hải, hồ Đông Hải), Phư c Mỹ (khu dân cư Phước 

Mỹ 2, khu dân cư Tây bắc), Phủ Hà (khu dân cư Phủ Hà, khu dân cư Bắc Trần 

Phú), Đài Sơn (khu dân cư Bắc Trần Phú), Đô Vinh (khu dân cư đường Minh 

Mạng)… 

Trong đó: 

3.2.2.1. ņͫt quΧc ph¸ng  

- Diện tích đất năm 2017: 2.172,07 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 2.172,07 

ha (giữ nguyên diện tích hiện trạng).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất quốc phòng: 3,64 ha; 

chuyển từ đất chưa sử dụng. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 2.175,71 ha, tăng 3,64 ha so v i năm 2017. 

Năm 2018, m  rộng Thao trường khu luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng 

chiến đ u và khu căn cứ chiến đ u trong diễn tập chỉ huy-tham mưu của  CHQS 

thành phố tại phường Đô Vinh. 

- Diện tích đất quốc phòng tập trung chủ yếu   các phường Đô Vinh, Mỹ 

Bình. 
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3.2.2.2. ņͫt an ninh  

- Diện tích năm 2017:19,50 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 19,50 ha, (giữ nguyên diện tích hiện trạng), 

năm 2018 không m  rộng diện tích đất an ninh. 

- Diện tích đất an ninh tập trung nhiều   phường Mỹ  ình, Phư c Mỹ. 

3.2.2.3. ņͫt khu c¹ng nghiΜp  

- Diện tích năm 2017: 52,42  ha. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất khu công nghiệp: 22,15 

ha (do mở rộng khu công nghiệp Thành Hải). Diện tích m  rộng chủ yếu lấy từ đất 

tr ng lúa, đất tr ng cây lâu năm. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 74,57 ha, tăng 22,15 ha so v i năm 2017. Do 

m  rộng khu công nghiệp Thành Hải, diện tích m  rộng chủ yếu từ đất tr ng lúa và 

đất tr ng cây lâu năm.  

Đất khu công nghiệp tập trung   xã Thành Hải. 

3.2.2.4. ņͫt cλm c¹ng nghiΜp  

- Diện tích năm 2017: 26,55 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 26,55 ha (giữ nguyên diện tích hiện trạng), là 

cụm công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh. 

3.2.2.5. ņͫt th̯̭ng mͧi, dΠch vλ  

- Diện tích năm 2017: 67,45 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 67,45 ha 

(giữ nguyên diện tích hiện trạng). 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất thương mại, dịch vụ: 

96,07 ha; chuyển từ đất tr ng lúa sang 5,09 ha và đất tr ng cây hàng năm khác 

61,60 ha, đất tr ng cây lâu năm 8,09 ha, từ đất chưa sử dụng sang 8,45 ha và diện 

tích tăng còn lại từ nội bộ đất phi nông nghiệp chuyển sang. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 163,52 ha, tăng 96,07 ha so v i năm 2017. 

- Công trình xây dựng năm kế hoạch 2018 bao g m: 

+ Khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Nhân. 

+ Trung tâm dịch vụ du lịch Hải Long (Khu DL Bình Sơn Ninh Chữ-Khu C). 

+ Trụ s  Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận. 

+ M  rộng trụ s  công ty Điện Lực tỉnh Ninh Thuận. 

+ Khu thương mại dịch vụ phía Tây và phía Nam  ảo tàng. 

+ Khu phố Thương mại Thông Thuận - Phan Rang. 

+ Chuyển Trung tâm Văn hóa tỉnh sang đất thương mại dịch vụ. 

+ Chuyển Trụ s   ảo hiểm xã hội tỉnh sang đất thương mại dịch vụ. 

+ Chuyển Trụ s  Trung tâm Dân số-KHH gia đình sang đất thương mại dịch 
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vụ. 

+ Chuyển Kho lạnh công ty xuất kh u nông sản sang đất thương mại dịch vụ. 

+ Chuyển  ưu điện  ình Sơn sang đất thương mại dịch vụ. 

+ Chuyển công ty phát triển kinh doanh nhà Ninh Thuận sang đất thương mại 

dịch vụ. 

+ Chuyển  ệnh viện điều dưỡng sang đất thương mại dịch vụ. 

+ Khu Trung tâm mua bán vật liệu xây dựng và nhà máy Tol Kiến Thành. 

+ Đất thương mại dịch vụ trong khu dân cư đô thị Đông nam 1, 2 và chủ yếu 

tập trung   khu đô thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn (tính theo cơ cấu đất của 

quy hoạch xây dựng được phê duyệt). 

Đất thương mại, dịch vụ tập trung   các phường Mỹ  ình, Mỹ Hải, Văn Hải. 

3.2.2.6. ņͫt c̭ sε sͩn xuͫt phi n¹ng nghiΜp  

- Diện tích năm 2017: 85,53 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 83,05 ha, giảm 2,48 ha do m  rộng đường 

giao thông (đường đôi phía Nam thành phố và các tuyến đường trong khu đô thị mới), 

chuyển công ty xuất nhập kh u Ninh Thuận (Thông Thuận) sang đất thương mại dịch 

vụ, chuyển kho lạnh công ty xuất kh u nông sản và công ty phát triển kinh doanh 

nhà Ninh Thuận sang đất thương mại dịch vụ. 

- Năm kế hoạch 2018, thành phố không m  rộng đất cơ s  sản xuất kinh 

doanh. 

Đất cơ s  sản xuất phi nông nghiệp tập trung   các phương Đô Vinh, Mỹ 

 ình, Mỹ Hải. 

3.2.2.8. ņͫt ph§t triΘn hͧ tͭng  

- Diện tích năm 2017: 798,07 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 791,35 ha, 

giảm 7,39 ha, do chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang: 228,67 ha; chuyển từ đất 

chưa sử dụng sang 2,31 ha, từ đất nông nghiệp sang 211,71 ha và diện tích tăng còn 

lại từ nội bộ các loại đất phi nông nghiệp.  

Một số công trình sử dụng đất l n thực hiện trong năm 2018 như:  

+ Đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (phường Đạo 

Long). 

+ Đường Tr n Nhân Tông nối dài thuộc Khu quy hoạch Đông  ắc (phường 

Mỹ  ình). 

+ Khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (phường Đông Hải). 

+ M  rộng và kiên cố hóa kênh C u Ngòi (xã Thành Hải, phường Văn Hải). 

+ Trạm y tế Văn Hải. 
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+  ệnh viện Y dược Cổ truyền (phường Văn Hải). 

+ M  rộng  ệnh viện tỉnh (phường Văn Hải). 

+ Trường trung cấp Việt Thuận (phường Tấn Tài). 

+ Trường Lê Quý Đôn (phường Mỹ  ình). 

+ Trường mẫu giáo thôn Phú Thọ (phường Đông Hải). 

+ M  rộng chợ nông sản tại phường Tấn Tài. 

+ Đường dây 110kV T A 220kV Tháp Chàm - Ninh Phư c; 

+ Các tuyến đường trong các khu đô thị…  

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 1.019,35 ha, tăng 221,28 ha so v i năm 2017. 

DiΜn t²ch Ľͫt ph§t triΘn hͧ tͭng nŁm 2018 gΩm c·: 

a. ņͫt giao th¹ng 

- Diện tích năm 2017: 521,77 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 517,51 ha, 

giảm 4,26 ha, do chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất giao thông: 146,12 ha; 

chuyển từ đất chưa sử dụng sang 2,30 ha, từ đất nông nghiệp sang 131,65 ha và 

diện tích tăng còn lại từ đất nội bộ đất phi nông nghiệp sang. 

- Tổng diện tích đất giao thông toàn thành phố năm 2018: có 663,63 ha; tăng 

141,86 ha so v i năm 2017. 

Các công trình giao thông chính nâng cấp, m  rộng và làm m i trong năm kế 

hoạch 2018: 

+ Đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (phường Đạo 

Long). 

+ Đường Tr n Nhân Tông nối dài thuộc Khu quy hoạch Đông  ắc (phường 

Mỹ  ình). 

+ Khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái (phường Đông Hải). 

+ M  rộng, nâng cấp và làm m i đường giao thông trong các khu đô thị m i, 

khu dân cư… 

b. ņͫt thuϋ lιi 

- Diện tích năm 2017: 156,81 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 154,26 ha, 

giảm 2,55 ha, do chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất thuỷ lợi: 44,82 ha 

(chuyển từ đất nông nghiệp sang). 

- Tổng diện tích đất thuỷ lợi năm 2018 có 199,08 ha, tăng 42,27 ha so v i 

năm 2017. 

Các công trình thủy lợi chính nâng cấp, m  rộng và làm m i trong năm kế 
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hoạch 2018: 

+ Các hợp ph n thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - 

Tiểu dự án thành phố PR-TC. 

+ M  rộng và kiên cố hóa kênh C u Ngòi (xã Thành Hải, phường Văn Hải). 

c. ņͫt c¹ng tr³nh nŁng l̯ιng 

- Diện tích năm 2017: 0,05 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 0,05 ha 

(giữ nguyên diện tích hiện trạng).  

- Diện tích từ các mục đích khác chuyển sang đất công trình năng lượng: 0,22 

ha, chuyển tà đất nông nghiệp. 

Năm 2018, xây dựng đường dây 110kV T A 220kV Tháp Chàm-Ninh 

Phư c đi qua các phường  ảo An, Đô Vinh và xã Thành Hải. 

- Tổng diện tích đất năng lượng toàn thành phố năm 2018 có 0,27 ha, tăng 

0,22 ha so v i năm 2017. 

d. ņͫt b̯u ch²nh viΚn th¹ng 

- Diện tích năm 2017: 1,63 ha. 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 1,51 ha, giảm 0,12 ha do 

chuyển  ưu điện  ình Sơn sang đất thương mại dịch vụ. 

- Trong năm kế hoạch 2018, không m  rộng và xây dựng m i các công trình 

bưu chính viễn thông. 

- Diện tích năm kế hoạch 2018: 1,51 ha, giảm 0,12 ha so v i năm 2017. 

e. ņͫt c̭ sε vŁn ho§ 

- Diện tích năm 2017: 17,47 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 16,14 ha 

ha, giảm 1,33 ha do chuyển Trung tâm văn hóa tỉnh sang đất thương mại dịch vụ.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất cơ s  văn hóa: 2,28 ha. 

Chuyển từ đất chưa sử dụng 0,01 ha, đất nông nghiệp 1,93 ha, diện tích tăng còn lại 

chuyển từ nội bộ đất phi nông nghiệp sang. 

Năm 2018, xây dựng Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại phường Mỹ 

Bình 2,28 ha. 

- Diện tích năm kế hoạch 2018: 18,42 ha, tăng 0,95 ha so v i năm 2017. 

f. ņͫt c̭ sε y tΔ 

- Diện tích năm 2017: 17,72 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 17,00 

ha; giảm 0,72 ha do chuyển sang đất cơ s  giáo dục-đào tạo (trường mẫu giáo 

thôn Phú Thọ, phường Đông Hải) và chuyển  ệnh viện điều dưỡng sang đất 

thương mại dịch vụ.  
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- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất cơ s  y tế: 9,66 ha 

(chuyển từ đất nông nghiệp sang 9,42 ha, diện tích tăng còn lại từ nội bộ đất phi 

nông nghiệp chuyển sang).  

Các công trình y tế xây dựng m i trong năm kế hoạch 2018, g m có: 

+ Trạm y tế Văn Hải: 0,06 ha. 

+  ệnh viện Y dược Cổ truyền tại phường Văn Hải: 2,22 ha. 

+ M  rộng  ệnh viện tỉnh tại phường Văn Hải: 2,52 ha. 

+ Đất cơ s  y tế trong khu dân cư Đông Nam 1, khu đô thị m i Đông Văn 

Sơn- ắc  ình Sơn, khu dân cư Phwcs Mỹ 2, khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh Chữ 

thuộc các phường Mỹ Hải, Mỹ  ình Văn Hải và Phư c Mỹ. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 26,66 ha, tăng 8,94 ha so v i năm 2017. 

- Đất cơ s  y tế phân bố   tất cả các phường, xã (chi tiết xem biểu 06/CT). 

g. ņͫt c̭ sε gi§o dλc-Ľ¨o tͧo 

- Diện tích năm 2017: 58,31 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 58,31 ha 

(giữ nguyên diện tích hiện trạng).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất giáo dục-đào tạo: 23,96 

ha; chuyển từ đất nông nghiệp sang 21,83 ha, diện tích tăng còn lại từ nội bộ đất phi 

nông nghiệp chuyển sang. 

Các công trình giáo dục xây dựng m i trong năm kế hoạch 2018: 

+ Trường trung cấp Việt Thuận, phường Tấn Tài (2,43 ha). 

+ Trường Lê Quý Đôn, phường Mỹ  ình (3,0 ha). 

+ Trường mẫu giáo thôn Phú Thọ, phường Đông Hải: 0,05 ha. 

+ Đất cơ s  giáo dục-đào tạo trong khu dân cư Đông Nam 2, khu đô thị biển 

 ình Sơn-Ninh Chữ, khu đô thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, Khu dân cư khu 

phố Đông Hải, khu dân cư đường Minh Mạng, thuộc các phường Tấn Tài, Mỹ 

Bình, Văn Hải, Đông Hải, Đô Vinh. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 82,27 ha, tăng 23,96 ha so v i năm 2017. 

- Đất cơ s  giáo dục-đào tạo phân bố   tất cả các xã, phường; tập trung chủ 

yếu   các phường. 

h. ņͫt c̭ sε thΘ dλc-thΘ thao 

- Diện tích năm 2017: 13,78 ha. 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 13,78 ha (giữ nguyên diện tích 

hiện trạng). 

Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất cơ s  thể dục thể thao: 

2,50 ha (chủ yếu từ đất nông nghiệp), do xây dựng khu dân cư Đông Nam 2 (theo 

cơ cấu đất quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt). 



 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP. Phan Rang-Tháp Chàm 

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 66 

 

 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 16,28 ha, tăng 2,50 ha so v i năm 2017.  

- Đất cơ s  thể dục-thể thao phân bố   h u hết các phường, xã (chi tiết xem 

biểu 06/CH).  

i. ņͫt chι 

- Diện tích năm 2017: 7,70 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 7,70 ha 

(giữ nguyên diện tích hiện trạng).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất chợ: 0,70 ha (chuyển từ 

đất nông nghiệp sang). Trong năm kế hoạch 2018, m  rộng chợ nông sản tại 

phường Tấn Tài 0,70 ha. 

- Tổng diện tích đất chợ năm 2018 có 8,40 ha; tăng 0,70 ha so v i năm 2017. 

* Các loại đất phát triển hạ t ng khác: đất bưu chính viễn thông, đất cơ s  

nghiên cứu khoa học và đất cơ s  dịch vụ về xã hội thuộc nhóm đất phát triển hạ 

t ng trong năm kế hoạch 2018 không m  rộng và sử dụng ổn định so v i năm 2017.  

3.2.2.9. ņͫt c· di t²ch lΠch sσ - vŁn h·a 

- Diện tích năm 2017: 9,70 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 9,70 ha 

(giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất có di tích lịch sử-văn 

hóa: 0,02 ha do chuyển từ đất   tại đô thị (hoãn đổi đất Khu di tích lịch sử Cây Me, 

tại phường Bảo An). 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 9,72 ha, tăng 0,02 ha so v i năm 2017.  

3.2.2.10. ņͫt b«i thͩi, xσ lĨ chͫt thͩi 

- Diện tích năm 2017: 0,21 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 0,21 ha (giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất). 

3.2.2.11. ņͫt ε tͧi n¹ng th¹n 

- Diện tích năm 2017: 71,20 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 71,20 ha 

(giữ nguyên diện tích hiện trạng).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất   tại nông thôn: 2,40 

ha, chuyển từ đất tr ng lúa, cây hàng năm khác và đất tr ng cây lâu năm. 

Diện tích đất   nông thôn tăng trong năm kế hoạch 2018, chủ yếu là do xây 

dựng khu dân cư Chí Lành: 2,20 ha và diện tích đất   của các hộ gia đình.   

Hiện nay, trên địa bàn xã Thành Hải có một số diện tích đất vườn, ao liền kề 

và đất nông nghiệp xen trong khu dân cư. Khi lập kế hoạch sử dụng đất nhân dân 

chưa đăng ký chuyển mục đích, hoặc có nhu c u chuyển sang đất   sau khi kế 
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hoạch sử dụng đất năm 2018 đã được phê duyệt mà ph  hợp v i quy hoạch sử dụng 

đất và quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn m i, không 

thuộc khu vực phải thu h i đất để thực hiện dự án đ u tư theo quy hoạch đã được cơ 

quan có th m quyền xét duyệt. Trong phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

này đã tính nhu c u phát sinh như những trường hợp trên cho xã 0,20 ha. Do vậy, 

để thuận lợi trong quản lý đất đai và có ngu n thu ngân sách thì cho phép nhân dân 

được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất đan xen trong khu dân cư, phù 

hợp v i quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông 

thôn m i. 

- Tổng diện tích đất   tại nông thôn năm 2018 có 73,60 ha; tăng 2,40 ha so v i 

năm 2017. 

3.2.2.12. ņͫt ε tͧi Ľ¹ thΠ 

- Đất   tại đô thị năm 2017: 766,52 ha. 

- Diện tích đất   đô thị không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 

750,13 ha; giảm 16,39 ha do chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông 

nghiệp (trong đó chủ yếu là chuyển sang đất giao thông do cây dựng các tuyến 

đường trong các khu đô thị). 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất   tại đô thị: 225,12 ha; 

chuyển từ đất nông nghiệp sang 218,04 ha và từ đất chưa sử dụng sang 1,08 ha, 

diện tích tăng còn lại chuyển từ nội bộ đất phi nông nghiệp sang. Trong năm kế 

hoạch 2018 tập trung xây dựng các khu dân cư đô thị Đông Nam 1, 2, khu tái định 

cư Công an tỉnh (giai đoạn 2), tiếp tục xây dựng khu đô thị biển  ình Sơn-Ninh 

Chữ, khu dân cư Mỹ Phư c, khu dân cư Phủ Hà, khu dân cư Phư c Mỹ 2, khu dân 

cư đường Minh Mạng, khu đô thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, khu đô thị Tây 

bắc, khu dân cư  ắc Tr n Phú… và diện tích các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục 

đích đất nông nghiệp sang đất  . 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 975,25 ha, tăng 208,73 ha so v i năm 2017. Đất 

  tại đô thị tập trung   các phường. 

- Diện tích đất   tại đô thị m  rộng theo các dự án quy hoạch chi tiết xây 

dựng chỉnh trang đô thị các phường; bố trí khép kín và m  rộng các khu dân cư 

đô thị...  

Ngoài các khu đô thị, khu dân cư và danh sách nhân dân đăng ký chuyển 

mục đích sử dụng đất năm 2018 của thành phố (phụ biểu 04). Hiện nay, trên địa 

bàn thành phố có một số diện tích đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen 

trong khu dân cư. Khi lập kế hoạch sử dụng đất nhân dân chưa đăng ký chuyển 

mục đích, hoặc có nhu c u chuyển sang đất   sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 đã được phê duyệt mà ph  hợp v i quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi 

tiết xây dựng, không thuộc khu vực phải thu h i đất để thực hiện dự án đ u tư 

theo quy hoạch đã được cơ quan có th m quyền xét duyệt. Trong phương án kế 

hoạch sử dụng đất năm 2018 này đã tính nhu c u phát sinh như những trường 

hợp trên cho các phường từ 0,10 ha đến 1,00 ha. Do vậy, để thuận lợi trong quản 
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lý đất đai và có ngu n thu ngân sách thì cho phép nhân dân được chuyển mục 

đích sử dụng đất những thửa đất đan xen trong khu dân cư, ph  hợp v i quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất (Các quy hoạch chi tiết xây dựng xem 

phụ biểu 03). 

3.2.2.13. ņͫt x©y dχng trλ sε c̭ quan 

- Diện tích đất năm 2017: 24,18 ha. 

- Diện tích không thay đổi mục đích 24,12 ha, giảm 0,06 ha do chuyển trụ s  

 ảo hiểm xã hội tỉnh sang đất thương mại dịch vụ. 

- Năm 2018, thành phố không m  rộng đất trụ xây dựng s  cơ quan.  

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 24,12 ha, giảm 0,06 ha so v i năm 2017. 

3.2.2.14. ņͫt x©y dχng trλ sε cνa tΫ chοc sχ nghiΜp 

- Diện tích đất năm 2017: 5,24 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 5,19 ha, 

giảm 0,05 ha do chuyển trụ Trụ s  Trung tâm Dân số-KHH gia đình sang đất 

thương mại dịch vụ.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất xây dựng trụ s  của tổ 

chức sự nghiệp: 3,27 ha (từ đất nông nghiệp). 

Trong năm kế hoạch 2018 xây dựng các công trình sau: 

+ Chi cục thống kê thành phố, tại phường Mỹ Hải: 0,07 ha. 

+ Trung tâm lưu trữ Nhà nư c tỉnh Ninh Thuận, tại phường Mỹ Hải: 0,47 ha. 

+ Và đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp trong khu đô thị m i Đông văn 

Sơn- ắc  ình Sơn (theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt). 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 8,46 ha, tăng 3,22 ha so v i năm 2017. 

3.2.2.15. ņͫt t¹n gi§o  

- Diện tích năm 2017: 23,58 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 23,58 ha (giữ nguyên diện tích hiện trạng). 

Trong năm kế hoạch 2018, thành phố không m  rộng đất cơ s  tôn giáo. 

3.2.2.16. ņͫt l¨m nghǫa trang, nghǫa ĽΠa, nh¨ tang lΚ, nh¨ hΥa t§ng 

- Diện tích năm 2017: 84,51 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 67,61 ha; 

giảm 19,90 ha, do chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (chủ 

yếu do xây dựng khu đô thị mới Đông Văn Sơn-Bắc Bình Sơn và các khu đô thị khác). 

- Diện tích từ các mục đích khác chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hoả táng: 1,00 ha (từ đất trồng cây hàng năm khác). Trong năm kế hoạch 

2018, trên địa bàn thành phố xây dựng nhà tang lễ tỉnh 1,0 ha tại phường Văn Hải. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 68,61 ha, giảm 18,90 ha so v i năm 2017.  
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3.2.2.17. ņͫt sͩn xuͫt vͻt liΜu x©y dχng  

- Diện tích năm 2017: 9,74 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 9,74 ha (không biến động). 

3.2.2.18. ņͫt sinh hoͧt cίng ĽΩng 

- Diện tích đất năm 2017: 1,87 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 1,81 ha, 

giảm 0,06 ha, do chuyển sang đất cơ s  y tế (trạm y tế Văn Hải) .  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất sinh hoạt cộng đ ng: 

0,04 ha; chuyển từ đất nông nghiệp sang 0,02 ha, còn lại từ nội bộ đất phi nông 

nghiệp sang. 

Trong năm kế hoạch 2018 xây dựng m i và m  rộng các nhà văn hóa tổ dân 

phố tại các phường:  

- Nhà văn hóa khu phố 6, phường Mỹ Bình: 0,02 ha. 

- Nhà văn hóa khu phố 1, phường Mỹ Đông: 0,02 ha. 

- Ngoài ra, để hoàn thành thủ tục giao đất, trong phương án kế hoạch sử dụng 

đất đưa vào 02 công trình đã xây dựng để làm căn cứ giao đất mà không tính diện 

tích tăng thêm, đó là: nhà văn hóa khu phố 4 và 8 phường Mỹ Đông. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 1,85 ha, giảm 0,02 ha so v i năm 2017. 

- Diện tích đất sinh hoạt cộng đ ng phân bố   tất cả các xã, phường (chi tiết 

xem biểu 06/CH). 

3.2.2.19. ņͫt khu vui ch̭i, giͩi tr² c¹ng cίng 

- Diện tích đất năm 2017: 32,89 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so v i hiện trạng: 32,89 ha 

(giữ nguyên diện tích hiện trạng).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng: 47,32 ha (chuyển từ đất nông nghiệp sang 32,30 ha, đất chưa sử dụng 

0,73 ha, diện tích tăng còn lại từ nội bộ đất phi nông nghiệp sang-nhưng chủ yếu là 

đất nghĩa trang, nghĩa địa của dự án khu đô thị mới Đông Văn Sơn-Bắc Bình Sơn). 

Trong năm kế hoạch 2018, đất khu vui chơi giải trí tăng do xây dựng các 

vườn hoa, công viên trong các khu đô thị Đông Nam 1, 2, khu đô thị biển Bình 

Sơn-Ninh Chữ, khu đô thị m i Đông Văn Sơn- ắc  ình Sơn, khu dân cư Phư c 

Mỹ 2, khu dân cư Phủ Hà, khu dân cư đường Minh Mạng, khu dân cư khu phố 

Đông Hải… 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 80,21 ha, tăng 47,32 ha so v i năm 2017. 

3.2.2.20. ņͫt c̭ sε t²n ng̯ηng  

- Diện tích năm 2017: 8,83 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 8,83 ha (không biến động). 
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3.2.2.21. ņͫt s¹ng, ng¸i, k°nh, rͧch, suΧi  

- Diện tích năm 2017: 245,95 ha. 

- Tổng diện tích đất sông, ngòi, suối toàn thành phố năm 2018 có 242,05 ha, 

giảm 3,90 ha, chuyển sang nội bộ đất phi nông nghiệp do xây dựng khu dân cư khu 

phố Đông Hải. 

3.2.2.22. ņͫt c· mΊt n̯αc chuy°n d½ng  

- Diện tích năm 2017: 21,23 ha. 

- Tổng diện tích đất có mặt nư c chuyên d ng toàn thành phố năm 2018 có 

47,81 ha, tăng 26,58 ha so v i năm 2017, do xây dựng h  điều hòa tại phường Đông 

Hải thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành 

phố PR-TC; h  điều hòa trong khu công viên trung tâm thành phố… Diện tích tăng 

tập trung tại phường Mỹ  ình, Đông Hải… 

Đất mặt nư c chuyên d ng phân bố chủ yếu   phường Mỹ  ình. 

3.2.2.23. ņͫt phi n¹ng nghiΜp kh§c 

- Diện tích năm 2017: 7,27 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 10,95 ha, tăng 3,68 ha so v i năm 2017 chủ 

yếu là quỹ đất xậy dựng công trình công cộng trong các khu dân cư Đông Nam 1,2. 

3.2.3. ņӸt chҼa sֹ dֱng 

- Diện tích năm 2017: 72,26 ha. 

- Diện tích đất chưa sử dụng còn lại năm 2018: 56,05 ha, giảm 16,21 ha so 

v i năm 2017. 

- Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2018: 16,21 ha (khai 

thác vào mục đích phi nông nghiệp) tập trung chủ yếu   phường Đô Vinh, Mỹ  ình, 

Đông Hải, Văn Hải… 

3.2.4. ņӸt Ľ¹ th֗ (tính bằng tổng diện tích tự nhiên các phường theo ranh 

giới hành chính) 

- Diện tích năm 2017: 6.996,17 ha. 

- Diện tích kế hoạch năm 2018: 6.996,17 ha (diện tích tự nhiên của các 

phường). 

3.3. Di֓n t²ch c§c loӴi ĽӸt cӺn chuyԜn mֱc Ľ²ch 

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ s  hạ 

t ng, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, các dự án đ u tư… ngoài khai thác 

quỹ đất chưa sử dụng vào sử dụng, thì phải lấy thêm từ các loại đất đang sử dụng. 

Năm 2018, sẽ chuyển 593,52 ha đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp, 

chi tiết như sau:   
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BiԜu 16: KԒ hoӴch chuyԜn mֱc Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt nŁm 2018 
S֝  

TT 
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

(ha) 
(1) (2) (3) (4) 

1 ņӸt n¹ng nghi֓p chuyԜn sang ĽӸt phi n¹ng nghi֓p NNP/PNN 593,52 

1.1 Đất tr ng lúa LUA/PNN 90,44 

  Tr. đó: đất chuyên lúa nước LUC/PNN 90,44 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK/PNN 388,07 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN/PNN 95,59 

1.4 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS/PNN 19,42 

2. 
ņӸt phi n¹ng nghi֓p kh¹ng phӶi l¨ ĽӸt ֫ chuyԜn 

sang ĽӸt ֫ 
PKO/OCT 6,00 

Ghi chú: Chi tiết chia theo các xã-phường xem biểu 08/CH.   

3.4. Di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i  

Ngoài diện tích đất cho nhân dân tự chuyển mục đích sử dụng đất, để thực 

hiện các công trình, dự án, xây dựng cơ s  hạ t ng, khu đô thị, khu dân cư, khu tái 

định cư, các dự án đ u tư, hoàn vốn các dự án  T… thì diện tích đất c n phải thu 

h i 613,20 ha, cụ thể như sau: 

BiԜu 17: KԒ hoӴch thu thu h֟i ĽӸt nŁm 2018 

S֝  

TT 
Ch֕ ti°u Mã 

Di֓n t²ch 

(ha) 
(1) (2) (3) (4) 

  T֡ng c֥ng   613,20 

1 ņӸt n¹ng nghi֓p NNP 565,10 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 90,34 

  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 90,34 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 366,07 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 89,28 

1.4 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS 19,41 

2 ņӸt phi n¹ng nghi֓p PNN 48,10 

2.1 Đất cơ s  sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,55 

2.2 Đất phát triển hạ t ng DHT 7,36 

2.3 Đất   tại đô thị ODT 16,35 

2.4 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 19,88 

2.5 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3,90 

2.6 Đất có mặt nư c chuyên d ng MNC 0,06 

Ghi chú: Chi tiết chia theo các cấp xã-phường xem biểu 08/CH.   
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3.5. Di֓n t²ch ĽӸt chҼa sֹ dֱng ĽҼa v¨o sֹ dֱng  

Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu c u sử 

dụng đất các ngành; trong năm kế hoạch 2018 sẽ khai thác diện tích đất chưa sử 

dụng 16,21 ha vào mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp, cụ thể như sau: 

BiԜu 18: KԒ hoӴch ĽҼa ĽӸt chҼa sֹ dֱng v¨o sֹ dֱng nŁm 2018 
S֝  

TT 
Mֱc Ľ²ch sֹ dֱng Mã 

Di֓n t²ch 

 (ha) 
(1) (2) (3) (4) 

 T֡ng c֥ng           16,21 

1 ņӸt phi n¹ng nghi֓p PNN        16,21  

1.1 Đất quốc phòng CQP          3,64  

1.2 Đất thương mại dịch vụ TMD          8,45  

1.3 Đất phát triển hạ t ng DHT          2,31  

1.4 Đất   tại đô thị ODT          1,08  

1.5 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV          0,73  

Ghi chú: Chi tiết chia theo các xã-phường xem biểu 09/CH.   

3.6. Danh mֱc c§c c¹ng tr³nh, dֽ §n trong nŁm kԒ hoӴch 2018  

BiԜu 19: Danh mֱc c§c c¹ng tr³nh, dֽ §n thֽc hi֓n trong nŁm 2018 

Tổng cộng công trình năm 2018: 64 công trình, trong đó: chuyển tiếp năm 

2017 sang 31 công trình (trong đó có 03 công trình đang thực hiện d  dang) và 

đăng ký m i 33 công trình, chi tiết qua biểu sau: 
                                                                                                            ĐVT: ha 

S֝  

TT 
HӴng mֱc Chֳ ĽӺu tҼ 

ņ֗a ĽiԜm 

(phҼ֩ng, 

xã) 

T֡ng 

di֓n t²ch 

kԒ 

hoӴch 

Di֓n 

tích  

hi֓n 

trӴng 

Di֓n 

tích  

tŁng 

thêm 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

a Công tr³nh nŁm 2017 chuyԜn sang: 28 c¹ng tr³nh v¨ 03 c¹ng tr³nh thֽc hi֓n d֫ dang 

1 
M  rộng khu công nghiệp 

Thành Hải 
BQL các Khu 

công nghiệp 

Thành Hải, 

Văn Hải 
74,57 52,42 22,15 

2 
Trung tâm lưu trữ Nhà nư c 

tỉnh Ninh Thuận 
S  Nội vụ Mỹ Hải 0,47 

 
0,47 

3 
Trung tâm biểu diễn văn hóa 

nghệ thuật 
S  VHTTDL Mỹ  ình 2,28 

 
2,28 

4 
Khu Công viên trung tâm 

thành phố 

 an quản lý DA 

đ u tư và xây 

dựng 

Mỹ  ình 84,80 13,00 71,80 

5 

Đường Tr n Nhân Tông nối 

dài thuộc Khu quy hoạch Đông 

 ắc 

S  Xây dựng Mỹ  ình 3,84 
 

3,84 

6 
Đường đôi phía Nam vào thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm 
S  Xây dựng Đạo Long 3,43 2,16 1,27 
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S֝  

TT 
HӴng mֱc Chֳ ĽӺu tҼ 

ņ֗a ĽiԜm 

(phҼ֩ng, 

xã) 

T֡ng 

di֓n t²ch 

kԒ 

hoӴch 

Di֓n 

tích  

hi֓n 

trӴng 

Di֓n 

tích  

tŁng 

thêm 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7 Dự án khu dân cư Phủ Hà 
Công ty TNHH 

MK 
Phủ Hà 7,05 

 
7,05 

8 
Khu đô thị m i Đông Văn 

Sơn -  ắc  ình Sơn 

Doanh nghiệp 

(chu n đang làm 

thủ tục cấp phép 

đ u tư) 

Văn Hải 201,80 
 

201,80 

9 Khu dân cư Tháp Chàm 1 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Xây dựng Kiến 

Thành 

Đô Vinh 4,70 4,66 0,04 

10 Khu dân cư đô thị Đông Nam 1 
Công ty CP 

Thành Đông 

Ninh Thuận 

Mỹ Hải,  

Tấn Tài 
98,03 

 
98,03 

11 
Khu đô thị biển  ình Sơn-

Ninh Chữ 

Công ty CP 

Thành Đông 

Ninh Thuận 

Mỹ  ình 50,91 31,92 18,99 

12 Trạm y tế Văn Hải 
 an quản lý DA 

đ u tư và XD 
Văn Hải 0,06 

 
0,06 

13  ệnh viện Y dược Cổ truyền 
 ệnh viện Y 

dược Cổ truyền 
Văn Hải 2,22 

 
2,22 

14 
M  rộng  ệnh việc đa khoa 

tỉnh 
 ênh viện đa 

khoa tỉnh 
Văn Hải 11,64 9,12 2,52 

15 
M  rộng và kiên cố hóa kênh 

C u Ngòi   

Ban XDNL và TH 

các dự án ODA 

ngành nư c 

Thành Hải 6,60 
 

6,60 

16 

Dự án Môi trường bền vững 

các thành phố Duyên Hải - 

Tiểu dự án thành phố PR-TC   

Ban XDNL và TH 

các dự án ODA 

ngành nư c 

16 phường, 

xã 
50,28 19,50 30,78 

17 
Nhà máy xử lý nư c thải thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Ban XDNL và TH 

các dự án ODA 

ngành nư c 

Phư c Mỹ 3,50 
 

3,50 

18 

DA thí điểm đ u tư tư i nư c 

nhỏ giọt phục vụ phát triển cây 

xanh đô thị TP Phan Rang-

Tháp Chàm 

Ban XDNL và 

TH các dự án 

ODA ngành 

nư c 

Mỹ  ình 0,02 
 

0,02 

19 Dự án Khu dân cư Chí Lành 
Công ty TNHH 

MTV Chí Lành 
Thành Hải 2,20 

 
2,20 

20 
Khu dân cư đô thị Đông Nam 

2 

Công ty TNHH 

TM và XD Sơn 

Long Thuận 

Mỹ Hải,  

Tấn Tài 
40,96 

 
40,96 

21 
Khu dân cư phía  ắc đường 

Nguyễn Văn Cừ 

CT TNHH một 

thành viên Nam 

Cương Thành 

Văn Hải 5,70 5,10 0,60 

22 Khu dân cư Phư c Mỹ 2 Kêu gọi đ u tư Phư c Mỹ 10,76 4,4 6,36 

23 
Trụ s  Chi nhánh Ngân hàng 

chính sách xã hội tỉnh 
Ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh 
Mỹ Hải 0,17 

 
0,17 
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S֝  

TT 
HӴng mֱc Chֳ ĽӺu tҼ 

ņ֗a ĽiԜm 

(phҼ֩ng, 

xã) 

T֡ng 

di֓n t²ch 

kԒ 

hoӴch 

Di֓n 

tích  

hi֓n 

trӴng 

Di֓n 

tích  

tŁng 

thêm 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

24 
 Trụ s  Chi nhánh Ngân hàng 

Vietcombank Ninh Thuận 
Ngân hàng 

Vietcombank 
Mỹ Hải 0,40 

 
0,40 

25 
M  rộng trụ s  công ty Điện 

Lực tỉnh Ninh Thuận 
CT Điện Lực 

Ninh Thuận 
Mỹ Hải 0,16 

 
0,16 

26 M  rộng chợ Nông sản 
Công ty TNHH 

TM dịch vụ sửa 

chữa ô tô Lân Hà 

Tấn Tài 1,21 0,51 0,70 

27 Khu đô thị Tây  ắc Kêu gọi đ u tư Phư c Mỹ 19,68   19,68 

28 Khu dân cư  ắc Tr n Phú  Kêu gọi đ u tư P. Hà, Đ. Sơn 12,00   12,00 

29 Trường Lê Quý Đôn S  GD ĐT Mỹ  ình 3,00   3,00 

30 

Dự án Khách sạn cao cấp - 5 

sao (phía Nam góc đường 16/4 

và đường Yên Ninh 

Kêu gọi đ u tư Mỹ Hải 2,20   2,20 

31 
Khách sạn nhà hàng góc Đông 

 ắc đường 16/4 và đường D10 
Kêu gọi đ u tư Mỹ Hải 0,12   0,12 

b C¹ng tr³nh nŁm 2018 (33 công trình) 

1 Chi cục thống kê thành phố Cục thống kê Mỹ Hải 0,07 
 

0,07 

2 
Trường mẫu giáo thôn Phú 

Thọ 
U ND phường 

Đông Hải 
Đông Hải 0,05 

 
0,05 

3 
Trường trung cấp Việt 

Thuận 
Trường trung 

cấp Việt Thuận 
Tấn Tài 2,43 

 
2,43 

4 Trụ s  khu phố 6 
U ND phường 

Mỹ  ình 
Mỹ  ình 0,02 

 
0,02 

5 Trụ s  khu phố 1 
U ND phường 

Mỹ Đông 
Mỹ Đông 0,02 

 
0,02 

6 Trụ s  khu phố 4 
U ND phường 

Mỹ Đông 
Mỹ Đông 0,02 0,02 

 

7 Trụ s  khu phố 8 
U ND phường 

Mỹ Đông 
Mỹ Đông 0,02 0,02 

 

8 
Khu neo đậu tránh trú bão cửa 

sông Cái 
S  NN và PTNT Đông Hải 7,60 

 
7,60 

9 Nhà tang lễ tỉnh S  Xây dựng Văn Hải 1,00 
 

1,00 

10 
Khu tài định cư Công an tỉnh 

(giai đoạn 2) 
S  Xây dựng Mỹ  ình 6,21 

 
6,21 

11 Khu dân cư Mỹ Phư c 
Công ty Cổ ph n 

Gia Việt 
Mỹ  ình 11,50 

 
11,50 

12 Khu đô thị Đông  ắc (K1) 
Công ty CP 

Thành Đông 
Thanh Sơn 1,01 

 
1,01 

13 Khu dân cư đường Minh Mạng S  Xây dựng Đô Vinh 6,01 
 

6,01 

14 Hạ t ng khu phố Đông Hải S  Xây dựng Đông Hải 12,00 
 

12,00 

15 
Khu dân cư chợ nông sản Phan 

Rang 
Kêu gọi đ u tư Tấn Tài 

         

5,79  
  

         

5,79  

16 

Đường dây 110kV T A 

220kV Tháp Chàm - Ninh 

Phư c 

Tổng Công ty 

Điện lực miền 

Nam 

Đô Vinh 0,22 
 

0,22 
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S֝  

TT 
HӴng mֱc Chֳ ĽӺu tҼ 

ņ֗a ĽiԜm 

(phҼ֩ng, 

xã) 

T֡ng 

di֓n t²ch 

kԒ 

hoӴch 

Di֓n 

tích  

hi֓n 

trӴng 

Di֓n 

tích  

tŁng 

thêm 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

17 
Khu du lịch nghỉ dưỡng 

Hoàng Nhân 

Công ty cổ ph n 

đ u tư và xây 

dựng Hoàng 

Nhân 

Mỹ Hải 4,47 
 

4,47 

18 Các khu đất hoàn vốn  T 
Các doanh 

nghiệp 

Mỹ  ình và 

Mỹ Hải 
4,90 

 
4,90 

19 
M  rộng hẻm 84 đường 

Nguyễn Văn Cừ 

UBND thành 

phố 
Thanh Sơn 0,03 

 
0,03 

20 

Thao trường khu luyện tập 

chuyển trạng thái sẵn sàng chiến 

đ u và khu căn cứ chiến đ u 

trong diễn tập chỉ huy-tham 

mưu của  CHQS thành phố 

Ban CHQS 

thành phố 
Đô Vinh 4,27 0,63 3,64 

21 Khu di tích lịch sử Cây Me U ND thành phố  ảo An 0,02 
 

0,02 

22 
Khu thương mại dịch vụ phía 

Tây và phía Nam  ảo tàng 
Kêu gọi đ u tư Tấn Tài 1,20   1,20 

23 
Khu phố Thương mại Thông 

Thuận - Phan Rang 
Kêu gọi đ u tư Thanh Sơn 1,22   1,22 

24 
Chuyển Trung tâm Văn hóa tỉnh 

sang đất thương mại dịch vụ 
Kêu gọi đ u tư Thanh Sơn 1,33   1,33 

25 

Chuyển Trụ s   ảo hiểm xã 

hội tỉnh sang đất thương mại 

dịch vụ 

Kêu gọi đ u tư Kinh Dinh 0,06   0,06 

26 

Chuyển Trụ s  Trung tâm Dân 

số-KHH gia đình sang đất 

thương mại dịch vụ 

Kêu gọi đ u tư Tấn Tài 0,05   0,05 

27 
Chuyển  ưu điện  ình Sơn 

sang đất thương mại dịch vụ 
Kêu gọi đ u tư Mỹ  ình 0,12   0,12 

28 

Chuyển Kho lạnh công ty xuất 

kh u nông sản sang đất thương 

mại dịch vụ 

Kêu gọi đ u tư Mỹ  ình 0,71   0,71 

29 
Chuyển  ệnh viện điều dưỡng  

sang đất thương mại dịch vụ 
Kêu gọi đ u tư Mỹ  ình 0,67  0,67 

30 

Chuyển Công ty phát triển 

kinh doanh nhà Ninh Thuận 

sang đất thương mại dịch vụ 

Kêu gọi đ u tư Mỹ  ình 0,19  0,19 

31 

Trung tâm dịch vụ du lịch Hải 

Long (Khu du lịch  ình Sơn 

Ninh Chữ-Khu C) 

Công ty Du lịch 

Hải Long 
Mỹ Hải 0,47   0,47 

32 
Dự án đường Nguyễn Văn Cừ 

và Nguyễn Thị Minh Khai  
UBND Thành 

phố 
Văn Hải 0,25   0,25 

33 

Khu Trung tâm mua bán vật 

liệu xây dựng và nhà máy Tol 

Kiến Thành  

Công ty TNHH 

TM& XD Kiến 

Thành 

Thành Hải 0,40   0,40 
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3.7. Dֽ kiԒn c§c khoӶn thu, chi li°n quan ĽԒn ĽӸt Ľai trong nŁm kԒ hoӴch 

sֹ dֱng ĽӸt 2018 

3.7.1. C̭ sε t²nh to§n 

- Thông tư 37/2014/TT- TNMT ngày 30/6/2014 của  ộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết về b i thường, hộ trợ, tái định cư khi Nhà nư c thu h i đất; 

Thông tư 76/2014/TT- TC ngày 16/6/2014 của  ộ Tài chính về hư ng dẫn một số 

điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của  ộ Tài chính về hư ng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

- Quyết định số 17/2015/QĐ-U ND ngày 12/3/2015 của U ND tỉnh Ninh 

Thuận v/v quy định giá nhà  , công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh  

Ninh Thuận. 

- Quyết định số 13/2016/QĐ-U ND ngày 04/4/2016 của U ND tỉnh Ninh 

Thuận v/v ban hành  ảng giá hoa màu, cây tr ng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của U ND tỉnh Ninh 

Thuận v/v ban hành quy định về b i thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nư c thu 

h i đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định Quyết định 106/2014/QĐ-U ND ngày 29/12/2014 của U ND 

tỉnh Ninh Thuận v/v ban hành  ảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận và quyết định số 10/2017/QĐ-U ND ngày 06/02/2017 của U ND tỉnh 

Ninh Thuận về việc ban hành  ảng điều chỉnh giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

- Căn cứ bảng giá giá b i thường thiệt hại về hoa màu, cây cối, vật kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh khi nhà nư c thu h i đất; căn cứ những chính sách ưu đãi của nhà 

nư c, của tỉnh đối v i những doanh nghiệp thuê đất để đ u tư sản xuất kinh 

doanh,...  

- Căn cứ diện tích các loại đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất và diện tích 

đất sẽ thu h i trong năm 2018. 

 Theo đó dự kiến ngu n thu, chi từ đất như sau: 

3.7.2. Dχ t²nh c§c khoͩn thu, chi li°n quan ĽΔn Ľͫt Ľai nŁm 2018 gΩm c·:    

- Tổng ngu n thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất: 801,64 tỷ đ ng. 

- Tổng chi phí cho việc b i thường, hỗ trợ, tái định cư,..: 716,64 tỷ đ ng. 

- Cân đối: 85,0 tỷ đ ng. 
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IV. GIӵI PHĆP T֠ CHִC THּC HI֒N Kԑ HOӳCH Sָ DְNG ņӷT 

4.1. Các giӶi ph§p bӶo v֓, cӶi tӴo ĽӸt v¨ bӶo v֓ m¹i trҼ֩ng; ֵng ph· v֧i 

biԒn Ľ֡i kh² hԀu 

- Trong sản xuất nông nghiệp c n áp dụng các biện pháp canh tác luân canh, 

đ u tư cân đối các loại phân bón, trong đó chú trọng bón các loại phân hữu cơ, phân 

vi sinh để cải tạo độ phì nhiêu đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.  

- Khu, cụm công nghiệp, các cơ s  sản xuất kinh doanh phải có phương án xử 

lý chất thải để tránh ô nhiễm môi trường; c n phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra 

và xử phạt các cơ s  gây ô nhiễm môi trường. 

- Trong quá trình triển khai các dự án cụ thể về xây dựng cụm công nghiệp, 

các nhà máy, các cơ s  sản xuất công nghiệp,... c n chấp hành và tuân thủ nghiêm 

ngặt Luật  ảo vệ môi trường. 

- Phối hợp v i các ngành của tỉnh xây dựng và tăng cường năng lực dự báo 

thời tiết và cảnh báo thiên tai trên địa bàn thành phố, thường xuyên cập nhập, hoàn 

thiện Kế hoạch hành động ứng phó v i biến đổi khí hậu của thành phố. 

- Tập trung đ u tư xây dựng các dự án chống sạt l , ngăn mặn như khu neo 

đậu tránh trú bão cửa sông Cái, đập ngăn mặn, gắn v i bảo vệ không gian thoát lũ 

trên lưu vực sông Dinh. 

- Chuyển đổi cơ cấu, giống cây tr ng vật nuôi, điều chỉnh m a vụ, kỹ thuật 

sản xuất nông nghiệp thích ứng v i biến đổi khí hậu. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong đó chú trọng phát triển các loại giống cây 

tr ng, vật nuôi, thủy sản thích ứng v i biến động thời tiết và khả năng kháng dịch 

bệnh cao; thích ứng v i nư c biển dâng và xâm nhập mặn. Áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật canh tác m i, quan tâm nhiều hơn đến môi trường và khai thác bền vững 

ngu n tài nguyên thiên nhiên; hư ng đến nền nông nghiệp hàng hóa, sạch, đa dạng, 

phát triển bền vững.  

- Tăng cường các biện pháp điều tiết ngu n nư c bảo đảm phục vụ cho phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố; áp dụng công nghệ và phương pháp sản xuất 

tiết kiệm nư c; chủ động phòng chống và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 

đến tài nguyên nư c. Thực hiện đ ng bộ các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy 

thoái, cạn kiệt ngu n nư c; thực hiện nền nếp công tác cấp phép khai thác tài 

nguyên nư c và cấp phép xả nư c thải vào ngu n nư c. 

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho cộng đ ng; xây 

dựng cơ chế, chính sách bảo đảm sinh kế cho người dân những v ng có nguy cơ bị 

ảnh hư ng nặng nề của v ng thường xuyên bị tác động của thiên tai, đặc biệt là 

v ng ven biển của thành phố. 

- Xây dựng phương án cụ thể di dời, bố trí quỹ đất tái định cư để sắp xếp lại 

các điểm dân cư   những v ng thường xuyên bị tác động của bão, lụt và những khu 

vực ven biển bị xâm thực do tác động của biến đổi khí hậu và nư c biển dâng. Chú 

trọng đến các cụm dân cư v ng khu vực bờ sông, bờ biển bị sạt l  
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- C n xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo s m lưu vực sông Dinh và 

tác động của xâm nhập mặn v ng hạ lưu sông Dinh để giảm thiểu ảnh hư ng 

đến sản xuất. 

4.2. C§c giӶi ph§p bi֓n ph§p t֡ chֵc thֽc hi֓n kԒ hoӴch sֹ dֱng ĽӸt 

- Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho 

các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đ ng dân cư toàn thành phố; 

tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên các phương tiện 

thông tin đại chúng tại các khu dân cư, tổ dân phố. Đặc biệt là tuyên truyền về đăng 

ký chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất   của các hộ gia đình, cá nhân phải 

nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt và ph  hợp v i các 

quy hoạch ngành thì m i được thực hiện quyền chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Thực hiện việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất toàn thành phố sau 

khi được U ND tỉnh phê duyệt và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

- U ND thành phố phối hợp tốt và thường xuyên v i các cấp, ngành tham 

gia xây dựng kế hoạch sử dụng đất để tổng hợp đ y đủ nhu c u sử dụng đất các dự 

án của các cấp, cánh ngành trong năm kế hoạch sử dụng đất. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ 

từ tổng thể đến các địa phương để đáp ứng nhu c u phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh; kế hoạch của các ngành, địa phương có sử dụng đất phải dựa 

trên cơ s  kế hoạch sử dụng đất toàn thành phố được U ND tỉnh phê duyệt. 

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển khu, cụm công 

nghiệp; đất cơ s  sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục 

đích phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả. Có cơ chế, chính 

sách ph  hợp để thu hút các nhà đ u tư vào xây dựng cơ s  hạ t ng, phát triển khu, 

cụm công nghiệp; phát triển du lịch, dịch vụ. 

- Thực hiện việc quản lý đất đai theo kế hoạch:  ao g m việc th m định dự án, 

xét duyệt dự án, thu h i đất và giao đất phải theo đúng kế hoạch. 

- Kiểm soát chặt chẽ và giảm diện tích đất lúa sang sử dụng vào các mục đích 

khác ph  hợp theo kế hoạch; tiết kiệm cao nhất diện tích đất chuyên tr ng lúa nư c 

phải chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.  

- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, cá nhân bị thu h i 

đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến   tại các khu tái định cư, phải tốt hơn nơi   cũ 

và hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ s  sản xuất kinh 

doanh đã thu h i đất. 

- Khuyến khích nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất 

đan xen, có diện tích nhỏ ph  hợp v i quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt để thuận lợi trong quản lý và có ngu n thu ngân sách. 

- Phát huy chính sách liên kết đ u tư giữa các doanh nghiệp và nhân dân góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất. 
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- UBND các xã, phường căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của thành phố 

đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi 

ranh gi i hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định pháp luật. 

- Hàng năm phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo 

cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho U ND thành phố biết để làm cơ s  

điều chỉnh cho năm sau. 

4.3. C§c giӶi ph§p vԚ ngu֟n lֽc v¨ v֝n ĽӺu tҼ  

- Các chủ đ u tư của các công trình dự án c n phải bố trí đủ ngu n vốn để b i 

thường đất, hổ trợ, tái định cư. 

- Huy động nhiều ngu n vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các ngu n vốn 

từ ngân sách Nhà nư c, để đ u tư xây dựng cơ s  hạ t ng kỹ thuật, hạ t ng xã hội 

quan trọng theo nguyên tắc đ ng bộ, tập trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao 

để tạo bư c đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

 - Thực hiện huy động ngu n lực đất đai, đ u tư bán đấu giá quỹ đất   các vị 

trí có lợi thế, khu vực các trục giao thông… để tăng ngu n thu ngân sách, tạo việc 

làm, phát triển thương mại dịch vụ…. 

- Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa ngu n vốn để xây dựng 

các công trình dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông 

nông thôn, các khu vui chơi giải trí nông thôn… 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để 

thu hút đ u tư. 

- Khuyến khích các nhà đ u tư đất để thực hiện dự án xây dựng-chuyển giao 

( T) và dự án xây dựng-kinh doanh-chuyển giao ( OT). 

- Để đ y nhanh tiến độ thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng được 

thực hiện nhanh và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như các đối tượng bị 

thu h i đất đối v i dự án sản xuất, kinh doanh ph  hợp v i quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất thực hiện cơ chế doanh nghiệp tự thỏa thuận v i người sử dụng đất để 

thực hiện dự án của mình. 

- Việc quản lý và khai thác đai đai ven các tuyến đường m i được đ u tư: thu 

h i đất để cải tạo chỉnh trang đô thị, gắn v i xây dựng kết cấu hạ t ng kinh tế-xã hội 

và khu đô thị m i, đáp ứng nhu c u phát triển công cộng. Khai thác những vị trí 

thuận lợi cho kinh doanh để tạo ngu n thu từ đất. 

4.4. GiӶi ph§p vԚ khoa h֙c, c¹ng ngh֓   

- Ứng dụng các giống chịu hạn, tiết kiệm nư c trong sản xuất nông nghiệp. 

- Trong sản xuất công nghiệp - TTCN; chế biến nông nghiệp, thủy sản phải 

áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để hạn chế tác hại của chất thải gây ô nhiễm 

đất canh tác, ngu n nư c và môi trường xung quanh.  

- Ưu tiên đ u tư công nghệ tiên tiến về xử lý nư c thải, rác thải; tái chế rác 

thải cho khu, cụm công nghiệp. 
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KԑT LUӿN Vê KIԑN NGH֖ 

I. KԑT LUӿN  

Dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố được xây dựng trên cơ 

s  kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội toàn thành phố và các ngành năm 2018. Dự án 

đã đánh giá khái quát về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội toàn thành phố, tổng 

hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và xác định những 

t n tại, nguyên nhân để làm cơ s  lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho các ngành 

để đạt được mục tiêu đề ra và có tính khả thi cao hơn.  

Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã xác định được ranh gi i sử 

dụng các loại đất: đất nông nghiệp (đất tr ng lúa, đất tr ng cây hàng năm khác, đất 

cây lâu năm, đất nuôi tr ng thuỷ sản, …); đất phi nông nghiệp (đất trụ s  cơ quan, 

đất quốc phòng, an ninh, đất khu, cụm công nghiệp, đất   tại đô thị, đất phát triển 

hạ t ng (đất giao thông, thuỷ lợi, đất cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục-đào tạo, đất thể 

dục-thể thao,...); xác định quỹ đất đáp ứng nhu c u sử dụng đất phát triển các ngành 

kinh tế- xã hội toàn thành phố, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018.  

Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 sẽ góp ph n đạt được các 

mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội toàn thành phố.  

II. KIԑN NGH֖  

Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phụ thuộc vào ngu n vốn thực hiện 

các công trình, dự án. Vì vậy, hàng năm các S , Ngành, các doanh nghiệp,… c n 

s m đăng ký danh mục các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn để việc lập kế 

hoạch sử dụng đất được đ y đủ, chính xác.    

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có một số diện tích đất vườn, ao liền kề và 

đất nông nghiệp xen trong khu dân cư. Khi lập kế hoạch sử dụng đất nhân dân chưa 

đăng ký chuyển mục đích, nhưng lại có nhu c u chuyển sang đất   mà ph  hợp v i 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng, không thuộc khu vực phải 

thu h i đất để thực hiện dự án đ u tư theo quy hoạch đã được cơ quan có th m 

quyền xét duyệt. Trong phương án kế hoạch sử dụng đất đã tính nhu c u phát sinh 

như những trường hợp trên cho mỗi phường-xã từ 0,10 ha đến 1,00 ha. Do vậy, để 

thuận lợi trong quản lý đất đai và có ngu n thu ngân sách thì cho phép nhân dân 

được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất đan xen trong khu dân cư phù 

hợp v i quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. 

Các quy hoạch xây dựng chỉnh trang đã phê duyệt từ nhiều năm trư c như 

khu phố 6, 7 và đường kênh D2 phường Đô Vinh hoặc một số v ng thuộc diện 

thu h i đất nhưng nằm tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và hiện nay đã khép kín 

dân cư như khu phố 1, 2 phường Đài Sơn… c n được điều chỉnh quy hoạch hoặc 

thực hiện quy hoạch m i để nhân dân có thể chuyển chuyển mục đích và tăng 

ngu n thu từ đất. 


